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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Quy n con ngư i luôn là vấn đ  quan tâm hàng đầu của mọi chính s ch xã 

hội và ph p luật của  ảng và Nhà nư c ta  Hiến ph p nư c Cộng hòa xã hội 

chủ ngh a Việt Nam năm      đã ghi nhận: “Mọi ngư i có quy n  ất  hả xâm 

ph m v  thân th   được ph p luật  ảo hộ v  sức  h e  danh dự và nhân ph m; 

 hông    tra tấn    o lực  truy  ức  nhục hình hay  ất  ỳ hình thức đối xử nào 

 h c xâm ph m thân th   sức  h e  x c ph m danh dự  nhân ph m”  

Do vậy   ất  ỳ hành vi nào xâm ph m đến c c quy n con ngư i đ u    

trừng tr  rất nghiêm  h c   ộ luật hình sự năm       sửa đ i     sung năm 

     đã dành riêng chư ng XIV đ  quy đ nh v  nội dung v  nhóm tội xâm 

ph m tính m ng  sức  h e  nhân ph m và danh dự của con ngư i  Trong đó  

sức  h e của con ngư i là một trong những nội dung quan trọng được ph p luật 

hình sự đưa vào làm  h ch th   ảo vệ ch  xếp sau tính m ng con ngư i trong 

nhóm tội này   

Nhóm c c tội xâm ph m sức  h e là nhóm tội phức t p  th i gian gần đây  

tình hình xã hội có nhi u  iến động  do những t c động của m t tr i n n  inh tế 

th  trư ng c ng v i sự ph t tri n của m ng internet lan truy n những hình ảnh  

clip   o lực là một trong những t c nhân gây ảnh hư ng hình tội ph m trên cả 

nư c nói chung và đ a  àn t nh Th i  ình nói riêng  Có th  nói  tình hình tội 

ph m ngày nay di n  iến ngày càng phức t p  có xu hư ng ngày càng tăng cả 

v  quy mô  tính chất và mức độ ph m tội  Trong đó tội ph m xâm ph m sức 

 h e của con ngư i ngày càng xảy ra ph   iến v i nhi u phư ng thức  thủ đo n 

m i  công cụ phư ng tiện m i  gây  hó  hăn  hông nh  cho c c c  quan tiến 

hành tố tụng trong qu  trình giải quyết vụ  n  đ c  iệt là qu  trình đ nh tội danh 

v i lo i tội ph m này   ộ luật hình sự năm  999 (sửa đ i     sung năm    9  

v  c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i cho thấy có nhi u  hó  hăn  

vư ng m c trong qu  trình đi u tra  truy tố  x t xử đối v i lo i tội này   ến  ộ 

luật hình sự năm      (sửa đ i     sung năm       ch ng ta đã có những thay 
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đ i nhất đ nh trong quy đ nh v  nhóm tội này  Tuy nhiên  đ  đưa  ộ luật hình 

sự vào đ i sống xã hội và nâng cao hiệu quả công t c đấu tranh phòng, chống 

tội ph m cần có những nghiên cứu tìm hi u đ ng đ n v  ho t động thực ti n  p 

dụng và cụ th  là việc đ nh tội danh đối v i lo i tội này  Chính vì vậy  trong 

ph m vi luận văn của mình  t c giả đã lựa chọn đ  tài: "Định tội danh các tội 

xâm phạm sức khỏe của con người theo pháp luật hình sự Việt Nam t  thực 

ti n t nh  hái  ình" đ  làm đ  tài nghiên cứu luận văn th c s  của mình  trong 

đó t c giả làm r  ho t động đ nh tội danh v i nhóm tội xâm ph m sức  h e từ 

thực ti n đ a phư ng cụ th  là t nh Th i  ình  

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Hiện nay  nghiên cứu v  đ nh tội danh c ng như đ nh tội danh v i một số 

tội ph m cụ th  có rất nhi u công trình nghiên cứu dư i d ng tài liệu chuyên 

khảo, tham khảo, giáo trình, bình luận khoa học  Những tài liệu này đ u cung 

cấp những  iến thức l  luận   nhi u cấp độ c   ản và chuyên sâu liên quan đến 

ho t động này   

 Có th  k  đến một số công trình tiêu bi u như: S ch chuyên  hảo Lý luận 

chung về định tội danh do GS.TS. Võ Khánh Vinh chủ biên, NXB Khoa học xã 

hội, 2013; Sách chuyên khảo Định tội danh và quyết định hình phạt trong Luật 

hình sự Việt Nam do TS  Lê Văn  ệ chủ biên, Nxb Công an nhân dân, 2004; 

Sách chuyên khảo Chính sách hình sự trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam, do TS. 

Ph m Văn Lợi chủ biên  Nx  Tư ph p  năm      v v    Ngoài ra  còn có c c 

công trình nghiên cứu th  hiện trên các bài viết trên các t p chí chuyên ngành 

nghiên cứu khoa học pháp lý, hội ngh , hội thảo, các số chuyên đ .. Những 

công trình nghiên cứu này chủ yếu được đăng trên các t p chí chuyên ngành 

pháp luật có uy tín như T p chí Tòa án nhân dân, T p chí Công an nhân dân, 

T p chí Ki m sát, T p chí Luật học, T p chí Khoa học pháp lý, T p chí Nhà 

nư c và pháp luật, T p chí Dân chủ và pháp luật…  

Nhóm tội xâm ph m sức  h e  hông còn là đ  tài m i m  trong ho t động 

nghiên cứu ph p luật  Tuy nhiên  nghiên cứu v  nhóm tội này theo quy đ nh 
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của Bộ luật hình sự năm      (sửa đ i, b  sung năm       dư i góc độ đ nh 

tội danh trên đ a  àn cụ th  là t nh Th i  ình thì chưa có công trình nghiên cứu 

nào đ  cập đến    

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu những vấn đ  lý luận v  đ nh tội danh  c  s  đ nh tội 

danh đối v i các tội xâm ph m sức kh e của con ngư i; nghiên cứu thực tr ng 

đ nh tội danh của c c c  quan tiến hành tố tụng trên đ a  àn Th i  ình, từ đó 

đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả ho t động đ nh tội danh trên đ a bàn 

t nh Th i  ình   

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

   đ t được mục tiêu trên, luận văn tập trung nghiên cứu những nội dung 

c   ản sau: 

- Lý luận c   ản v  đ nh tội danh các tội xâm ph m sức kh e của con 

ngư i 

- Thực ti n đ nh tội danh các tội xâm ph m sức kh e của con ngư i trong 

luật hình sự Việt Nam trên đ a bàn t nh Th i  ình   

-  ưa ra c c giải pháp nâng cao hiệu quả ho t động đ nh tội danh các tội 

xâm ph m sức kh e của con ngư i  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu vấn đ  v  đ nh tội danh các tội xâm ph m sức kh e 

của con ngư i trong pháp luật hình sự Việt Nam.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Ph m vi không gian: Luận văn nghiên cứu đ nh tội danh các tội xâm 

ph m sức kh e của con ngư i từ thực ti n xét xử của tòa án t nh Th i  ình    

- V  th i gian: Luận văn nghiên cứu thực ti n đ nh tội danh các tội xâm 

ph m sức kh e của con ngư i trên đ a bàn t nh Th i  ình trong th i gian từ 

năm      đến th ng   năm       
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5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Cơ sở lý luận  

Luận văn sử dụng lý luận  quan đi m của chủ ngh a M c – Lênin v  chủ 

ngh a duy vật biện chứng, duy vật l ch sử; tư tư ng Hồ Chí Minh v  con ngư i, 

v  xây dựng Nhà nư c và pháp luật  đấu tranh phòng chống tội ph m; quan 

đi m của  ảng và Nhà nư c v  chính sách hình sự  đấu tranh phòng ngừa v i 

tội ph m xâm ph m sức kh e của con ngư i. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Luận văn sử dụng những phư ng ph p nghiên cứu cụ th  như: phư ng 

pháp l ch sử  phư ng ph p so s nh  phư ng ph p thống  ê  phư ng ph p phân 

tích t ng hợp  phư ng ph p quy n p, di n d ch… Từ đó tìm ra mối liên hệ giữa 

c c quy đ nh của pháp luật v i thực ti n đã ph  hợp hay chưa  xem x t nội 

dung quy đ nh của pháp luật khi áp dụng trong thực ti n đ i sống xã hội.  

6. Ý ngh a l  luận và thực tiễn  

 .1.   ngh a l  luận  

Kết quả nghiên cứu của luận văn có   ngh a quan trọng v  phư ng diện lý luận 

và thực ti n  vì đây là công trình nghiên cứu đầu tiên và có hệ thống   cấp độ một 

luận văn th c s  luật học v  đ nh tội danh một tội ph m cụ th  từ thực ti n đ a bàn 

t nh Th i  ình  Trên c  s  kết quả nghiên cứu lý luận và thực ti n, luận văn đã đ  

xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đ nh tội danh các tội xâm ph m sức kh e 

của con ngư i trong giai đo n xây dựng nhà nư c pháp quy n và cải c ch tư ph p 

hiện nay   Việt Nam. 

 . .   ngh a thực ti n  

Luận văn sẽ là một tài liệu tham khảo cần thiết và b  ích cho các cán bộ giảng 

d y pháp luật, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên chuyên ngành 

Luật trong quá trình nghiên cứu, giảng d y, học tập.  

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần m  đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của 

luận văn gồm    chư ng: 



 

5 

 

Chư ng  : Những vấn đ  lý luận v  đ nh tội danh các tội xâm ph m sức kh e 

của con ngư i 

Chư ng  : Thực ti n đ nh tội danh các tội xâm ph m sức kh e của con ngư i 

trên đ a bàn t nh Th i  ình 

Chư ng  : C c giải ph p đảm  ảo đ nh tội danh đ ng các tội xâm ph m sức 

kh e của con ngư i 
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Chương 1 

NH NG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH TỘI DANH  

CÁC TỘI XÂM PHẠM SỨC KHỎE CỦA CON NGƯỜI 
 

1.1. Khái niệ     ngh a  ph n l ại định t i  anh về các t i     phạ  sức 

 hỏ  của c n ngư i  

1.1.1.  hái niệm định tội danh các tội xâm phạm sức khỏe của con 

người 

Theo khoa học ph p l   hình sự   ộ Luật Hình sự là văn  ản ph p l  duy nhất 

quy đ nh v  tội ph m và hình ph t  ch  những hành vi nguy hi m cho xã hội được 

quy đ nh trong  ộ luật Hình sự v i tên gọi cụ th  m i được coi là tội ph m và phải 

ch u hình ph t   ược xem là ho t động  p dụng ph p luật  đ nh tội danh là một giai 

đo n c   ản trong nội dung của qu  trình  p dụng ph p luật x c đ nh hành vi nguy 

hi m cho xã hội trên thực tế đã th a mãn những yếu tố cấu thành lo i tội tư ng ứng 

nào được quy đ nh trong  ộ luật Hình sự     có th  thực hiện ho t động này nghiêm 

t c và đ ng đ n  trư c hết phải hi u được  h i niệm đ nh tội danh là gì  

Hiện nay  nghiên cứu v  vấn đ  này  c c nhà c c luật gia  c c nhà nghiên cứu 

đã đưa ra rất nhi u đ nh ngh a  h c nhau v  đ nh tội danh: 

GS TS Lê Cảm quan niệm đ nh tội danh là một qu  trình  p dụng ph p luật 

hình sự và ph p luật tố tụng hình sự: “  nh tội danh là một qu  trình nhận thức l  

luận có tính logic  là một trong những d ng của ho t động thực ti n  p dụng ph p 

luật hình sự c ng như ph p luật tố tụng hình sự  và được tiến hành trên c  s  c c 

chứng cứ  tài liệu thu thập được và c c tình tiết thực tế của vụ  n hình sự đ  x c 

đ nh sự ph  hợp giữa c c dấu hiệu của hành vi nguy hi m cho xã hội được thực hiện 

v i c c dấu hiệu của CTTP tư ng ứng do luật hình sự quy đ nh  nhằm đ t được sự 

thật  h ch quan  tức là đưa ra sự đ nh gi  chính x c tội ph m v  m t ph p l  hình 

sự  làm ti n đ  cho việc c  th  hóa và phân hóa tr ch nhiệm hình sự một c ch công 

minh, có căn cứ và đ ng ph p luật [6, tr.8]. 
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Tiến s  Lê Văn  ệ cho rằng: “Định tội danh là việc xác định và ghi nhận về 

mặt pháp lý sự phù hợp chính xác giữa các dấu hiệu của hành vi phạm tội cụ thể đã 

được thực hiện bởi các dấu hiệu của CTTP được pháp luật hình sự quy định” [11, 

tr.12]. 

GS.TS Võ Khánh Vinh cho rằng đ nh tội danh là một ho t động  p dụng ph p 

luật hình sự thì: “Định tội danh là một dạng hoạt động nhận thức, hoạt động áp 

dụng pháp luật hình sự nhằm đi tới chân lí khách quan được thực hiện, nhận thức 

đúng nội dung quy phạm pháp luật hình sự quy định CTTP tương ứng và mối liên 

hệ tương đồng giữa các dấu hiệu của CTTP với các tình tiết cụ thể của hành vi 

phạm tội bằng các phương pháp và thông qua các giai đoạn nhất định” [31, tr.20   

 ây c ng là nội dung  h i niệm v  đ nh tội danh được từ đi n luật học Viện  hoa 

học ph p l   ộ tư ph p (      Nx  Từ đi n   ch  hoa   Nx  Tư ph p Hà Nội ghi 

nhận  

M c d  có những c ch di n đ t  h c nhau  tuy nhiên  có th  thấy đi m chung 

của c c nhà  hoa học  nhà luật học đ u thống nhất   việc ghi nhận đ nh tội danh là 

việc x c đ nh v  m t ph p l  hình sự đối v i hành vi ph m tội đã xảy ra trong thực 

tế hay nói c ch  h c là x c đ nh xem c c hiệu của hành vi nguy hi m cho xã hội 

thực hiện trên thực tế có th a mãn c c dấu hiệu trong cấu thành tội ph m tư ng ứng 

được quy đ nh trong  ộ luật hình sự  

Từ sự phân tích trên  có th  hi u: Định tội danh là hoạt động nhận thức, hoạt 

động áp dụng pháp luật, trên cơ sở phân tích, đối chiếu, so sánh các hành vi nguy 

hiểm cho xã hội trên thực tế với các yếu tố cấu thành tội phạm của một tội phạm cụ 

thể tương ứng được quy định trong Bộ luật hình sự. 

  nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e là một trư ng hợp cụ th  của đ nh 

tội danh nói chung  Từ quan đi m v  đ nh tội danh nói trên  có th  hi u đ nh tội 

danh c c tội xâm ph m sức  h e của ngư i  h c là việc x c đ nh sự ph  hợp  của 

hành vi xâm ph m sức  h e của ngư i  h c đã thực hiện trên thực tế v i những dấu 

hiệu cấu thành tội ph m của c c tội xâm ph m sức  h e của ngư i  h c được quy 

đ nh trong ph p luật hình sự     đ nh tội danh hay nói c ch  h c là x c đ nh một 
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hành vi cụ th  thuộc tội nào trong nhóm tội xâm ph m sức  h e của ngư i  h c 

theo ph p luật hình sự Việt Nam  ngư i  p dụng Luật hình sự phải căn cứ vào cấu 

thành tội ph m được r t ra từ những quy đ nh của  LHS (từ  i u       LHS năm 

     đến  i u      LHS năm       sửa đ i    sung năm        Nếu tình tiết thực 

tế của một hành vi ph m tội ph  hợp v i c c dấu hiệu của một cấu thành tội ph m 

cụ th  được quy đ nh trong  LHS thì hành vi đó được x c đ nh theo tội danh của 

cấu thành tội ph m đó  

Từ những phân tích trên  có th  hi u: Định tội danh các tội xâm phạm sức 

khỏe của con người là hoạt động nhận thức, hoạt động áp dụng pháp luật do các cơ 

quan THTT, người THTT tiến hành, trên cơ sở phân tích, đối chiếu, so sánh các 

hành vi nguy hiểm cho xã hội trên thực tế với các yếu tố cấu thành tội phạm của các 

tội xâm phạm sức khỏe của con người được quy định trong Bộ luật hình sự. 

1.1. .   ngh a của việc định tội danh các tội xâm phạm sức khỏe của con 

người 

  nh tội danh là một giai đo n c   ản của việc  p dụng c c quy ph m ph p luật 

hình sự    nh tội danh đ ng có   ngh a – xã hội  đ o đức và ph p luật rất l n  Trong 

qu  trình đ nh tội danh  c c chủ th  có th  theo hai xu hư ng: đ nh tội danh đ ng và 

đ nh tội danh sai  Tuy nhiên  c i đích cuối c ng của ho t động này  hiến cho nó tr  nên 

có   ngh a chính là phải làm sao đ  đ nh tội danh đ ng    i lẽ  đ nh tội danh đ ng là 

một  i u hiện của việc thực hiện đ ng  iện ph p chính tr   thực thi đ ng ph p luật và 

th  hiện được đ ng   chí nguyện vọng của nhân dân được cụ th  hóa trong ph p luật  

từ đó  ảo vệ có hiệu quả c c lợi ích của xã hội  của Nhà nư c  của con ngư i và của 

công dân  Việc đ nh tội danh đ ng nói chung và c c tội xâm ph m sức  h e của con 

ngư i nói riêng có những   ngh a cụ th  như sau: 

Thứ nhất,   góc độ chính tr  – xã hội  đ nh tội danh đối v i c c tội   hi đ nh 

gi  một hành vi nhất đ nh  đ nh tội danh đ ng c c tội xâm ph m sức  h e xâm 

ph m sức  h e của con ngư i  nếu được tiến hành   i c  quan nhà nư c có th m 

quy n và ngu i có th m quy n trong c c c  quan đó là ho t động thực hiện quy n 

lực nhà nư c  Trong xã hội có giai cấp  Nhà nư c là t  chức chính tr  đ c  iệt  là 
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công cụ của giai cấp thông tr  có chức năng duy trì trật tự   n đ nh xã hội và quy n 

lợi của giai cấp thống tr   

Ngoài ra  đ nh tội danh đ ng còn góp phần củng cố lòng tin của ngư i dân vào 

công l  và và sự thực thi quy n lực nhà nư c một c ch nghiêm t c  minh   ch của 

c c c  quan  ảo vệ ph p luật   ồng th i th  hiện ho t động  p dụng ph p luật hiệu 

quả   h ng đ nh trình độ chuyên môn của c c c  quan tiến hành tố tụng và ngư i 

tiến hành tố tụng  

Thứ hai  v  phư ng diện ph p l   có th   h ng đ nh rằng đ nh tội danh đ ng là 

ti n đ  và c  s  đ   p dụng một lo t c c quy đ nh của ph p luật hình sự và ph p luật 

tố tụng hình sự  

Việc đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của ngư i  h c theo ph p luật 

hình sự Việt Nam đ ng có   ngh a quyết đ nh trong vụ  n hình sự    i vì nó là c  s  

cần thiết đầu tiên cho việc truy cứu tr ch nhiệm hình sự ngư i ph m tội  Ch   hi x c 

đ nh đ ng ngư i đó đã ph m tội xâm ph m sức  h e của con ngư i  c c chủ th  có 

th m quy n m i có th   p dụng chính x c c c quy ph m ph p luật tố tụng hình sự 

v  t m giam  th i h n t m giam   h i tố vụ  n hình sự  th m quy n đi u tra  th m 

quy n x t xử … và  ằng c ch đó  góp phần hữu hiệu cho việc  ảo vệ quy n và tự 

do của công dân trong l nh vực tư ph p hình sự [15, tr.30]. 

  nh tội danh đ ng c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i là ti n đ  cho 

việc quyết đ nh hình ph t chính x c  là c  s  đ   p dụng đ ng c c quy đ nh tố tụng 

hình sự  đảm  ảo việc truy cứu tr ch nhiệm hình sự đ ng ngư i  đ ng tội  đ ng 

ph p luật   hông    lọt tội ph m hay làm oan ngư i vô tội  từ đó  ảo vệ được quy n 

lợi hợp ph p và tự do của công dân  Trên c  s  x c đ nh ngư i ph m tội đã thực 

hiện hành vi ph m tội gì  quy đ nh t i đi u   hoản  đi m nào của  LHS  ngư i  p 

dụng sẽ quyết đ nh một hình ph t ph  hợp đối v i hành vi ph m tội đó  

  nh tội danh đ ng c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i sẽ góp phần quan 

trọng vào công t c đấu tranh phòng chống tội ph m nói chung và phòng chống c c tội 

xâm ph m sức  h e của con ngư i nói riêng  Việc đ nh tội danh tội ph m nói chung 

và c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i nói riêng nếu sai sẽ dẫn đến việc quyết 
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đ nh hình ph t  hông ph  hợp   hông tư ng xứng v i tội ph m đã được thực hiện  

làm giảm hiệu quả của hình ph t; truy cứu tr ch nhiệm hình sự  hông đ ng ngư i 

đ ng tội  thậm chí xâm ph m đến quy n và tự do của công dân    nh tội danh sai sẽ 

 hông đảm  ảo được tính có căn cứ của  ản  n  làm mất lòng tin của nhân dân vào 

tính đ ng đ n và nghiêm minh của  ản  n từ đó làm giảm uy tín  hiệu lực của c c c  

quan  ảo vệ ph p luật và Tòa  n  c ng như giảm hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng, 

chống tội ph m nói chung và tội ph m xâm ph m sức  h e của con ngư i nói riêng. 

 1.1.   hân loại định tội danh các tội xâm phạm sức khỏe của con 

người 

Thực ti n  p dụng ph p luật hình sự qu  trình đ nh tội danh thư ng do c c 

đi u tra viên   i m s t viên  th m ph n và hội th m tiến hành nhưng  ên c nh đó 

c c c n  ộ  hoa học  t c giả c c  ài   o… trong qu  trình nghiên cứu của tiến hành 

đ nh tội danh theo sự nghiên cứu của mình do đó  hoa học Luật hình sự phân chia 

đ nh tội danh thành hai d ng là đ nh tội danh chính thức và đ nh tội danh  hông 

chính thức đối v i c c tội xâm ph m sức  h e con ngư i 

  nh tội danh chính thức là ho t động x c đ nh tội danh trong một vụ  n cụ th  

do c n  ộ được Nhà nư c ủy quy n:  i u tra viên   i m s t viên  Th m ph n và 

Hội th m nhân dân tiến hành [31, tr.27]  Có th  hi u đây là sự đ nh gi  v  m t nhà 

nư c tính chất ph p l  hình sự của một hành vi ph m tội cụ th  do c c chủ th  được 

nhà nư c ủy quy n thực hiện đó chính là ngư i có th m quy n trực tiếp tiến hành 

ho t động tố tụng hình sự.  ối v i vụ  n hình sự cụ th  như đi u tra viên   i m s t 

viên  th m ph n và hội th m c c  ết quả của việc đ nh tội danh c c chủ th  thực 

hiện sẽ xảy ra c c hậu quả ph p l  hình sự như  h i tố vụ  n hình sự; đi u tra vụ  n; 

 h i tố    can; mi n tr ch nhiệm hình sự; mi n hình ph t ho c ra  ản  n  ết tội  

  nh tội danh  hông chính thức là sự đ nh gi  ph p l  v  hành vi ph m tội do 

c c nhà nghiên cứu  hoa học ph p l   t c giả  ài   o t p chí  công trình  hoa học  

sinh viên  học viên ho c của  ất  ỳ một ngư i nào đó quan tâm nghiên cứu cụ th  

vụ  n này hay vụ  n  h c đưa ra [31, tr.28] Như vậy có th  hi u  đ nh tội danh 

 hông chính thức đối v i c c tội xâm ph m sức  h e con ngư i  hông phải v  
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m t Nhà Nư c có tính chất ph p l  hình sự của một hành vi ph m tội cụ th  chủ th  

của d ng đ nh tội danh này  hông nhất thiết là những ngư i nhất đ nh nào nhưng 

thông thư ng họ là c c nhà  hoa học, c c luật gia trong l nh vực tư ph p hình sự 

như c c t c giả của c c công trình nghiên cứu  hoa học, giáo trình, bài báo… Một 

đ c đi m n i  ật của d ng đ nh tội danh này là sau  hi đ nh tội danh  hông ph t 

sinh quy n ho c ngh a vụ trong c c quan hệ ph p luật hình sự và tố tụng hình sự mà 

ch  là sự th  hiện c c quan đi m hai    iến riêng của c c t c giả  

  nh tội danh chính thức c ng như    tội danh  hông chính thức là tiến hành 

sự lựa chọn  đối chiếu c c dấu hiệu của quy ph m ph p luật hình sự v i trư ng hợp 

cụ th  trong cuộc sống  là x c đ nh sự ph  hợp chính x c giữa c c dấu hiệu của 

hành vi ph m tội cụ th  đã được thực hiện v i c c dấu hiệu cấu thành tội ph m 

được quy ph m ph p luật hình sự quy đ nh  

1.2. Cơ sở xét xử của định t i  anh về các t i     phạ  sức  hỏ  của c n 

ngư i 

  nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e con ngư i  d  là chính thức hay 

 hông chính thức đ u phải dựa trên c  s  nhất đ nh  Do đ nh tội danh là sự đ nh gi  

v  m t ph p l  nên nó phải dựa trên c  s  ph p l  nhất đ nh  

1. .1.  u  phạm pháp luật hình sự  

BLHS nư c ta gồm hai phần là quy ph m ph p luật phần chung và quy ph m 

ph p luật phần c c tội ph m  Phần chung quy đ nh những nhiệm vụ  nguyên t c  c c 

chế đ nh c   ản của Luật Hình sự Việt Nam  Phần c c tội ph m quy đ nh mộ hình 

cụ th  của m i lo i tội ph m và hình ph t đối v i tội ph m đó  Như vậy  đ  đ nh tội 

danh đ ng trên thực ti n  c c c  quan THTT phải dựa trên những quy đ nh cụ th  

của c c quy ph m ph p luật hình sự đối v i từng tội danh  so s nh  đối đối chiếu v i 

hành vi trên thực tế xem có ph  hợp hay  hông  

Ph p luật nư c ta ch  ghi nhận một nguồn duy nhất quy đ nh v  tội ph m và 

hình ph t đó là  ộ luật Hình sự   ối v i nhóm tội xâm ph m sức  h e con ngư i  

quy ph m ph p luật hình sự được quy đ nh r  ràng trong những nội dung thuộc 
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phần chung của  ộ luật Hình sự năm      và phần c c tội ph m của  ộ luật Hình 

sự năm      ( từ  i u     đến  i u      LHS năm 2015). 

1. . .  ộ luật  ố tụng hình sự 

Có th  nói  trong qu  trình đ nh tội danh  nếu c c quy ph m ph p luật hình sự 

đóng vai trò là c  s  ph p l  trực tiếp v  m t nội dung thì c c quy ph m ph p luật 

tố tụng hình sự là c  s  ph p l  gi n tiếp v  m t hình thức quy đ nh c ch thức trình 

tự th m quy n đ nh tội danh  

Thứ nhất, c c quy ph m ph p luật tố tụng hình sự có   ngh a ph p l  quan 

trọng đối v i việc x c đ nh trình tự thủ tục mà c c c  quan THTT  ngư i THTT cần 

tuân thủ trong qu  trình tiến hành c c ho t động tố tụng nói chung và ho t động 

đ nh tội danh nói riêng  Việc tuân thủ nghiêm ng t c c quy đ nh này sẽ góp phần 

đ nh tội danh đ ng  tr nh những sai lầm trong qu  trình đ nh tội danh 

Thứ hai, BLTTHS năm      m c d   hông có c c quy ph m trực tiếp liên quan 

đến ho t động đ nh tội danh nhưng đã đưa ra những c  s  ph p l  quan trọng của 

việc đ nh tội danh như c c quy đ nh v  chứng cứ (c c đi u                 

   … LTTHS năm      ; t m giam (đi u   9  LTTHS năm      ; những căn cứ 

 h i tố vụ  n hình sự (đi u      LTTHS năm       những căn cứ  hông được  h i 

tố vụ  n hình sự (đi u      LTTHS năm      ;  h i tố vụ  n theo yêu cầu của ngư i 

   h i ( i u      LTTHS năm          Có th  thấy  những quy đ nh này của 

 LTTHS  hông trực tiếp đ  cập đến vấn đ  đ nh tội danh nhưng đây là những căn cứ 

 hông th  thiếu đảm  ảo cho ho t động đ nh tội danh được chính x c  hiệu quả  tr nh 

oan sai trong qu  trình c c c  quan  c  nhân được nhà nư c trao quy n tiến hành ho t 

động này [    tr.14]. 

1. . . C u th nh tội phạm 

CTTP tồn t i như một mô hình ph p l  v  tội ph m và làm c  s  cho việc đ nh 

tội danh   hoa học luật Hình sự đ nh ngh a: CTTP là t ng hợp những dấu hiệu 

chung có tính đ c trưng cho một lo i tội ph m cụ th  được quy đ nh trong luật hình 

sự  CTTP là c  s  ph p l  duy nhất đ  truy cứu tr ch nhiệm hình sự  còn c  s  thực 

tế đ  truy cứu tr ch nhiệm hình sự của một ngư i là việc ngư i đó thực hiện hành vi 
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nguy hi m cho xã hội  CTTP là mô hình  h i qu t  trừu tượng m ng tính chất  hoa 

học gồm những dấu hiệu chung  c   ản nhất của c c tội ph m c ng thuộc một lo i  

 ó là những dấu hiệu chung  có tính đ c trưng nhất cho một lo i tội ph m cụ th  đ  

có th  gi p phân  iệt giữa tội danh này v i tội danh  h c được quy đ nh trong 

 LHS  CTTP  ao gi  c ng được hợp thành    i   yếu tố:  h ch th  của tội ph m; 

chủ th  của tội ph m; m t  h ch quan của tội ph m và m t chủ quan của tội 

ph m  X c đ nh một ngư i thực hiện hành vi cụ th  phải th a mãn đủ   yếu tố 

của CTTP m i có c  s  ph p l  cần và đủ đ  truy cứu tr ch nhiệm hình sự ngư i 

ph m tội  từ đó làm căn cứ đ  Tòa  n đ nh tội danh và quyết đ nh hình ph t v i 

ngư i     ết  n   ên c nh đó  trong CTTP,  còn có CTTP giảm nhẹ ho c CTTP tăng 

n ng  do đó trong qu  trình đ nh tội danh  c c  i u tra viên   i m s t viên  Th m 

ph n và Hội th m phải đ nh gi  chính x c c c dấu hiệu của hành vi ph m tội cụ th  

đối chiếu v i c c dấu hiệu c   ản của CTTP c ng như c c cấu thành tăng n ng 

giảm nhẹ đ  đ nh tội danh cho đ ng và ph  hợp v i  hung hình ph t của tội danh 

được quy đ nh trong  ộ luật Hình sự   ối v i nhóm tội xâm ph m sức  h e con 

ngư i  CTTP được quy đ nh   những dấu hiệu ph p l  trong phần chung và phần 

riêng của c c tội ph m  

1.3. Quá tr nh định t i  anh các t i     phạ  sức  hỏ  của c n ngư i  

  nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của ngư i  h c theo ph p luật hình 

sự Việt Nam được coi là c  s  và là ti n đ  đ  cho ho t động  p dụng hình ph t   ó 

là qu  trình x c đ nh sự giống nhau  sự tr ng l p giữa c c tình tiết c   ản  đi n hình 

của một hành vi nguy hi m cho xã hội đã xảy ra v i c c dấu hiệu của cấu thành tội 

ph m cụ th  tư ng ứng được quy đ nh trong  LHS  Vì thế  đ  đ nh tội chính x c  

ngư i đ nh tội cần x c đ nh đầy đủ c c tình tiết đã xảy ra liên quan đến vụ  n  Ngoài 

ra  họ cần phải có sự hi u  iết sâu s c  chính x c ph p luật hình sự v  cấu thành tội 

ph m c c tội xâm ph m sức  h e của ngư i  h c theo ph p luật hình sự Việt Nam  

 u  trình đ nh tội c c tội xâm ph m sức  h e của ngư i  h c theo ph p luật 

hình sự Việt Nam là một qu  trình ho t động tư duy phức t p  Ho t động này cần 

được tiến hành theo c c  ư c c   ản sau: 
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1.3.1.  ác định các tình ti t thực t  của vụ án xâm phạm sức khỏe con 

người 

M i một vụ  n xâm ph m sức  h e của con ngư i đ u có những đi m chung 

v  CTTP tư ng ứng v i một tội danh cụ th   Tuy nhiên  thực ti n di n ra c c vụ  n 

 hông phải l c nào c c tình tiết c ng giống nhau     thực hiện tốt ho t động d nh 

tội danh trong qu  trình thực hiện c c ho t động tố tụng  c c chủ th  tiến hành tố 

tụng phải x c đ nh r  được những tình tiết thực tế có liên quan trực tiếp đến vụ  n 

xâm ph m sức  h e của con ngư i và x c đ nh xem tình tiết đó ph  hợp v i hiện 

thực  h ch quan hay  hông  Những chủ th  trực tiếp tiến hành c c ho t động tố 

tụng là  i u tra viên   i m s t viên  Th m ph n  Hội th m nhân dân  ằng c c ho t 

động nghiệp vụ cần n m được tất cả c c hành vi của    can     c o  c c tình tiết có 

liên quan của vụ  n  Trong qu  trình tiến hành đi u tra  truy tố và x t xử c c vụ  n 

xâm ph m sức  h e của con ngư i  việc x c đ nh sự thật  h ch quan phải được thực 

hiện  một c ch công tâm  vô tư   hông đ nh  iến  suy di n chủ quan duy   chí  Tất 

cả những suy luận đ u phải căn cứ vào c c chứng cứ xuất ph t từ nguồn của chứng 

cứ đã thu thập và đ nh gi  theo đ ng trình tự  thủ tục quy đ nh của ph p luật tố tụng 

hình sự  Nếu như ngư i tiến hành tố tụng  vì những l  do  h c nhau  x c đ nh  tìm 

 iếm chân l   h ch quan  chân l  vật chất v  vụ  n  hông đầy đủ và chính x c c c 

tình tiết cần thiết của hành vi ph m tội ho c  p dụng c c  iện ph p thu thập chứng 

tr i ph p luật  hông được  LTTHS cho ph p thì l c đó  việc đ nh tội danh sẽ  hông 

còn phản  nh đ ng  ản chất của hành vi của ngư i được cho là ph m tội nữa  Trong 

một vụ  n xâm ph m sức  h e của con ngư i sẽ xuất hiện rất nhi u c c tình tiết 

 h c nhau  nhưng  hông phải tình tiết nào c ng được c c c  quan tiến hành tố tụng 

tiến hành thu thập và xử l   Ch  những tình tiết có liên quan trực tiếp đến vụ  n  liên 

quan trực tiếp đến ho t động đ nh tội danh mà cụ th    đây là những tình tiết đóng 

vai trò quan trọng  là c  s  đ  x c đ nh CTTP ( h ch th   m t  h ch quan  m t chủ 

quan  chủ th  của tội ph m  của tội danh cụ th  trong nhóm tội xâm ph m sức  h e 

của con ngư i m i được xem x t     có th  đ nh tội danh một c ch chính x c và 

 h ch quan nhất   sự thật  h ch quan trong vụ  n xâm ph m sức  h e của con 
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ngư i phải được đưa ra đ nh gi  một c ch toàn diện  đầy đủ  xem x t hành vi ph m 

tội trên c c mức của c c yếu tố CTTP  hông t ch r i nhau  Một vấn đ  mà c c c  

quan tiến hành tố tụng thư ng m c phải đó là ch  tập trung thu thập   i m tra và 

đ nh gi  những chứng cứ  uộc tội mà xem nhẹ những chứng cứ g  tội   i u này đi 

ngược l i v i  ản chất của ho t động đ nh tội danh     ho t động này được tiến 

hành một c ch chính x c và  h ch quan  tất cả c c chứng cứ thu thập được  ao gồm 

cả chứng cứ  uộc tội  chứng cứ g  tội  chứng cứ trực tiếp  chứng cứ gốc  chứng cứ 

sao ch p  c c nguồn của chứng cứ… đ u phải được thu thập  đ nh gi  một c ch 

 h ch quan  toàn diện  t  m  đ  nhằm mục đích cuối c ng là tìm ra sự thật vụ  h ch 

quan trong vụ  n xâm ph m sức  h e của con ngư i  Trong ho t động này  tinh 

thần   thức tr ch nhiệm c ng như chuyên môn của c c  i u tra viên   i m s t viên  

Th m ph n  Hội th m nhân dân đóng vai trò vô c ng quan trọng   Sau tiến hành  hi 

nghiên cứu t ng hợp một c ch  h ch quan  toàn diện và đầy đủ tất cả c c tình tiết 

của vụ  n  đ  đ t được sự chính x c và có hiệu quả  ngư i thực hiện nghiên cứu chi 

tiết  ằng c ch đọc đi đọc l i nhi u lần hồ s  vụ  n đ  tóm t t đ ng và  hông    sót 

tình tiết vụ  n   ồng th i c ng  hông nên nh c l i sự việc một c ch m y móc  đ n 

thuần mà phải cần phải tóm lược  ch t lọc đ  x c đ nh được những hành vi  h ch 

quan  phư ng ph p  thủ đo n  công cụ phư ng tiện ph m tội  tính chất mức độ thiệt 

h i do hành vi gây ra  tính chất mức độ l i  động c  mục đích ph m tội  nhân thân 

ngư i ph m tội… những tình tiết có   ngh a cho việc đ nh tội   hông sử dụng tư 

duy chủ quan duy   chí trong việc    sung ho c thay đ i c c tình tiết của vụ  n  

1.3.2. Nhận thức đúng nội dung của các qu  định trong  ộ luật hình sự về 

các  tội xâm phạm sức khỏe của con người 

Sau  hi xem x t những tình tiết của vụ  n  nhận thấy có dấu hiệu tội ph m thì 

c c chủ th  chuy n sang giai đo n tiếp theo là làm s ng t  hành vi ph m tội đó 

thuộc lo i tội ph m nào và được quy đ nh t i chư ng nào của  LHS     làm được 

việc này   thì việc nhận thức đ ng nội dung của  LHS quy đ nh từng lo i tội ph m 

cụ th  và c c nhóm tội có   ngh a vô c ng quan trọng  Ch ng ta đã  iết  ph p luật 

Việt Nam ghi nhận  LHS là  ộ luật duy nhất quy đ nh v  tội ph m và hình ph t  
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 LHS Việt Nam thông qua ho t động lập ph p của Nhà nư c th  hiện   chí của 

nhân dân ta trong việc phòng ngừa và đấu tranh chống c c lo i tội ph m từ đó 

góp  phần  ảo vệ chủ quy n  an ninh của đất nư c   ảo vệ chế độ   ảo vệ quy n con 

ngư i  quy n công dân  lợi ích của Nhà nư c và t  chức   ảo vệ và th c đ y n n 

 inh tế th  trư ng đ nh hư ng xã hội chủ ngh a và đ p ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 

của nư c ta đồng th i gi o dục mọi ngư i có   thức tôn trọng và tuân theo ph p 

luật  đấu tranh phòng  chống tội ph m     đ nh tội danh đ ng đ n  c c chủ th  tiến 

hành đ nh tội danh phải tuân thủ nghiêm ch nh c c quy đ nh của  LHS trong  hi 

đ nh tội danh nói chung và c c tội ph m cụ th  nói riêng   ó là đi u  iện tiên quyết 

đóng vai trò vô c ng quan trọng trong việc thực hiện chính s ch hình sự của Nhà 

nư c nhằm  h c phục tình hình tội ph m   nư c ta  

 ối v i nhóm tội xâm ph m sức  h e của con ngư i  đ  đ nh tội danh đ ng thì 

c c  i u tra viên   i m s t viên  Th m ph n  Hội th m nhân dân phải lựa chọn 

đ ng quy ph m ph p luật  qua đó có sự đối chiếu  so s nh chính x c  đầy đủ c c dấu 

hiệu của tội ph m này được quy đ nh trong đi m   hoản của đi u luật nào tư ng 

ứng v i c c tình tiết của vụ  n đã x c đ nh   phía trên  Nếu đối chiếu có sự ph  hợp 

thì có th   ết luận sự việc đã xảy ra phải được đ nh theo đi m nào  hoản nào  của 

đi u luật cụ th  trong nhóm tội xâm ph m sức  h e của con ngư i  Trong thực tế  p 

dụng ph p luật hình sự  sau  hi x c nhận đ ng đ n  đầy đủ c c tình tiết thực tế của 

vụ  n  c c chủ th  tiến hành tố tụng có th  x c đ nh được có hay  hông có hành vi 

ph m tội  ằng việc xem x t dấu hiệu đầu tiên v   h ch th  của tội ph m   ối v i 

nhóm tội xâm ph m sức  h e con ngư i   h ch th    đây đó chính là những quan 

hệ nhân thân liên quan đếnquy n được tôn trọng và  ảo vệ v  sức  h e của con 

ngư i được ph p luật hình sự  ảo vệ  Sau  hi x c đ nh hành vi nguy hi m cho xã 

hội đã thực hiện có phải là tội ph m xâm ph m sức  h e của ngư i  h c hay  hông 

thì cần x c đ nh  h ch th  trực tiếp   đây là gì  và tư ng ứng v i nó là lo i tội ph m 

xâm ph m sức  h e cụ th  nào được quy đ nh trong  LHS  Tiếp đến  cần phải x c 

đ nh xem hành vi ph m tội của    can     c o nằm   CTTP nào  đi u nào  đi m 

 hoản nào trong  LHS  C ng v i đó   hi đ nh tội danh cần phải viện dẫn được đi u 



 

17 

 

luật cụ th  c ng như x c đ nh được c c giai đo n thực hiện tội ph m  ph m tội có 

đồng ph m hay  hông… Và trong qu  trình tiến hành tố tụng   ên c nh việc ch  r  

hành vi của    can     c o ph m tội thuộc đi u nào   hoản nào  đi m nào tư ng ứng 

  phần c c tội ph m thuộc nhóm tội xâm ph m sức  h e con ngư i  ngư i tiến hành 

tố tụng cần phải viện dẫn cả c c đi u luật liên quan v  chu n    ph m tội  ph m tội 

chưa đ t (  i u          của  LHS năm        đồng ph m ( i u    của  LHS 

năm       nếu x c đ nh hành vi ph m tội thuộc giai đo n nào ho c có đồng ph m 

trong vụ  n hình sự đó  

Tội ph m là một hiện tượng xã hội  thực ti n c ch hành vi  c c trư ng hợp 

ph m tội xảy ra rất phong ph  và đa d ng  đòi h i c c nhà lập ph p cần phải có tư 

duy lập ph p và    thuật lập ph p cao đ   h i qu t hóa hiện tượng đó thành từng tội 

ph m và cụ th  hóa thông qua đi u luật quy đ nh t i  LHS  Và đồng th i c c chủ 

th  tiến hành tố tụng c ng phải n m r  được c c nguyên t c c   ản của luật hình sự 

như t c ph p chế và nguyên t c công  ằng đ  có th  tiến hành đ nh tội danh một 

c ch đ ng đ n và đầy đủ  Việc nhận thức đ ng nội dung của c c quy đ nh trong 

 HLS còn th  hiện   việc x c đ nh được chính x c những tình tiết tăng n ng giảm 

nhẹ đ nh  hung đ  x c đ nh CTTP c   ản hay tăng n ng  x c đ nh chính x c c c 

tình tiết t ng n ng giảm nhẹ tr ch nhiệm hình sự đ  c  th  hóa tr ch nhiệm hình sự  

quyết đ nh hình ph t đ ng đ n qua đó th  hiện sự nghiêm minh  s ng suốt của ph p 

luật  hi xử đ ng ngư i  đ ng tội  đ ng tính chất  mức độ ph m tội     ho t động 

này được tiến hành đ nh tội danh đ ng  công  ằng  chính x c cần phải có những 

 i u tra viên   i m s t viên và Th m ph n có văn hóa  có trình độ  hi u  iết một 

c ch đ ng đ n  sâu s c c c quy đ nh của ph p luật nói chung và quy đ nh của ph p 

luật hình sự  ph p luật tố tụng hình sự nói riêng  hi u r  chủ trư ng  đư ng lối chính 

s ch của  ảng  nhà Nư c  

1.3. .  ác định mối quan hệ giữa các d u hiệu thực t  v  các d u hiệu được 

qu  định trong luật 

 ây là  ư c cuối c ng c ng là  ư c quan trọng nhất trong toàn  ộ qu  trình 

đ nh tội danh  Nội dung của  ư c này là “lựa chọn đ ng quy ph m ph p luật hình 
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sự tư ng ứng đ  đối chiếu chính x c đầy đủ c c dấu hiệu CTTP được quy đ nh 

trong quy ph m đối v i c c tình tiết của hành vi được thực hiện trong thực tế  trên 

c  s  đó đưa ra  ết luận có c  s   có căn cứ v  sự đồng nhất giữa hành vi thực tế đã 

được thực hiện v i CTTP được quy đ nh trong đi u ho c  hoản của đi u luật tư ng 

ứng   ết luận đó được trình  ày dư i d ng văn  ản  p dụng ph p luật”   ản chất 

của nó là đ nh tội và đ nh  hung hình ph t cho hành vi ph m tội đó  Trong giai đo n 

này  CTTP chính là c  s  ph p l  quan trọng nhất đ  lựa chọn và quyết đ nh được 

sự đồng nhất  ph  hợp giữa c c tình tiết thực ti n của vụ  n v i những quy ph m 

ph p luật hình sự quy đ nh v  tội ph m  

Việc đ nh tội danh đ ng   giai đo n này th  hiện   việc trên c  s  làm s ng t  

và  i m tra  so s nh  đối chiếu c c dấu hiệu thực tế của hành vi ph m tội v i c c 

dấu hiệu tư ng ứng của tội ph m được quy đ nh trong CTTP   ồng th i chủ th  tiến 

hành tố tụng c ng phải ch  r  CTTP v  tội cụ th  được  p dụng là CTTP c   ản  

CTTP tăng n ng hay CTTP giảm nhẹ trong gi i h n của một đi u luật nào đó đã 

được lựa chọn  Việc này được làm theo tuần tự: Nếu vụ  n có nhi u ngư i tham gia 

(đồng ph m    i m tra hành vi của ngư i thực hành đối chiếu từng CTTP rồi m i 

 i m tra đến hành vi những ngư i đồng ph m còn l i  Cần đối chiếu hành vi v i 

CTTP c   ản trư c  sau đó m i đến CTTP tăng n ng ho c giảm nhẹ   ối v i m i 

CTTP cần lần lượt  i m tra từng dấu hiệu mô tả CTTP đó  Nếu có nhi u d ng hành 

vi thì  i m tra d ng hành vi được mô tả trong CTTP gần v i hành vi được thực hiện 

trong vụ  n  Tuy nhiên  c ng cần lưu   c c d ng hành vi  h c nhau trong CTTP 

 hông có mối liên hệ v i hành vi xảy ra trong vụ  n thì  hông cần  i m tra  Việc 

 i m tra quy ph m ph p luật hình sự dựa vào c c yếu tố CTTP được tiến hành lần 

lượt từ  h ch th   m t  h ch quan  chủ th   m t chủ quan của tội ph m  

Cụ th   trong chư ng XIV quy đ nh v  c c tội xâm ph m tính m ng  sức  h e  

nhân ph m  danh dự của con ngư i  ngư i tiến hành tố tụng cần  hoanh v ng được 

hành vi đó có phải thuộc nhóm c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i hay 

 hông và cụ th  là hành vi cố   gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của 

ngư i  h c, hay hành vi vô   gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của 
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ngư i  h c, hay hành vi cố   gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của 

ngư i  h c do vượt qu  gi i h n phòng vệ chính đ ng ho c do vượt qu  mức cần 

thiết  hi   t giữ ngư i ph m tội… Giả sử đã x c đ nh được đó là hành vi cố   gây 

thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của ngư i  h c thì phải x c đ nh hành vi 

ph m tội thuộc  hoản            hay   của Tội cố   gây thư ng tích ho c gây t n h i 

cho sức  h e của ngư i  h c ( i u      HLS   Sau đó  cần phải x c đ nh c c yếu 

tố v  m t chủ quan  chủ th  đ  làm căn cứ x c đ nh xem hành vi đó có th a mãn hết 

c c yếu tố của CTTP tội đó hay  hông  

    có th  đ nh tội danh một c ch đ ng đ n   giai đo n cuối c ng này  c c 

 i u tra viên   i m s t viên và Th m ph n  Hội th m nhân dân… là những chủ th  

trực tiếp thực hiện ho t động tố tụng cần phải thực hiện tốt hai giai đo n trư c đó  

Nếu c c tình tiết của vụ  n  hông được x c đ nh ho c x c đ nh  hông đ ng   hông 

chính x c   hông đầy đủ ho c thì c c quy ph m ph p luật hình sự được  p dụng 

c ng  hông th  đảm  ảo yếu tố công  ằng và chính x c được  Việc đ nh gi  sự 

đồng nhất hành vi trong thực tế có chứa đựng đầy đủ c c yếu tố của cấu thành tội 

ph m tư ng ứng th  hiện trong  ết luận của ngư i  p dụng ph p luật thông qua văn 

 ản ph p l  cụ th : đó có th  là quyết đ nh của C  T đình ch  vụ  n ho c  c ng có 

th  là quyết đ nh   ản  n có hiệu lực ph p luật của Tòa  n…  Ch   hi có sự đồng 

nhất giữa ch ng thì tr ch nhiệm hình sự của chủ th  thực hiện hành vi đó m i được 

đ t ra   Sự đồng nhất này là  h ch quan  dứt  ho t chứ  hông phải là sự suy đo n  

 i u lộ   chí chủ quan của c  nhân   hông được suy di n như theo quan đi m của 

tôi rằng  giả đ nh rằng… 

1.4.  Định t i  anh th   các yếu tố cấu thành các t i     phạ  sức  hỏ  

của c n ngư i  

C c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i được hi u là những hành vi nguy 

hi m cho xã hội (hành động ho c  hông hành động  được quy đ nh trong Chư ng 

XIV của  LHS do ngư i có năng lực tr ch nhiệm hình sự thực hiện một c ch cố   

ho c vô   xâm ph m quy n được tôn trọng và  ảo vệ sức  h e của con ngư i  
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So v i  LHS năm  999 sửa đ i     sung năm    9 (sau đây gọi t t là  LHS 

năm 1999)  c c tội ph m xâm h i sức  h e ngư i  h c quy đ nh trong  LHS năm 

2015, sửa đ i    sung năm      (sau đây gọi t t là  LHS năm 2015)  vẫn giữ 

nguyên v  số lượng đi u luật  v i    tội danh  Tuy nhiên  nội hàm CTTP của m i 

tội ph m cụ th  đã có những đi u ch nh     sung nhất đ nh nhằm ph  hợp h n v i 

tình hình thực ti n  đi n hình như việc  LHS năm      đã    sung tình tiết “cố   

gây thư ng tích  ằng việc sử dụng a-xít nguy hi m ho c hóa chất nguy hi m”là tình 

tiết đ nh tội và đ nh  hung tăng n ng tr ch nhiệm hình sự của tội cố   gây thư ng tích 

ho c gây t n h i cho sức  h e của ngư i  h c (quy đ nh t i  i u      LHS năm 

2015 ; hay việc    sung hình ph t ti n là hình ph t chính đối v i tội cố   gây thư ng 

tích ho c gây t n h i cho sức  h e của ngư i  h c trong tr ng th i tinh thần     ích 

động m nh ( i u      LHS năm     )... 

Có th  hi u  hành vi xâm h i sức  h e ngư i  h c là những hành vi hành động 

ho c  hông hành động do ngư i có năng lực tr ch nhiệm hình sự thực hiện v i l i 

cố   ho c vô   xâm ph m quy n được tôn trọng và  ảo vệ sức  h e của ngư i 

khác. Theo quy đ nh của BLHS năm 2015, có 07 tội thuộc nhóm tội này, bao 

gồm: Tội cố   gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của ngư i  h c ( i u 

134 BLHS năm     ); Tội cố   gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của 

ngư i  h c trong tr ng th i tinh thần     ích động m nh ( i u  35 BLHS năm 

2015); Tội cố   gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của ngư i  h c do 

vượt qu  gi i h n phòng vệ chính đ ng ho c do vượt qu  mức cần thiết  hi   t giữ 

ngư i ph m tội ( i u  36 BLHS năm     ); Tội gây thư ng tích ho c gây t n h i 

cho sức  h e của ngư i  h c trong  hi thi hành công vụ ( i u  37 BLHS năm 

2015); Tội vô   gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của ngư i  h c 

( i u  38 BLHS năm     ); Tội vô   gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức 

 h e của ngư i  h c do vi ph m quy t c ngh  nghiệp ho c quy t c hành chính 

( i u  39 BLHS năm     ); Tội hành h  ngư i  h c ( i u  40 BLHS năm        

[20, tr.165]. 
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1.4.1  Định tội danh theo khách th  của các tội xâm phạm sức khỏe của con 

người 

 h ch th  của tội ph m là một trong  ốn yếu tố cấu thành tội ph m  V   ản 

chất   h ch th  của tội ph m là c c quan hệ xã hội được luật Hình sự x c lập và  ảo 

vệ  h e sự xâm h i của c c hành vi ph m tội     tiến hành đ nh tội danh v i một 

hành vi được coi là nguy hi m cho xã hội trư c hết phải x c đ nh nó đã xâm ph m 

đến quan hệ xã hội nào được luật hình sự  ảo vệ hay nói c ch  h c là cần phải x c 

đ nh cho đ ng  h ch th  của lo i tội ph m đó   hoa học luật Hình sự chia  h ch 

th  ra thành  a lo i:  h ch th  chung   h ch th  lo i và  h ch th  trực tiếp  

 ầu tiên  cần phải x c đ nh xem hành vi đó có xâm ph m đến  h ch th  chung 

của Luật Hình sự hay  hông   ối v i nhóm tội xâm ph m sức  h e của con 

ngư i  h ch th  chung có th  x c đ nh là một trong những thành phần được quy 

đ nh t i  i u    LHS 2015: “xâm ph m độc lập  chủ quy n  thống nhất  toàn vẹn 

lãnh th  T  quốc  xâm ph m chế độ chính tr   chế độ  inh tế  n n văn hóa  quốc 

phòng  an ninh  trật tự  an toàn xã hội  quy n  lợi ích hợp ph p của t  chức  xâm 

ph m quy n con ngư i  quy n  lợi ích hợp ph p của công dân  xâm ph m những 

l nh vực  h c của trật tự ph p luật xã hội chủ ngh a mà theo quy đ nh của  ộ luật 

này phải    xử l  hình sự” [20, tr.7]  Cụ th   đó chính là quy n con ngư i  quy n và 

lợi ích hợp ph p của công dân  

Tiếp đến  cần phải x c đ nh được  h ch th  lo i của tội ph m   h ch th  lo i 

là những nhóm quan hệ xã hội có tính chất đ c đi m giống nhau được Luật hình sự 

 ảo vệ và    tội ph m xâm ph m   ây là căn cứ đ  x c đ nh một hành vi nguy hi m 

cho xã hội thực hiện vào lo i tội nào trong c c nhóm tội được quy đ nh t i  LHS  

 h ch th  lo i   đây được x c đ nh là những quan hệ nhân thân liên quan 

đến quy n được tôn trọng và  ảo vệ v  sức  h e của con ngư i được ph p luật hình 

sự  ảo vệ  Và cụ th  đó là nhóm tội từ  i u     đến  i u     quy đ nh t i Chư ng 

XIV BLHS năm 2015. 

X c đ nh được  h ch th  lo i là  ư c n n tảng đ  x c đ nh  h ch th  trực tiếp 

của tội ph m  Nếu như  h ch th  lo i gi p ngư i đ nh tội danh có th   hoanh v ng 
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c c nhóm quan hệ xã hội có tính chất giống nhau được luật hình sự  ảo vệ mà hành 

vi ph m tội cụ th  có th  xâm ph m đến thì  h ch th  trực tiếp gi p ch ng ta x c 

đ nh được quan hệ xã hội cụ th  được luật hình sự  ảo vệ mà hành vi ph m tội trực 

tiếp xâm ph m đến  Trên thực tế  một hành vi ph m tội có th  xâm ph m đến một 

ho c nhi u quan hệ xã hội tuy nhiên đ  được coi là  h ch th  trực tiếp của tội ph m 

thì quan hệ xã hội đó phải trực tiếp xâm ph m tư ng ứng v i CTTP của một tội 

danh cụ th  được quy đ nh t i  LHS   h ch th  trực tiếp của c c tội xâm ph m sức 

 h e của con ngư i là quy n  ất  hả xâm ph m  quy n được tôn trọng và  ảo vệ v  

sức  h e của ngư i    h i cụ th      gây thiệt h i cho c c quan hệ xã hội được luật 

hình sự  ảo vệ  hành vi ph m tội phải t c động lên đối tượng t c động của nhóm tội 

này đó là những con ngư i đang sống và tồn t i v i tư c ch là thực th  tự nhiên và 

xã hội có quy n được tôn trọng và  ảo vệ tính m ng sức  h e  Ch   hi nào hành vi 

ph m tội t c động vào c  th  sống của con ngư i cụ th  gây ra những thư ng tích 

tư ng ứng v i t  lệ t n thư ng c  th  nhất đ nh m i có c  s  đ  đ nh tội danh thuộc 

nhóm hững tội xâm ph m v  sức  h e  Nhi u trư ng hợp  v i những tội danh cụ 

th   đ c đi m của đối tượng t c động c ng là dấu hiệu đ  x c đ nh tội danh  ví dụ 

như: Tội hành h  ngư i  h c ( i u      HLS năm       đối tượng t c động   đây 

phải là ngư i có quan hệ lệ thuộc v i ngư i ph m tội v  quan hệ xã hội (thầy gi o v i 

học sinh  thầy thuốc v i  ệnh nhân…   quan hệ công t c (nhân viên v i thủ trư ng  

cấp trên v i cấp dư i trong c  quan  t  chức   ho c quan hệ tôn gi o (ngư i có chức 

s c trong c c t  chức tôn gi o v i c c tín đồ tôn gi o   Ngư i    h i phải  hông có 

mối quan hệ hôn nhân ho c quan hệ gia đình như vợ chồng  cha mẹ  ông  à  con 

ch u  ngư i có công nuôi dư ng đối v i ngư i ph m tội  Trong trư ng hợp ngư i    

h i có mối quan hệ hôn nhân ho c gia đình đối v i ngư i ph m tội thì cấu thành Tội 

ngược đãi ho c hành h  ông  à  cha mẹ  vợ chồng  con c i  ch u ngư i có công nuôi 

dư ng mình ( i u      LHS năm   Trong một số trư ng hợp  h c  đ c đi m v  

nhân thân của đối tượng t c động của tội ph m được luật hình sự quy đ nh là tình tiết 

đ nh  hung tăng n ng cụ th  như quy đ nh t i đi m c  d  hoản    i u 134 BLHS 

năm       Tội cố   gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của ngư i  h c; 
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đi m c  hoản    i u      LHS năm      Tội gây thư ng tích ho c gây t n h i cho 

sức  h e của ngư i  h c trong  hi thi hành công vụ; đi m a  hoản    i u     năm 

2015 Tội hành h  ngư i  h c   Những trư ng hợp t c động đến ngư i đã chết thì có 

th  xem x t tính chất hành vi ph m tội và   thức chủ quan của ngư i ph m tội đ  

x c đ nh xem hành vi ph m tội có sai lầm v  đối tượng t c động hay đ nh tội danh 

v i những tội  h c  

1.4.1  Định tội danh theo mặt khách quan của các tội xâm phạm sức khỏe của 

con người 

Nếu như  h ch th  của tội ph m là những quan hệ xã hội được Luật Hình sự 

 ảo vệ    xâm ph m gây nên những thiệt h i nhất đ nh thì việc gây nên thiệt h i  ao 

gi  c ng th  hiện  ằng hành vi cụ th  t c động vào đối tượng t c động làm thay đ i 

tr ng th i  ình thư ng của quan hệ xã hội đó   ối v i ho t động đ nh tội danh  m t 

 h ch quan của tội ph m là một yếu tố vô c ng quan trọng trong CTTP đ  x c đ nh 

tội ph m    i lẽ  trong c c đi u luật quy đ nh tội ph m cụ th   đa phần c c nhà làm 

luật đ u xây dựng  ằng c ch mô tả cụ th  c c dấu hiệu của m t  h ch quan của tội 

ph m đ c  iệt là hành vi  h ch quan và hậu quả nguy hi m cho xã hội của tội 

đó   Sự t c động của hành vi được  i u hiện dư i nhi u d ng  h c nhau  có th  

được sự trợ gi p của c c lo i công cụ  phư ng tiện… và dẫn đến hậu quả mà con 

ngu i có th  nhận thức được  Như vậy  v i những hành vi xâm ph m vào quan hệ 

xã hội được Luật hình sự  ảo vệ gây nên ho c đe dọa gây nên những thiệt h i nhất 

đ nh mà con ngư i có th  nhận thức được  ao gồm: hành vi  h ch quan; hậu quả và 

mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả  là những  i u hiện  ên ngoài của tội 

ph m di n ra ho c tồn t i  ên ngoài thế gi i  h ch quan t o thành m t  h ch quan 

của tội ph m  Ngoài ra  còn có những dấu hiệu  hông   t  uộc như: th i gian  đ a 

đi m  công cụ và phư ng tiện thực hiện tội ph m  Nếu như dấu hiệu v  hành vi 

 h ch quan là dấu hiệu   t  uộc trong tất cả c c CTTP  là yếu tố c   ản đ  x c đ nh 

tội danh thì c c dấu hiệu như hậu quả  mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu 

quả  th i gian  đ a đi m  công cụ và phư ng tiện thực hiện tội ph m… t y thuộc 

CTTP vật chất hay hình thức  đ c trưng của lo i tội ph m mà có   ngh a ph p l  
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 h c nhau trong việc giải quyết một vụ  n hình sự   ó có th  là yếu tố đ nh tội 

nhưng c ng có th  ch  là tình tiết đ nh  hung tăng n ng ho c giảm nhẹ đối v i lo i 

tội ph m cụ th  ho c là căn cứ đ  quyết đ nh hình ph t  

 ối v i nhóm tội xâm ph m sức  h e con ngư i  hành vi  h ch quan   đây 

được x c đ nh là những hành vi có tính chất gây t n h i cho sức  h e của con 

ngư i th  hiện dư i hai d ng: hành động và  hông hành động  Hành động ph m tội 

là hình thức của hành vi  h ch quan làm  iến đ i tình tr ng  ình thư ng đối tượng 

t c động của tội ph m xâm ph m đến quy n được  ảo vệ v  sức  h e của con ngư i 

qua việc chủ th  của tội ph m làm một việc mà ph p luật cấm   hông hành động 

ph m tội là hành vi  h ch quan làm  iến đ i tình tr ng  ất  ình thư ng đối tượng 

t c động của tội ph m xâm ph m quy n được  ảo vệ v  sức  h e của con ngư i qua 

việc chủ th  tội ph m  hông làm một việc mà ph p luật yêu cầu làm m c d  có đủ 

đi u  iện đ  làm   a phần c c tội tội xâm ph m sức  h e con ngư i đ u được  i u 

hiện dư i d ng hành động     đ nh tội danh đ ng  việc x c đ nh  phân lo i CTTP: 

những tội nào cấu thành hành vi ch  là hành động  những tội nào cấu thành nào hành 

vi ch  là  hông hành động ho c cả hai d ng hành động và  hông hành động có   

ngh a rất quan trọng  Tuy nhiên  d  th  hiện dư i d ng nào  những hành vi này đ u 

phải dẫn đến hậu quả cụ th  là những thiệt h i gây ra cho quy n được tôn trọng và 

 ảo vệ và sức  h e th  hiện dư i d ng thiệt h i v  th  chất là thư ng tích ho c t n 

h i cho sức  h e  Hầu hết c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i đ u là c c tội 

có CTTP vật chất (từ đi u     đến đi u   9  LHS năm       trừ   i u 140 BLHS  

năm      (tội hành h  ngư i  h c     i vậy  dấu hiệu hậu quả là dấu hiệu   t 

 uộc trong m t  h ch quan của tội ph m  Việc x c đ nh mối quan hệ nhân quả giữa 

hành vi và hậu quả là yêu cầu   t  uộc trong qu  trình đ nh tội danh c c tội này  

Duy nhất có  i u      LHS năm      có CTTP hình thức thì ch  cần x c đ nh 

hành vi nguy hi m cho xã hội là tội ph m hoàn thành mà  hông xem x t đến hậu 

quả c ng như m i quan hệ nhân quả giữa hành vi  h ch quan và hậu quả  

1.4.3  Định tội danh theo chủ th  của các tội xâm phạm sức khỏe của 

con người 
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Chủ th  của tội ph m là theo  LHS năm      đã m  rộng ra  hông ch  là một 

con ngư i cụ th  mà còn có th  là ph p nhân thư ng m i (theo quy đ nh t i  i u   

 LHS        Tuy nhiên  đối v i nhóm tội xâm ph m sức  h e của ngư i  h c  chủ 

th  của tội ph m ch  th  là một con ngư i cụ th   Nhưng  hông phải mọi con ngư i 

thực hiện hành vi nguy hi m cho xã hội đ u phải ch u tr ch nhiệm hình sự  Luật 

Hình sự Việt Nam  hông xem x t tr ch nhiệm hình sự một ngư i thực hiện hành vi 

nguy hi m cho xã hội mà  hông nhận thức được tính nguy hi m trong hành vi  tức 

là  hông nhận thức và đi u  hi n được hành vi của mình     truy cứu tr ch nhiệm 

hình sự một ngư i ph m tội cụ th  thuộc nhóm tội xâm ph m sức  h e của ngư i 

 h c ch  có th  thực hiện được  hi x c đ nh đó là ngư i th a mãn hai dấu hiệu 

là: có năng lực tr ch nhiệm hình sự và đ t độ tu i luật đ nh  Cụ th : 

Thứ nhất  chủ th   hi thực hiện hành vi ph m tội phải là ngư i có năng lực 

TNHS  Luật Hình sự Việt Nam. Ch  những ngư i đủ năng lực tr ch nhiệm hình sự 

m i hi u r  hành vi của mình đ ng hay sai  m i đi u  hi n được  tự chủ được hành 

vi của mình  Ngư i đủ năng lực tr ch nhiệm hình sự là ngư i  hông m c  ệnh tâm 

thần ho c  ệnh tật làm mất  hả năng nhận thức ho c tự chủ hành vi của mình  Ph p 

luật Việt Nam dựa vào   tiêu chu n đ  x c đ nh năng lực tr ch nhiệm hình sự: tiêu 

chu n y học và tiêu chu n tâm l   Theo tiêu chu n y học chủ th  tội ph m phải là 

ngư i  hông đang trong th i  ỳ m c  ệnh tâm thần ho c  ệnh hi m nghèo  h c làm 

mất  hả năng nhận thức và tự chủ hành vi của mình  Theo tiêu chu n tâm l : chủ 

th  tội ph m phải là ngư i nhận thức và tự chủ được hành vi của mình  là ngư i 

hi u được  ản chất hành vi  đi u  hi n được hành vi T i đi u     LHS năm 2015 

quy đ nh cụ th  trư ng hợp ph m tội do d ng rượu   ia ho c chất  ích thích m nh 

 h c đó là ngư i ph m tội trong tình tr ng mất  hả năng nhận thức ho c  hả năng 

đi u  hi n hành vi của mình do d ng rượu   ia ho c chất  ích thích m nh  h c  thì 

vẫn phải ch u tr ch nhiệm hình sự  

 Thứ hai  chủ th   hi thực hiện hành vi ph m tội phải đ t độ tu i luật đ nh theo 

quy đ nh t i  i u     LHS năm     .  i u     ộ luật Hình sự quy đ nh: ngư i từ 

đủ    tu i tr  lên phải ch u tr ch nhiệm hình sự v  mọi tội ph m; ngư i từ đủ    
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tu i tr  lên  nhưng chưa đủ    tu i phải ch u tr ch nhiệm hình sự v  tội ph m rất 

nghiêm trọng   tội ph m đ c  iệt nghiêm trọng quy đ nh t i một trong c c đi u      

134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 

                           9   9    99      và     của  LHS năm     .  ối v i 

nhóm tội xâm ph m sức  h e con ngư i ch  có Tội cố   gây thư ng tích ho c gây 

t n h i cho sức  h e của ngư i có sự phân thành nhi u lo i tội ph m  h c nhau 

 h c quy đ nh t i  i u      LHS năm      thì những trư ng hợp đ nh tội danh 

theo CTTP tăng n ng t i  hoản         của đi u luật này thì những ngư i đủ    tu i 

tr  lên  nhưng chưa đủ    tu i m i phải ch u ch u tr ch nhiệm hình sự   ộ tu i theo 

quy đ nh của  ộ luật Hình sự là tu i tròn tính từ ngày th ng năm sinh đến ngày 

th ng năm sinh  Việc x c đ nh độ tu i được căn cư vào giấy  hai sinh  s  hộ  h u  

Trư ng hợp  hông x c đ nh được độ tu i thì phải tiến hành gi m đ nh độ tu i   

Ngoài c c yêu cầu đối v i chủ th  thư ng  trong nhóm tội xâm ph m sức  h e con 

ngư i có những trư ng hợp yêu cầu chủ th  đ c  iệt  đó là c c tội thuộc  i u     

và      LHS  Theo đó  ngoài dấu hiệu c   ản  chủ th  đòi h i phải có quan hệ lệ 

thuộc v i n n nhân trong đó n n nhân là ngư i lệ thuộc vào ngư i ph m tội  đối 

v i tội hành h  ngư i  h c -  i u      LHS năm      ho c là phải là ngư i đang 

trong  hi thi hành công vụ đối v i tội gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức 

 h e của ngư i  h c trong  hi thi hành công vụ -  i u      LHS năm     . 

Trong một số CTTP tăng n ng  chủ th  c c tội xâm ph m sức  h e con ngư i 

c ng đòi h i dấu hiệu   t  uộc ví dụ trư ng hợp  tái phạm nguy hiểm” được quy 

đ nh t i đi m d  hoản    i u      LHS năm     . 

1.4.4.Định tội danh theo mặt chủ quan của các tội xâm phạm sức khỏe 

của con người 

Ho t động của con ngư i là ho t động có   thức  Vì vậy  mọi  i u hiện của 

con ngư i  ằng hành vi cụ th   ao gi  c ng phản  nh tr ng th i tâm l   ên trong 

dư i sự đi u  hi n của   chí và l  trí nhằm đ t được những mục đích cụ th      

đ nh tội danh một c ch đ ng đ n  ngoài việc xem x t v   h ch th    m t  h ch 

quan  chủ th  của tội ph m  ngư i đ nh tội cần phải x c đ nh được những dấu hiệu 
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v  m t chủ quan của tội ph m  Tội ph m là sự thống nhất giữa hai m t  h ch quan 

và chủ quan  Nếu m t  h ch quan của tội ph m là sự  i u hiện  ên ngoài của ho t 

động ph m tội thì m t chủ quan của tội ph m là th i độ tâm l   ên trong của ngư i 

ph m tội được  i u hiện thông qua hành vi nguy hi m cho xã hội  Nếu ch  th a mãn 

dấu hiệu v  m t  h ch quan sẽ dẫn đến tình tr ng quy tội  h ch quan   hông phải 

 nh hết được tính nguy hi m của tội ph m  Tr ng th i tâm l  của chủ th  thực hiện 

hành vi  ao gồm: hình thức l i thực hiện hành vi  động c   mục đích t o thành 

những dấu hiệu trong m t chủ quan của tội ph m  Trong c c dấu hiệu này  dấu hiệu 

l i là dấu hiệu   t  uộc phải có trong tất cả c c cấu thành tội ph m  Trong nhóm tội 

xâm ph m sức  h e con ngư i  l i   đây có th  là l i cố    có th  là l i vô    Cụ 

th : đối v i c c  i u                      9      LHS năm       x c đ nh l i của 

ngư i ph m tội xâm ph m sức  h e của con ngư i có th  là l i cố   (riêng v i 

tội Tội vô   gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của ngư i  h c  i u 

138 BLHS năm      x c đ nh l i   đây là l i vô    Trong một số trư ng hợp đ nh 

tội danh v i l i cố   và vô   cần làm r  l i l i cố   gi n tiếp v i l i vố   vì qu  tự 

tin ho c h n hợp l i trong CTTP tăng n ng của Tội cố   gây thư ng tích ho c gây 

t n h i cho sức  h e của ngư i  h c ( i u      HLS năm       là gây ra hậu quả 

chết ngư i đ  phân  iệt v i Tội giết ngư i ( i u      LHS năm     ). 

Dấu hiệu động c   mục đích nói chung  hông phải là dấu hiệu   t  uộc  những 

dấu hiệu này ch  có   ngh a trong ho t động đ nh tội danh trừ  hi Luật hình sự có 

quy đ nh  

 ộng c  là động lực  ên trong th c đ y tội ph m thực hiện hành vi ph m tội  

Trong một số trư ng hợp  dấu hiệu động c  phản  nh dấu hiệu đ nh tội và ch  xem 

x t là dấu hiệu   t  uộc trong CTTP của một số tội ph m được quy đ nh trong 

 LHS   ối v i nhóm tội xâm ph m sức  h e của con ngư i  có một số trư ng hợp 

ph m tội động c  là dấu hiệu   t  uộc trong CTTP như: Tội cố   gây thư ng tích 

ho c gây t n h i cho sức  h e của ngư i  h c do vượt qu  gi i h n phòng vệ chính 

đ ng ho c do vượt qu  mức cần thiết  hi   t giữ ngư i ph m tội( i u136 BLHS 

năm        có một số trư ng hợp l i là dấu hiệu đ nh  hung tăng n ng của trong 
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CTTP t ng n ng như Tội cố   gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của 

ngư i  h c (đi m i  hoản   chiếu theo đi m đ  hoản    i u      LHS năm     ). 

Trong một số trư ng hợp  căn cứ vào động c  ph m tội  nhà làm luật quy đ nh 

thành một tội danh độc lập v i mức độ  ph m vi TNHS ít nghiêm  h c h n só v i 

những tội  hông xuất ph t từ động c  đó như trong trư ng hợp Tội cố   gây thư ng 

tích ho c gây t n h i cho sức  h e của ngư i  h c trong tr ng th i tinh thần     ích 

động m nh ( i u      LHS năm       thực hiện v i động c   tr ng th i tinh thần 

    ích động m nh do hành vi tr i ph p luật nghiêm trọng của n n nhân đối v i 

ngư i đó ho c đối v i ngư i thân thích của ngư i đó thì phân lo i tội ph m đối v i 

tội này ch  là tội ít nghiêm trọng trong  hi c ng hành vi  h ch quan c ng như việc 

gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của ngư i  h c tư ng ứng sẽ phân 

lo i tội ph m rất nghiêm trọng ho c đ c  iệt nghiêm trọng so v i những tội  h c 

(như Tội cố   gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của ngư i  h c  i u 

134 BLHS năm        hông xuất hiện động c  trên  

Mục đích là  ết quả mà ngư i ph m tội hư ng đến và mong muốn đ t được 

 hi thực hiện hành vi ph m tội  C ng như động c  ph m tội   hông phải tội được 

quy đ nh trong  LHS c ng đ u yêu cầu mục đích là dấu hiệu   t  uộc trong CTTP  

M c d   mục đích là dấu hiệu trong m t chủ quan mà hầu hết c c hành vi ph m tội 

v i l i cố   trực tiếp đ u hư ng đến  Mục đích ch  được quy đ nh là dấu hiệu   t 

 uộc trong CTTP của tội danh cụ th  nếu  ản thân hành vi chưa phản  nh được hết 

tính chất nguy hi m của tội ph m ho c chưa gây ra hậu quả nguy hi m cho xã hội  

 ối v i nhóm tội xâm ph m sức  h e của con ngư i  mục đích ph m tội  h  đa 

d ng và phong ph    ó có th  là đ  trả th  c  nhân  có th  là đ  thực hiện tội ph m 

 h c ví dụ như trư ng hợp trộm c p tài sản    ph t hiện và đã gây thư ng tích cho 

n n nhân đ  t u tho t    tuy nhiên  hi được được quy đ nh trong CTTP thì vẫn 

 hông có   ngh a đối v i việc đ nh tội danh  
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Kết luận chương  

 

Xuất ph t từ tầm quan trọng của vấn đ  đ nh tội danh trong thực ti n tố tụng 

c ng như trong nghiên cứu  hoa học luật hình sự  trong chư ng này  t c giả tập 

trung làm r  những vấn đ  l  luận chung của ho t động đ nh tội danh   ồng th i có 

sự liên hệ v i đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i v i những 

nội dung cụ th  như:  h i niệm    ngh a phân lo i  c  s  ph p l  của ho t động đ nh 

tội danh   u  trình đ nh tội danh  đ nh tội danh theo cấu thành tội ph m đối v i c c 

tội xâm ph m sức  h e của con ngư i.  

  Việc phân tích những c  s  l  luận này là ti n đ  đ  t c giả tri n  hai nghiên 

cứu nội dung chư ng  : Thực ti n đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của con 

ngư i trên đ a  àn t nh Th i  ình trong h n   năm tr  l i đây  
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Chương 2 

THỰC TIỄN ĐỊNH TỘI DANH CÁC TỘI XÂM PHẠM SỨC KHỎE  

CON NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH 

 

2.1. Khái quát t nh h nh các t i     phạ  sức  hỏ  của c n ngư i trên 

địa  àn tỉnh Thái B nh   

Nhìn một c ch t ng qu t  tình hình tội ph m trật tự xã hội trên đ a  àn t nh Th i 

 ình có xu hư ng tăng trong những năm gần đây tuy nhiên số lượng c c vụ ph m tội 

xâm ph m sức  h e của con ngư i chiếm một t  lệ tư ng đối  n đ nh v  số vụ việc. 

Theo số liệu của c  quan Cảnh s t đi u tra và Viện  i m s t nhân dân t nh  trong 

vòng    năm   th ng (từ năm      đến th ng   năm        trên đ a  àn t nh Th i 

 ình  C  quan  i u tra đã thụ l  đi u tra t ng số     vụ (chiếm   9% t ng số c c vụ 

PPHS) ;  h i tố        can có liên quan đến c c tội xâm ph m sức  h e của con 

ngư i chiếm    % t ng số c c vụ PPHS  [Xem phụ lục   ảng 2     Trong t ng số     

vụ ph m tội xâm ph m tính m ng  sức  h e  danh dự  nhân ph m con ngư i trên đ a 

 àn thì có t i     vụ có liên quan đến tội ph m xâm ph m sức  h e con ngư i 

(chiếm  9% ; trong số        can    truy tố v  c c tội ph m xâm ph m tính m ng  

sức  h e  danh dự  nhân ph m con ngư i trên đ a  àn thì có t i   9    can liên quan 

đến c c tội xâm ph m sức  h e (chiếm     %  [Xem Phụ lục   ảng 2.2].  

Theo thống  ê của c c Tòa  n nhân dân trên đ a  àn t nh Th i  ình  giai đo n từ 

năm      đến th ng   năm       Tòa  n nhân dân   cấp đã x t xử  5097 vụ ph m tội  

v i 9939    c o trong t ng số c c vụ  PPHS nói (Xem phụ lục   ảng 2.4   trong đó tội 

ph m xâm ph m sức  h e con ngư i chiếm t  lệ     % trong t ng số c c vụ ph m tội 

trên đ a  àn (    vụ ; số    c o    x t xử v  c c tội ph m sức  h e con ngư i trên đ a 

 àn chiếm     % t ng số c c c o    x t xử trên đ a  àn (       cáo). 

Như vậy  nhìn một c ch  h i qu t so v i t ng số tội ph m xảy ra trên đ a  àn  

c c tội xâm ph m sức  h e con ngư i chiếm t   hông h  nh .  i u này đ t ra những 

yêu cầu  th ch thức dối v i c c c  quan tiến hành tố tụng trong công t c đấu tranh 
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phòng, chống tội ph m t nh Th i  ình nói chung và đối v i ho t động đ nh tội danh 

nói riêng  

2.2. Thực tiễn định t i  anh đ ng các t i     phạ  sức  hỏ  c n ngư i 

trên địa  àn tỉnh Thái B nh  

2.2.1  hực ti n định tội danh đúng các tội xâm phạm sức khỏe của con 

người trên địa   n t nh  hái  ình theo c u th nh tội phạm cơ   n 

Từ năm      đến th ng   năm      Tòa  n nhân dân t nh Th i  ình thụ l      

vụ ph m tội xâm ph m sức  h e của con ngư i  đã đưa ra x t xử     vụ  v i        

caáov  c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i theo CTTP c   ản [Xem Phụ lục  

 ảng 2.4]. Như vậy  có th  thấy trong h n   năm  c c c  quan tiến hành tố tụng tiến 

hành xử l  số lượng  hông nh  c c vụ  n xâm ph m sức  h e con ngư i. Tuy nhiên 

nhìn vào   o c o t ng  ết công t c đi u tra  truy tố x t xử c ng như từ c c nguồn 

thông tin đ i ch ng  có th  thấy thực tiến chất lượng của những ho t động này vẫn 

được đảm  ảo  ít xảy ra c c vụ  n oan sai hay vi ph m nghiêm trọng thủ tục tố tụng  

Ho t động  đ nh tội danh c ng được thực hiện đ ng  h n chế tối đa những sai sót  

những trư ng hợp  ết tội oan hay    lọt tội ph m  

 i n hình như vụ  n xảy ra ngày  9          à Ph m Th  Liên  sinh năm 

 9    tr  qu n t i xã Thụy Tân  huyện Th i Thụy  t nh Th i  ình ph t hiện phần 

m i ngói của nhà  à tiếp gi p v i vư n nhà Nguy n Th  Lan  sinh năm  9      

c ng thôn    h ng nên  hoảng    gi  c ng ngày  à Liên  đi  ộ sang nhà Lan đ  h i 

việc m i ngói h ng   hi đến nhà Lan   à Liên m  c ng vào sân và h i 

Lan  Thím Lan ơi tớ hỏi cái này?”. Lan trả l i  Mày hỏi cái gì?”. Bà Liên 

h i  Thím có biết ai phá nhà tớ không?”  Lan trả l i  Tao không biết, tao 

không liên quan gì đến nhà của mày”  Sau đó   à Liên ch  tay vào Lan và nói  Tao 

khẳng định là mày làm”. Lan nói  Tao không làm, tao không biết”. Lúc này, bà 

Liên nói  Hai nhà đều kín cổng cao tường thì ai vào đây”  Ngh  là  à Liên nói 

mình là ngư i ph  h ng m i nhà  à Liên nên Lan  ực tức  d ng tay phải t t vào m t 

 à Liên một c i rồi nh t ½ viên g ch    v  theo chi u dọc  có  ích thư c 

(    x   x   cm  cầm  ằng tay phải  gi  lên đập một nh t tr ng đ nh đầu  à Liên  
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làm  à Liên    thư ng   v ng đ nh đầu  được s  cứu t i Tr m y tế xã Thụy Tân  

Ngày      và             à Liên được chuy n lên  ệnh viện đa  hoa huyện Th i 

Thụy và  ệnh viện đa  hoa t nh Th i  ình  h m và mua thuốc đ  đi u tr  mà  hông 

nhập viện  Từ ngày      đến            à Liên đi u tr  vết thư ng t i nhà  Ngày 

            à Liên đến  ệnh viện Việt  ức chụp c t l p rồi v  nhà tiếp tục đi u tr  

đến ngày            à đến  h m và mua thuốc t i  ệnh viện đa  hoa quốc tế Thu 

C c  thành phố Hà Nội đ  đi u tr  t i nhà  

Ngày             à Liên có đ n đ  ngh  gi m đ nh thư ng tích và truy cứu 

tr ch nhiệm hình sự đối v i  à Nguy n Th  Lan  Ngày  9          à Liên có đ n đ  

ngh   h i tố  Theo  ản  ết luận ph p y v  thư ng tích số       TgT ngày  9/5/2017 

của Trung tâm Ph p y t nh Th i  ình  ết luận thư ng tích của  à Ph m Th  

Liên:  Vết thương vùng đầu do vật tầy cứng tác động, đã được xử trí: dùng các loại 

thuốc cải thiện tuần hoàn não, an thần. Hiện tại còn đau đầu từng lúc, đau nhiều 

đêm, ăn ngủ kém; vùng đỉnh bên trái, cảm giác đau chói khi ấn. Tỷ lệ tổn thương cơ 

thể do thướng tích gây lên hiện tại là: 03% (ba phần trăm)”. 

T i C o tr ng số      S T ngày    9       Viện  i m s t nhân dân huyện 

T   t nh Th i  ình quyết đ nh truy tố Nguy n Th  Lan v  tội  Cố ý gây thương 

tích” theo đi m a và đi m i  hoản    i u      ộ luật hình sự  Tuy nhiên t i phiên 

tòa  sau  hi nhận đ nh l i tình hình vụ  n   ản chất hành vi của    c o mang tính 

chất  ộc ph t  hông có mang tính côn đồ  v  đ i diện Viện  i m s t thực hành 

quy n công tố r t truy tố đi m i “có tính chất côn đồ” đối v i    c o v  tội danh như 

nội dung  ản c o tr ng truy tố  Hội đồng x t xử nhận thấy có đủ căn cứ nên cần 

chấp nhận  Hội đồng x t xử tuyên  ố    c o Nguy n Th  Lan ph m tội  Cố ý gây 

thương tích” theo cấu thành tội ph m c   ản đi m a  hoản    i u      LHS  Như 

vậy  việc thay đ i tình tiết đ nh tội  lo i    tình tiết  hông s t v i v i vụ  n cho 

thấyViện  i m s t nhân dân huyện Th i Thụy đã truy tố là đ ng ngư i  đ ng tội  

đ ng ph p luật     c o phải ch u hình ph t theo quy đ nh này là chính x c  

Trong qu  trình đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i theo 

CTTP c   ản  c c c  quan THTT t nh Th i  ình luôn nghiên cứu đ nh gi  c c tình 
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tiết vụ  n một c ch    lư ng vì vậy tr nh được những nhầm lẫn  sai sót trong qu  

trình đ nh tội danh  

2.2.   hực ti n định tội danh đúng các tội xâm phạm sức khỏe của con 

người trên địa   n t nh  hái  ình theo c u th nh tội phạm t ng nặng 

Cấu thành tội ph m tăng n ng là CTTP mà ngoài dấu hiệu đ nh tội còn có 

thêm dấu hiệu phản  nh tính nguy hi m cao h n cho xã hội của hành vi ph m tội  

Theo số liệu thống  ê thực ti n đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của con 

ngư i của c c c  quan THTT trên đ a  àn t nh Th i  ình trong th i gian từ năm 

     đến năm      cho thấy  trong t ng số     vụ xâm ph m sức  h e của con 

ngư i  có  9  vụ được đ nh tội danh theo CTTP tăng n ng  v i        can [Xem 

phụ lục   ảng 2     Hầu hết c c vụ  n này đ u được xem x t một c ch    lư ng  

vận dụng đ ng đ n c c quy đ nh của ph p luật hình sự  Có th  thấy  những tình tiết 

tăng n ng đ nh  hung trong CTTP tăng n ng của c c tội xâm ph m sức  h e của 

con ngư i đ u giống c c trư ng hợp đã được quy đ nh một c ch cụ th  trong CTTP 

tăng n ng của tội cố   gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của ngư i 

 h c ( i u       LHS năm  999 nay là  i u      LHS năm         i n hình qua 

c c vụ  n cụ th  trên đ a  àn t nh như: 

- Trường hợp người phạm tội dùng hung khí nguy hiểm:  ua nghiên cứu hồ s  

c c vụ  n đã đi u tra  truy tố  x t xử cho thấy  tuy hậu quả t  lệ thư ng tật của 

ngư i    h i dư i   %  ho c từ   % đến   % (đối v i  hoản    và từ   % đến 

  % (đối v i  hoản     nhưng c c    c o đã sử dụng công cụ  phư ng tiện ph m tội 

là mã tấu   iếm  dao…là những vật có tính nguy hi m  Trên c  s  đó  Tòa  n  p 

dụng tình tiết đ nh  hung  dùng hung khí nguy hiểm” là đ ng theo quy đ nh của 

ph p luật  

Cụ th  vụ  n cố   gây thư ng tích xảy ra t i xã Nam Th ng  huyện Ti n Hải: 

 hoảng   h    ngày            Nguy n Văn Thư ng đang ngồi ăn c m   nhà anh 

Trần Văn Lợi - Sn:  9  ; C ng ăn có anh Trần Văn Lâm (Em trai anh D ng  và ch  

Nguy n Th  Dung (Vợ anh Lợi ; thì Trần Văn Hào - Sn:  99    c ng thôn đến ch i; 

Thấy Hào đến anh Lợi có rủ Hào vào c ng uống  ia  Trong l c uống  ia anh Hào có 



 

34 

 

nói v i Thư ng “Là con rể ông Lành sao nhìn thấy tao mà mày không 

chào”  Thư ng trả l i “Tao họ hàng gì với mày mà phải chào mày” sau đó 

giữa Thư ng và Hào có xảy ra tranh cãi v i nhau  Thư ng cầm chiếc   t sứ trên 

mâm c m n m anh Hào nhưng Hào tr nh được  sau đó Hào và Thư ng lao vào đấm 

đ  nhau thì được ch  Dung và anh Lợi can ngăn và đ y m i ngư i v  một hư ng 

 h c nhau (  y Thư ng v  phía    ao và đ y Hào ra ngoài ng  ;  hi ra    ao 

Thư ng thấy    con dao phay  ằng s t mầu đen  c n g   dài  hoảng   cm   ản rộng 

  cm đ  trên dậu    ao  Thư ng li n cầm con dao ch y đu i theo anh Hào  Thấy 

Thư ng ch y l i phía mình  anh Hào c ng ch y ngược l i và d ng tay tr i giữ lấy 

vai Thư ng còn tay phải đấm vào ngư i Thư ng; Thư ng li n cầm dao   tay phải 

ch m liên tiếp vào m t anh Hào   -   ph t  rồi cả hai tiếp tục vật lộn nhau t i ng   

Trong l c cả hai đang vật lộn nhau thì có ch   ào Th  Mai (là vợ của Thư ng  ph t 

hiện tri hô mọi ngư i đến can ngăn; Sau đó Thư ng    v  nhà còn anh Hào    

thư ng được đưa đến  ệnh viện đa  hoa Nam Ti n Hải đ  chữa tr   đến ngày 

          thì xuất viện  Ngày           anh Trần Văn Hào có đ n đ  ngh   h i tố 

đối v i Nguy n Văn Thư ng; Ngày           C  quan cảnh s t đi u tra - Công an 

huyện Ti n Hải đã ra quyết đ nh trưng cầu gi m đ nh đối v i thư ng tích của anh 

Trần Văn Hào;  ết quả x c đ nh:  nh Trần văn Hào    đa vết thư ng phần m m 

v ng m t do vật s c gây lên  T  lệ t n thư ng c  th  do thư ng tích gây lên là: 

  %   ản c o tr ng số:    CT -  S ngày             Viện  i m s t nhân dân 

huyện Ti n Hải  t nh Th i  ình đã truy tố    c o Nguy n Văn Thư ng v  tội “ Cố 

ý gây thương tích” theo quy đ nh t i  hoản 2 đi u 134  ộ luật hình sự năm 

     T i phiên Tòa  Hội đồng x t xử    c o Nguy n Văn Thư ng ph m tội “Cố ý 

gây thương tích” theo  hoản    i u      LHS năm        ua nghiên cứu vụ  n 

này có th  thấy  m c d  t  lệ thư ng tật của Hào là   % (thuộc  hoản     i u     

 LHS năm        tuy nhiên  hành vi d ng dao phay (là công cụ có tính nguy hi m  

có  hả năng gây s t thư ng cao  đ  ch m Hào  vì vậy T ND huyện Ti n Hải áp 

dụng tình tiết “dùng hung khí nguy hiểm” và truy cứu Thư ng v i tội danh “Cố ý 
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gây thương tích hoặc gây tổn hại cho người khác” (Theo  hoản     i u      

BLHS) là hoàn toàn chính xác. 

- Trường hợp phạm tội có tính chất côn đồ:  ua nghiên cứu c c vụ  n đã x t 

xử cho thấy  tuy hậu quả t  lệ thư ng tật của ngư i    h i từ   % đến   % nhưng 

vô c  ho c vì nguyên c  nh  nh t c c    c o đã có hành vi gây thư ng tích ho c t n 

h i cho sức  h e cho ngư i    h i  Trên c  s  đó Tòa  n  p dụng tình tiết  phạm tội 

có tính chất côn đồ” là đ ng ph p luật   i n hình như vụ  n xảy ra  hoảng    gi  

   ph t  ngày    th ng   năm       Nguy n Trư ng Thành đi u  hi n xe mô tô 

 9Z -    9  ch  Mai Thanh Tân đi uống cà phê   hi đến  hu vực ngã tư chợ Hiệp 

Hòa huyện V  Thư  t nh Th i  ình  Tân thấy Phan  ức Du đi u  hi n xe mô tô 

 i n số   C -3      ch  Hoàng Th  Tuyết Nga đi ngang qua  Do nghi ng  trư c 

đây Du c ng một số ngư i d ng đ  n m lên m i tôn nhà mình  Tân rủ Thành ch n 

đư ng đ nh Du  Thành đồng    Tân gọi điện tho i cho Mai  ình  ình (anh của 

Tân  nói “Có thằng Du lên Hiệp Hòa, trước đây nó ném đá lên nhà mình, bây giờ 

chặn đường đánh nó” và nói Tân đang đứng đợi   ngã tư chợ Hiệp Hòa  Nghe Tân 

nói vậy   ình li n nói “Ừ tao về liền” và đi u  hi n xe mô tô  i n số   Z -      đi 

v   hu vực ngã tư chợ Hiệp Hòa g p Tân và Thành   ình h i “Thằng Du đâu”? Tân 

nói “Thấy nó chở ai đó chạy vào mà chưa ra”  L c này  Tân nh t một  h c mía tư i 

đ  đ nh Du   ình nói v i Tân và Thành đứng t i ngã tư chợ ch  Du ra ch n đ nh 

còn  ình xuống đo n dư i đ   hi Du ch y v  phía c ng   thì ch n đ nh  Một l c 

sau  Du đi u  hi n xe mô tô ch y ra ngã tư chợ Hiệp Hòa theo hư ng c ng   đ  v  

nhà  Tân và Thành thấy Du nên Thành đi u  hi n xe mô tô ch  Tân đu i theo   hi 

Du đi u  hi n xe đến  hu vực  ình đứng ch  s n  Tân la lên “Nó kìa” và d ng tay 

ch  vào Du   ình li n đi u  hi n xe mô tô đu i theo Du   hi đi đến  hu vực Trư ng 

ti u học xã Hiệp Hòa thì Thành đu i   p Du  Tân ngồi sau d ng cây mía đ nh vào 

lưng của Du  Du đi u  hi n xe    ch y  Thành tiếp tục đu i theo Du nhưng  hông 

đu i   p   ình đi u  hi n xe vượt lên nói Du dừng l i nhưng Du vẫn tiếp tục đi u 

 hi n xe    ch y   hi đến giữa đư ng  ình d ng chân phải đ p vào c ng sau  ên 

tr i xe của Du làm Du ngã xuống đư ng  Tân và Thành đến  thấy Du nằm im  đầu 
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chảy m u nhi u  Tân h i  ình: “Nó bị sao vậy” thì  ình nói: “Tao kêu nó đứng lại 

nhưng nó không đứng nên tao đạp xe làm nó bị ngã”  Tân chửi  ình “sao mày ngu 

thế vậy l  nó chết thì sao”  Sau đó  cả  a ngư i lên xe    đi  T i  ản  ết luận gi m 

đ nh ph p y số     TgT ngày    th ng   năm       Trung tâm ph p y – S  y tế t nh 

Th i  ình  ết luận:  nh Phan  ức Du    t n thư ng c  th  do thư ng tích gây nên 

là  9%  T i phiên tòa ngày T i  ản  n hình sự s  th m số         HSST ngày    

th ng    năm      của Tòa  n nhân dân huyện V  Thư  t nh Th i  ình đã quyết 

đ nh: tuyên  n c c    c o Thành  Tân   ình v  Tội cố   gây thư ng tích ( i u     

 LHS năm        Trong vụ  n này  Thành và Tân   ình đã cố   gây thư ng tích 

cho ngư i  h c v i l  do rất nh  nh t   hông r  ràng   Hành vi của Thành và Tân  

 ình th  hiện tính lưu manh  côn đồ  Vì vậy việc T ND huyện V  Thư  p dụng 

tình tiết “phạm tội có tính chất côn đồ” là hoàn toàn ph  hợp  

- Trường hợp tái phạm nguy hiểm: C c vụ  n có liên quan cho thấy  trong 

trư ng hợp ngư i ph m tội cố   gây thư ng tích cho sức  h e ngư i  h c mà t  lệ 

thư ng tật là từ   % đến   % ho c từ   % đến   %  mà ngư i ph m tội đã     ết 

 n v  tội rất nghiêm trọng  tội đ c  iệt nghiêm trọng do cố    chưa được xóa  n mà 

l i ph m tội rất nghiêm trọng  tội đ c  iệt nghiêm trọng do cố  ; đã t i ph m  chưa 

được xóa  n mà l i ph m tội do cố    Trong những trư ng hợp này  c c c  quan 

THTT t nh Th i  ình đã  p dụng tình tiết  tái phạm nguy hiểm” theo quy đ nh t i 

 hoản   (ho c  hoản     i u       LHS  là hoàn toàn có căn cứ  ph  hợp v i quy 

đ nh của  LHS  

 i n hình vụ  n xảy ra t i xã Việt Thuận  huyện V  Thư  Ph m Văn   t và 

anh Nguy n Trư ng Minh là gi m đốc của   công ty  inh doanh vận tải  c ng có 

trụ s  t i xã Việt Thuận  huyện V  Thư  t nh Th i  ình  Do có mâu thuẫn trong 

việc  inh doanh   hoảng    gi     ph t ngày    9      anh Nguy n Trư ng Minh 

đi u  hi n xe ôtô tải  i n  i m so t   C-       ch    n  đất nhão đến đ  xuống 

đư ng trư c cửa nhà Ph m Văn   t  Thấy vậy   t nh t    viên đ  ( x  cm   

đư ng n m vào c nh cửa ca in  ên phải xe ôtô làm v  vụn  ính ch n gió và l m  

xư c c nh cửa xe  ích thư c ( x  cm   nh Minh vẫn đ    n xuống    t ch y vòng 
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lên phía đầu xe r t    đo n gậy tre dài     m t  đư ng  ính  cm  một đầu tầy     

đầu v t   phía trên  ình chứa dầu xe ôtô của anh Minh    t d ng hai tay cầm gậy 

đập vào c nh cửa ca in  ên tr i xe ôtô làm v  vụn  ính chăn gió  xư c  móm    

vết  m i vết có  ích thư c ( x  cm   cửa xe  Tiếp đó   t cầm đo n gậy tre đứng   

dư i đư ng chọc đầu gậy v t qua ô  ính ch n gió cửa  ên tr i đã    v  vào ngư i 

anh Minh đang ngồi trong Ca in  gây ra vết thư ng   v ng tr n  ên tr i  vết thư ng 

góc ngoài m t tr i sưng n    ầm m u mi dư i m t tr i và gò m  tr i đo  L c này 

Ph m Văn  ược là em trai   t ch y đến yêu câu anh Minh xuống xe  nhưng anh 

Minh  hông xuống nên  ược nh t một viên đ  ( hoảng  ằng n m tay ngư i l n  

n m vào  ính ch n gió phía trư c ghế l i làm v   r n  ính ch n gió phía trư c xe 

ôtô   nh Minh m  cửa xuống xe thì      t d ng gậy tre vụt nhi u nh t vào ngư i 

anh Minh gây thư ng tích  

T i  ản  ết luận gi m đ nh ph p y v  thư ng tích số     TgT ngày  9 9      

của Trung tâm ph p y S  y tế Th i  ình  ết luận v  thư ng tích của anh Nguy n 

Trư ng Minh là   %  T i phiên tòa s  th m  x t thấy   ản thân    c o Ph m Văn 

  t có nhân thân xấu  cụ th    t thực hiện hành vi  hi chưa được xóa  n tính (tội 

danh   nh   c   c ng v i t  lệ thư ng tích gây ra   % đã x t xử    c o Trần Văn 

  t tội danh Cố   gây thư ng tích theo  hoản v  tội danh cố   gây thư ng tích ho c 

gây t n h i cho sức  h e ngư i  h c  theo  hoản     i u      LHS năm  999 và 

 p dụng tình tiết “tái phạm nguy hiểm”  

 2.3. Thực tiễn định t i  anh sai  nguyên nh n định t i  anh sai các t i 

xâ  phạ  sức  hỏ  của c n ngư i trên địa  àn tỉnh Thái B nh  

2.3.1  hực ti n định tội danh sai các tội xâm phạm sức khỏe của con người 

trên địa   n t nh  hái  ình theo c u th nh tội phạm cơ   n 

Theo các báo cáo hàng của C   uan  i u Tra  Viện  i m S t và Tòa Án 

Nhân  ân t nh Th i  ình  ho t động đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của 

con ngư i theo CTTP c   ản trên đ a  àn t nh Th i  ình được thực hiện một c ch 

có hiệu quả  đảm  ảo đ ng ngư i đ ng tội  Tuy nhiên  qua thực ti n và các  ản  n 

cụ th   có th  thấy c c trư ng hợp đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của con 
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ngư i theo CTTP c   ản vẫn tồn t i một số  hó  hăn  vư ng m c sau dẫn đến đ nh 

tội danh sai: 

Thứ nhất, vấn đề người bị hại từ chối giám định sức khỏe, thương tật. 

Ngư i    h i là ngư i    thiệt h i v  th  chất  tinh thần  tài sản do tội ph m gây 

ra   ối v i c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i  thiệt h i gây ra là c c thiệt 

h i v  th  chất (sức  h e   Trong CTTP c   ản của hầu hết c c tội xâm ph m sức 

 h e của con ngư i  dấu hiệu có tính chất mô tả tội ph m  dấu hiệu đ nh tội đ c 

trưng đ  phân  iệt tội ph m xâm ph m sức  h e của con ngư i v i c c tội ph m 

 h c chính là yếu tố thiệt h i th  chất đã được lượng hóa dư i d ng t  lệ % thư ng 

tích gây ra cho ngư i thiệt h i  Nói c c  h c  ch   hi hành vi ph m tội gây ra thiệt 

h i v  th  chất cho ngư i    h i đến một gi i h n nhất đ nh (t  lệ thư ng tích quy 

đ nh   m i đi u luật   hi đó hành vi đó m i CTTP  Ví dụ  CTTP c   ản Tội cố   

gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của ngư i  h c ( i u  34 BLHS 

2015) quy đ nh t  lệ thư ng tích phải từ   % tr  lên  ho c t  lệ thư ng tích dư i 

  % nhưng phải th a mãn một số trư ng hợp cụ th ; CTTP c   ản Tội vô   gây 

thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của ngư i  h c ( i u 138 BLHS 

2015) quy đ nh t  lệ thư ng tích của ngư i    h i phải từ   % tr  lên…Như vậy  có 

th  thấy  hậu quả thư ng tích gây ra cho c c n n nhân đã được lượng hóa dư i d ng 

t  lệ % sức  h e  và sự lượng hóa này ch  thực sự chính x c  hi được gi m đ nh   i 

c c c  quan chuyên môn v  y tế  Chính vì vậy  nếu ngư i    h i từ chối gi m đ nh 

sức  h e thì sẽ gây  hó  hăn rất l n cho c c c  quan chức năng trong qu  trình giải 

quyết vụ  n hình sự  Cụ th : 

Một là, đối với trường hợp khởi tố theo yêu cầu người bị hại 

Theo quy đ nh t i  hoản  i u      LTTHS năm      v  c c trư ng hợp  h i 

tố theo yêu cầu của ngư i    h i: “Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy 

định tại khoản   các điều  3 ,  3 ,  3 ,  3 ,  3 ,    ,   3,    ,     và     của 

Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người 

dưới    tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.” Theo 
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quy đ nh nêu trên thì C  quan đi u tra ch  được  h i tố tội ph m theo  hoản   của 

c c  i u luật này  hi có yêu cầu của ngư i    h i  

 i n hình như vụ  n t i thôn  n Nhân  Tân Tiến  Hưng Hà  Th i  ình  

 hoảng    gi      ngày             Trần Công Toản đi u  hi n xe ôtô   S:  9C- 

       lo i xe   n tải  s n màu đen đi c ng em trai là Trần Công M nh  sinh năm 

 9 9 đi lên quê ngo i đ  ch c tết   hi đến trư c cửa nhà th  họ V  thuộc thôn  n 

Nhân  Tân Tiến  Hưng Hà  Th i  ình thì g p hai chiếc xe ô tô con đ    hai  ên 

đư ng; trong đó có chiếc xe ô tô   ch   màu đen   S :   S-  99  của anh Ph m 

Tiến Văn đ    phía  ên phải đư ng trong xe l c này ch  có ch  Lê Th  Thư ng là vợ 

của anh Văn c ng hai con của anh Văn và ch  Thư ng  Do đư ng trục thôn nh  hẹp 

nên xe ô tô của Trần Công Toản  hông đi qua được nên anh Toản và anh M nh 

xuống xe yêu cầu ch  Thư ng đ nh xe ô tô tiến lên đ  anh Toản đi xe qua  ch  

Thư ng gọi điện tho i cho anh Văn ra đ nh xe  Sau  hoảng    ph t  anh Văn đi  ộ 

từ nhà  à Nguy n Th  C c  sinh năm  9   tr  t i thôn  n Nhân  Tân Tiến  Hưng 

Hà  Th i  ình ra ch  đ  xe của mình thì anh M nh nói v i anh Văn : “Chú đánh 

nhờ hộ cháu xe ô tô tiến lên để cháu đi qua”; anh Văn trả l i: “Tao đỗ đúng đường 

tao không đánh mày đi qua được hay không kệ mày”  Sau đó  giữa anh M nh và anh 

Văn l i qua tiếng l i cãi chửi nhau; anh Toản có nói v i anh Văn : “Chú đỗ thế mà 

đúng đường à ”; l c này anh Văn nói: “Mấy thằng ranh con” anh M nh nói to: 

“Chú bảo ai là ranh con” ; anh Văn đ p: “Tao bảo chúng mày ”  Sau đó  anh M nh 

d ng tay tr i đ y vào vai tr i của anh Văn thì    anh Văn d ng tay tr i đấm vào 

ngư i nhưng  hông tr ng  Ngay sau đó  anh M nh d ng tay tr i đấm vào v ng m  

 ên phải của anh Văn; l c này anh Toản c ng lao vào d ng chân tay đấm đ  vào 

ngư i anh Văn nhưng  hông gây thư ng tích gì  l c đó do được mọi ngư i vào can 

ngăn nên hai  ên đã dừng l i  hông đ nh nhau nữa  Sau đó hai  ên tiếp tục cãi chửi 

nhau  hoảng   ph t  thì anh Văn tiếp tục d ng chân phải đ p vào v ng  ụng của 

anh M nh  anh M nh l i l i d ng hai tay đấm liên tiếp vào v ng m t của anh Văn 

làm anh Văn    gãy sống m i; r ch môi dư i  ên phải do    đ nh anh Văn d ng 

chân tay đấm đ  vào v ng lưng  v ng m t của anh M nh làm anh M nh    xư c da 
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mi m t phải  mọi ngư i tiếp tục vào can ngăn  Sau đó  anh M nh gọi điện tho i cho 

cậu ruột là Hà Văn Cau đến ch  xô x t đ nh nhau   hi ông Cau đến anh M nh và 

ông Cau đu i đ nh anh Văn thì anh Văn    ch y vào nhà  à Nguy n Th  C c đóng 

c ng l i  anh M nh đứng  ên ngoài c ng s t cầm viên  ê tông  ích thư c (    x   x 

   cm nh t   vệ đư ng nhằm v  phía anh Văn n m qua c ng s t nhà  à C c tr ng 

vùng má bên tr i làm anh Văn    thư ng   nh Văn tự đi đi u tr  thư ng tích t i  ệnh 

viện đa  hoa Lâm Hoa Hưng Hà và làm đ n yêu cầu  h i tố đến c  quan quan CS T 

Công an huyện Hưng Hà  Theo  ết luận gi m đ nh t  lệ t n h i sức  h e của M nh 

do hành vi d ng tay  hông m t anh Ph n Tiến Văn gây t n h i sức  h e của anh 

Văn  là 9 % và d ng viên  ê tông n m vào v ng m   ên tr i của anh Văn gây t n 

h i sức  h e của anh Văn là    %  đủ căn cứ đ   ết luận Trần Công M nh ph m tội 

cố   gây thư ng tích theo  hoản    i u      LHS  Tuy nhiên  sau đó  Ph n Tiến 

Văn có đ n xin r t yêu cầu  h i tố nên vụ  n    đình ch   

Trư ng hợp này  ngư i    h i có quy n quyết đ nh việc có yêu cầu xử l  hành 

vi ph m tội của ngư i ph m tội v i việc  hông xử l  hành vi ph m tội  ằng vụ  n 

hình sự  Trên thực ti n cả những trư ng hợp ph m tội đ c  iệt nghiêm trọng nhưng 

vụ  n vẫn    đình ch   Một trư ng hợp  h c là  h i tố theo yêu cầu của ngư i    h i 

nhưng sau đó ngư i    h i l i  hông đồng   gi m đ nh thư ng tích  Trư ng hợp này 

c ng là một  hó  hăn cho công t c đấu tranh trong chống tội ph m mà c  quan đi u 

tra hay g p phải; đ c  iệt là đối v i c c tội cố   gây thư ng tích  gây t n h i cho sức 

 h e của ngư i  h c   

 i n hình như vụ  n xảy ra t i t i Thôn Riệc-Xã Tân Hòa-Huyện Hưng Hà-

T nh Thái Bình, khoảng 16 gi  ngày 12/3/2013 do mâu thuẫn cá nhân giữa Nguy n 

Tiến Phong sinh năm  99  và anh Nguy n Duy Truy n sinh năm  9 9 (c ng tr  t i 

Thôn Riệc-Xã Tân Hòa-Huyện Hưng Hà-T nh Th i  ình  đã xảy ra xô x t đ nh 

nhau, Nguy n Tiến Phong đã d ng dao nhọn lo i dao bầu đâm gây thư ng tích cho 

anh Truy n vào vùng ngực  đ i tr i hậu quả anh Truy n b  thư ng tích phải đi đi u 

tr  t i bệnh viện đa  hoa Hưng Nhân huyện Hưng Hà  Phong đã làm đ n  h i tố đến 

c  quan quan CS T Công an huyện Hưng Hà  Nhận thấy hành vi của Phong đủ yếu 
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tố CTTP “cố   gây thư ng tích  gây t n h i cho sức kh e ngư i  h c ( i u 104 

BLHS), ngày            C  quan cảnh s t đi u tra Công an huyện Hưng hà ra 

quyết đ nh trưng cầu gi m đ nh t  lệ thư ng tật của anh Nguy n Duy Truy n và gửi 

đến Trung tâm gi m đ nh pháp y t nh Th i  ình  Ngày 30/3/2017 C  quan CS T 

Công an huyện Hưng Hà đã m i anh Nguy n Duy Truy n lên nhận giấy hẹn đ  

anh Truy n đi gi m đ nh nhưng anh Truy n từ chối  hông đi gi m đ nh và có đ n 

xin từ chối gi m đ nh. Vì vậy qu  trình đi u tra g p rất nhi u  hó  hăn   hông đủ 

căn cứ đ  kh i tố vụ án.  

Đối với các vụ việc không phải thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu người 

bị hại. 

Trư ng hợp hành vi ph m tội  hông thuộc một trong c c tội được liệt  ê t i 

 hoản    i u      LTTHS thì việc  h i tố vụ  n  hông phụ thuộc vào yêu cầu của 

ngư i    h i nên  hông đ t ra hành vi ph m tội    hoản nào của đi u luật   ua 

nghiên cứu  cho thấy nhóm tội ph m xâm ph m đến sức  h e của ngư i  h c chiếm 

t  lệ  h  cao trong c  cấu tội ph m  Nguyên nhân chủ yếu của nhóm tội này thư ng 

ph t sinh từ mâu thuẫn giữa c c nhóm đối tượng ho c c  nhân  thư ng là trong c c 

cuộc nhậu  đ m tiệc ho c do xích mích v i nhau từ trư c   hông làm chủ được  ản 

thân  dẫn đến gây g   xô x t  từ đó thực hiện hành vi ph m tội  Theo quy đ nh hiện 

nay  một trong những căn cứ  h i tố vụ  n xâm ph m đến sức  h e con ngư i c ng 

như x c đ nh tội danh đó chính là t  lệ t n thư ng cho c  th   Tuy nhiên  thực ti n 

t nh Th i  ình cho thấy nhi u vụ việc  hông th  xử l  do ngư i    h i từ chối gi m 

đ nh t  lệ thư ng tật  d  tính chất của vụ  n là nghiêm trọng và c  quan đi u tra đã 

x c đ nh được hung thủ  Tuy nhiên  có nhi u trư ng hợp  ngư i    h i vì nhi u l  do 

l i từ chối gi m đ nh t  lệ thư ng tật  ho c   o dài th i gian gi m đ nh sẽ dẫn đến 

việc  ết quả gi m đ nh  hông th  chính x c (do gi m đ nh qua hồ s   do th i gian 

lâu ngày làm cho thư ng tích  hông còn nguyên tr ng như  hi sự việc m i xảy 

ra..) từ đó gây  hó  hăn cho c  quan đi u tra  dẫn đến việc có th     lọt tội ph m    

 i n hình như vụ việc xảy ra t i t i xã  n  ồi  huyện  iến Xư ng  t nh Th i 

 ình   hoảng 9 gi  ngày 22/2/2017 vì chứng  iến cha mình là ông Nguy n  ức 
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Ngh a và mẹ là  à Lê Th  Hưng cự cãi v i nhau do  à Hưng nghi ng  ông Ngh a có 

quan hệ tình cảm v i  à Ph m Th  Vân  ngụ c ng xã xã  n  ồi  huyện  iến 

Xư ng  t nh Th i  ình  Nguy n Văn Hòa đã đi u  hi n xe m y đến nhà  à Ph m 

Th  Vân  d ng hung  hí đ nh vào đầu  à Vân  hiến  à Vân    thư ng tích n ng và 

phải nhập viện đa  hoa t nh Th i  ình đi u tr  một th i gian dài  Nhận thấy hành vi 

của Hòa đủ yếu tố CTTP “cố   gây thư ng tích  gây t n h i cho sức  h e ngư i 

 h c ( i u      LHS  999    C  quan cảnh s t đi u tra Công an huyện  iến 

Xư ng ra quyết đ nh trưng cầu gi m đ nh t  lệ thư ng tật của  à Ph m Th  Vân và 

gửi đến Trung tâm gi m đ nh ph p y t nh Th i  ình  Tuy nhiên  vì nhi u l  do, bà 

Vân l i từ chối gi m đ nh t  lệ thư ng tật của mình  từ đó dẫn đến việc c  quan đi u 

tra  hông có đủ đi u  iện đ   h i tố vụ  n theo quy đ nh  Vì vậy qu  trình đi u 

tra   o dài g p rất nhi u  hó  hăn   hông đủ căn cứ đ   h i tố vụ  n  Thực ti n cho 

thấy nhi u trư ng hợp như Nguy n Văn Hòa đ nh  à Vân r  ràng hành vi có dấu 

hiệu vi ph m ph p luật hình sự  nhưng do ngư i    h i l i từ chối gi m đ nh nên vụ 

việc  hông th  xử l   Ngư i    h i từ chối gi m đ nh thư ng tích có nhi u nguyên 

nhân. Có trư ng hợp do giữa ngư i    h i và đối tượng gây  n có mối quan hệ gia 

đình  họ hàng (anh em ruột  vợ chồng…  ho c mối quan hệ hàng xóm l ng gi ng 

nên ngư i    h i đã từ chối gi m đ nh thư ng tích  Có trư ng hợp ngư i vợ    

chồng đ nh đập  hành h  nhưng do  hông muốn chồng     h i tố nên ngư i vợ từ 

chối gi m đ nh thư ng tích  Ho c đối tượng và    h i đ u ngầm th a hiệp  tự hòa 

giải  ồi thư ng mà  hông đi gi m đ nh thư ng tích; ho c do ngư i    h i  ho c 

ngư i thân của    h i    đối tượng gây  n đe dọa  mua chuộc… nên họ lo sợ cho 

tính m ng của  ản thân và gia đình mà  hông hợp t c v i c  quan đi u tra  tự th a 

thuận  ồi thư ng dân sự  viết đ n từ chối gi m đ nh thư ng tích ho c   o dài th i 

gian đi gi m đ nh thư ng tích đ  tho i th c  gây  hó  hăn cho việc xử l  của c  

quan đi u tra   LTTHS năm      chưa quy đ nh cụ th   iện ph p xử l  đối v i c c 

trư ng hợp    h i từ chối gi m đ nh      h c phục tình tr ng nêu trên   LTTHS 

năm      đã quy đ nh cụ th  t i  hoản    i u     như sau: “ . Dẫn giải có thể áp 

dụng đối với:… b) Người bị hại trong trường hợp họ từ chối việc giám định theo 
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quyết định trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng mà không có lý 

do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan”.Như vậy  trư ng hợp    h i 

từ chối gi m đ nh thì có th     dẫn giải  Thông thư ng  đ  ngư i    h i hợp t c  C  

quan đi u tra chủ yếu thuyết phục  động viên họ nhận ra được quy n lợi và tr ch 

nhiệm của mình đ  từ đó họ chấp nhận hợp t c đi u tra   uy đ nh này đã  h c phục 

được những tồn t i  hiến c  quan tố tụng g p  hó  hăn lâu nay  đồng th i t o đi u 

 iện cho C  quan đi u tra đi u tra nhanh c c vụ  n  đảm  ảo quy n lợi  ngh a vụ 

của    h i tuy nhiên   LTTHS năm      đến th ng            m i có hiệu lực cho 

nên từ th i đi m đó c  quan THTT m i có th   p dụng quy đ nh trên  M c d  vậy  

việc  p dụng quy đ nh này c ng đ t ra vấn đ  việc b  h i là cá nhân từ chối trưng 

cầu gi m đ nh có được xem là quy n của công dân hay không? Nếu đã là quy n thì 

dẫn giải họ liệu có hợp lý? Bên c nh đó tất cả biện ph p ngăn ch n  cư ng chế theo 

quy đ nh của  LTTHS      thì trư c khi ra lệnh hay ra quyết đ nh đ u phải được 

gửi cho VKS cùng cấp đ  thông   o hay đ  được phê chu n  Tuy nhiên  đối v i 

biện ph p cư ng chế dẫn giải thì không thấy  LTTHS      quy đ nh phải gửi 

quyết đ nh dẫn giải cho VKS cùng cấp  Như vậy, liệu có xảy ra trư ng hợp l m 

dụng ra quyết đ nh dẫn giải trái pháp luật hay không?  ó c ng là những vấn đ  khó 

 hăn đ t ra cho C  T  hi  p dụng biện pháp này. 

Trư ng hợp gi m đ nh l i t  lệ thư ng tật  hông đ ng theo thủ tục tố tụng  

 i n hình như vụ  n xảy ra vào  hoảng    gi     ph t ngày  9         t i 

nhà ngh  Tích 9  thuộc thôn Tân  ệ  xã Tân Lập  huyện V  Thư  t nh Th i  ình  

do mâu thuẫn ph t sinh  Trần Ngọc T   sinh ngày    9  99   tr  t i thôn Tân  ệ  

xã Tân Lập  huyện V  Thư đã có hành vi d ng ghế nhựa đ nh vào ngư i và d ng 

dao ch m vào ngư i và  hu u tay tr i của anh Hoàng Công Hà  sinh năm  9    tr  

t i số nhà      đư ng; Trư ng Chinh  phư ng V  Xuyên  thành phố Nam   nh  t nh 

Nam   nh làm anh Hà    vết thư ng m t sau  hu u tr i  gãy m m  hu u xư ng trụ 

tr i  đứt   n phần dây thần  inh trụ tr i  vết thư ng ngực tr i  vết thư ng v ng c nh 

chậu tr i  xây s t vai tr i  Trong vụ  n này  theo  ản  êt luận gi m đ nh ph p y v  

thư ng tích số       TgT ngày           của Trung tâm ph p y t nh Th i  ình  ết 
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luận anh Hoàng Công Hà    tôn h i sức  h e do thư ng tích gây lên là   %  Sau 

 hi được thông   o  ết quả gi m đ nh  anh Hà dã làm đ n xin gi m đ nh l i vì cho 

rằng t  lệ thư ng tích là qu  cao so v i vết thư ng  Dựa trên c  s  đ  ngh  này  C  

quan đi u tra đã cho anh Hà đi gi m đ nh l i t i Viện  hoa học hình sự -  ộ Công 

an và được  ết luận t  lệ phần trăm t n thư ng c  th  t i th i đi m gi m đ nh l i là 

 9% và C  quan đi u tra đã sử dụng  ết quả gi m đ nh l i làm căn cứ giải quyết vụ 

 n  T i  ản  n hình sự s  th m số         HSST ngày            của Toà  n nhân 

dân huyện V  Thư tuyên  ố    c o Trần Ngọc T  ph m tội cố   gây thư ng tích  p 

dụng đi m đ  hoản    i u      LHS       Theo quy đ nh t i  hoản    i u   9 

 LTTHS năm      việc gi m đ nh l i được thực hiện  hi có nghi ng  v   ết quả 

gi m đ nh ho c có mâu thuẫn trong c c  ết luận gi m đ nh v  c ng một vấn đ  cần 

gi m đ nh  Trong vụ  n này     h i  hông đưa ra căn cứ đ  nghi ng   ết luận gi m 

đ nh mà ch  từ   chí chủ quan cho rằng t  lệ thư ng tích qu  cao so v i vết thư ng  

nhưng C  quan đi u tra vẫn cho    h i đi gi m đ nh l i  Lẽ ra trong trư ng hợp này  

C  quan đi u tra phải làm Công văn yêu cầu C  quan gi m đ nh ph p y của Th i 

 ình giải thích  ết luận gi m đ nh ph p y vê c ch tính t  lệ t n thư ng c  th  của 

anh Hà  nếu thấy có sự nghi ng  v   ết quả m i trưng câu gi m đ nh l i  Nhưng C  

quan đi u tra Công an huyện V  Thư ch  dựa vào đ n yêu cầu của    h i đă ra 

quyết đ nh trưng cầu gi m đ nh l i và c c c  quan tiến hành tố tụng huyện V  Thư 

sử dụng  ết qua gi m đ nh l i đó đê giải quyết vụ  n là  hông đ ng quy đ nh của 

ph p luật  Những vi ph m  tồn t i nêu trên tuy chưa phải vi ph m nghiêm trọng thủ 

tục tố tụng dẫn đên xâm h i đến quy n  lợi ích họp ph p của ngư i tham gia tố tụng 

ho c làm ảnh hư ng đến việc x c đ nh sự thật  h ch quan  toàn diện của vụ  n  

nhưng là những vi ph m thủ tục tố tụng liên quan đến thu thập  đ nh gi  chứng cứ 

và những tình tiêt  h c của vụ  n  có th  là l  do đ  Luật sư và những ngư i tham 

gia tô tụng đưa ra yêu cầu trả hồ s  đi u tra    sung ho c yêu cầu hủy  n   cấp 

ph c th m    

Thứ hai, về áp dụng tình tiết  dùng v  khí, vật liệu nổ, hung khí nguy 

hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người.” 
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 LHS năm      đã    sung tình tiết đ nh  hung c   ản quy đ nh t i đi m a 

 hoản   Theo đó    quy đ nh c  ch  x c đ nh    tình tiết là: Tình tiết  dùng hung 

khí nguy hiểm” và tình tiết  dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người” thì   

quy đ nh t i đi m a  hoản    i u     được chia thành   tình tiết tư ng ứng v i việc 

ngư i ph m tội d ng “v   hí”  “vật liệu n ” (đây là hai tình tiết mới bổ 

sung),  hung khí nguy hiểm” và  thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều 

người”. Thực ra  việc    sung tình tiết d ng  v  khí” vào đi m a  hoản    i u     

là ph p đi n hóa hư ng dẫn t i Ngh  quyết số         N  – H TP ngày    th ng   

năm      của Hội đồng Th m ph n Tòa  n nhân dân tối cao (v  các tình tiết quy 

đ nh t i  i u 104  ộ luật hình sự   trong đó có nội dung hư ng dẫn là: “Dùng hung 

khí nguy hiểm” quy đ nh t i đi m a  hoản 1  i u 104 của BLHS là trư ng hợp 

dùng v  khí ho c phư ng tiện nguy hi m theo hư ng dẫn t i các ti u mục 2.1 và 2.2 

mục 2 Phần I Ngh  quyết số 02/2003/NQ-H TP ngày 17-4-2003 của Hội đồng 

Th m phán Toà án nhân dân tối cao đ  “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khoẻ của người khác”   Theo đó  “v  khí” được hi u là một trong c c lo i v  

 hí được quy đ nh t i  hoản    i u    uy chế quản l  v   hí  vật liệu n  và công 

cụ h  trợ ( an hành  èm theo Ngh  đ nh số    CP ngày       99  của Chính phủ  

và “phương tiện nguy hiểm” là công cụ  dụng cụ được chế t o ra nhằm phục vụ cho 

cuộc sống của con ngư i (trong sản xuất  trong sinh ho t  (Ví dụ:   a đinh  dao 

phay  c c lo i dao s c  nhọn… ; ho c vật mà ngư i ph m tội chế t o ra nhằm làm 

phư ng tiện thực hiện tội ph m (Ví dụ: thanh s t mài nhọn  côn g … ; ho c vật có 

s n trong tự nhiên mà ngư i ph m tội có được và nếu sử dụng công cụ  dụng cụ 

ho c vật đó tấn công ngư i  h c th  sẽ gây nguy hi m đến tính m ng ho c sức  h e 

của ngư i    tấn công (Ví dụ: g ch  đ   đo n gậy cứng  ch c  thanh s t…   R  ràng  

v i c ch quy đ nh như vậy còn mang tính liệt  ê theo c c trư ng hợp cụ th  mà 

chưa có sự  h i qu t  vì vậy việc  p dụng có nhi u trư ng hợp rất  hó x c đ nh   ên 

c nh đó  theo c ch hi u trên  c c nhà làm luật đã đồng nhất  h i niệm  hung khí 

nguy hiểm” quy đ nh t i đi m a   hoản     i u      LHS (tội cố   gây thư ng 

tích  v i  h i niệm  sử dụng v  khí, phương tiện khác” quy đ nh t i đi m d   hoản 
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    i u      LHS năm  999 (tội cư p tài sản    ây là một đi m còn  ất hợp l   V  

nội hàm của quy đ nh thì  v  khí” thuộc một trong các d ng của  hung khí nguy 

hiểm”, do vậy  so v i quy đ nh c   đi m a khoản 1  i u 134  ộ luật hình sự m i 

ch  có    sung thêm việc dùng  vật liệu nổ” là tình tiết đ nh khung c   ản  Chính vì 

lẽ đó  trong thực ti n đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i theo 

CTTP tăng n ng t i t nh Th i  ình đã nảy sinh nhi u vư ng m c   hó  hăn ví dụ 

như việc sử dụng nón  ảo hi m  g ch  đ … gây thư ng tích có được xem là tình 

tiết  dùng hung khí nguy hiểm” hay  hông…vẫn còn nhi u quan đi m  h c nhau  

 i n hình như vụ  n xảy ra t i th  trấn Thanh Nê  huyện  iến Xư ng  t nh 

Th i  ình   hoảng    gi     ph t ngày            Trần Hữu Thanh  hi đang đi làm 

đồng v  thì nghe tin Nguy n Văn Nam đang dọa đ nh con trai Thanh là Trần Hữu 

Việt  Thấy vậy  Thanh ch y l i nói thì Nam d ng l i lẽ thô tục đ  chửi l i Thanh và 

đồng th i hai tay cầm d p đ nh Thanh  Thanh cầm m   ảo hi m đ nh l i Nam  hai 

 ên  u đả v i nhau   L c đ nh nhau  Thanh d ng m   ảo hi m đ nh tr ng Nam    

c i vào v ng m i  T i  ết luận gi m đ nh ph p y v  thư ng tích số:     TgT ngày 

          của Trung tâm ph p y t nh Th i  ình  ết luận thư ng tích của Nguy n 

Văn Nam có t  lệ t n thư ng c  th  là   %  Do nhận đ nh nón  ảo hi m là hung 

 hí nguy hi m được quy đ nh t i đi m a  hoản    i u      LHS  999  t i  ản  n 

hình sự s  th m số:         HSST của Tòa  n nhân dân huyện  iến Xư ng đã x t 

xử hành vi của Nguy n Hữu Thanh theo  hoản    i u      LHS  999  Tuy nhiên  

lên đến cấp ph c th m  H XX cho rằng  hông có văn  ản nào quy đ nh m   ảo 

hi m là hung  hí nguy hi m  Cấp s  th m  hông gi m đ nh m   ảo hi m mà m c 

nhiên thừa nhận m   ảo hi m là hung  hí nguy hi m là  hông ph  hợp  M   ảo 

hi m được Thanh giữ c ng chưa được chứng minh là vật gây thư ng tích cho    h i 

vì vậy ch   p dụng theo  hoản    i u      LHS năm  999 đối v i hành vi ph m 

tội của Thanh  

V     iến của t c giả  có th  nhận thấy  trong trư ng hợp này  cần phải x c 

đ nh r  ràng đây là nón  ảo hi m có độ cứng hay  hông phải nón  ảo hi m d ng 

th i trang  Theo hư ng dẫn t i Ngh  quyết số         N -H TP như nhận đ nh t i 
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 ản  n s  th m  thì “Dùng hung khí nguy hiểm” quy đ nh t i đi m a  hoản   

 i u     của  ộ luật hình sự năm  999 là trư ng hợp d ng phư ng tiện nguy hi m 

theo hư ng dẫn t i ti u mục     mục   Phần I Ngh  quyết số         N -H TP 

ngày           của Hội đồng Th m ph n Toà  n nhân dân tối cao thì nón  ảo hi m 

là dụng cụ được chế t o ra nhằm phục vụ cho cuộc sống con ngư i     c o sử dụng 

gây thư ng tích cho    h i thì vẫn thuộc trư ng hợp “dùng hung khí nguy hiểm”  Vì 

vậy  cần x c đ nh đây là trư ng hợp cấu thành tăng n ng theo  hoản    i u     

 LHS  999 chứ  hông th  là  hoản   đi u      LHS  999  

Một vấn đ  nữa ch ng ta cần lưu   v  sự thay đ i   nội dung của tình 

tiết  dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người” của quy đ nh c  v i tình 

tiết  dùng thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người” của quy đ nh m i  

Việc    sung từ  có khả năng” vào tình tiết này giải quyết dứt đi m vư ng m c 

trong thực ti n trư c đây là ngư i ph m tội nhưng thực tế sau  hi tội ph m hoàn 

thành thì  chưa xảy ra hậu quả gây nguy hại cho nhiều người” – đi u này dẫn đến 

thiếu thống nhất và t o sự l ng t ng trong  p dụng ph p luật  nhất là trong ho t 

động tố tụng; quy đ nh m i này x c đ nh r  là  hông cần ch  đến hậu quả  gây 

nguy hại cho nhiều người” xảy ra  mà ch  cần chứng minh được  thủ đoạn” đó đã 

được thực hiện và  có khả năng” gây nguy h i cho nhi u ngư i  

- Phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo khoản   Điều 

135 BLHS 2015 

 ây là tình tiết được quy đ nh trong CTTP c   ản của tội cố   gây thư ng tích 

ho c gây t n h i sức  h e cho ngư i  h c trong tr ng th i tinh thần     ích động 

m nh ( i u 135BLHS năm        Ph m tội trong trư ng hợp     ích động v  tinh 

thần do hành vi tr i ph p luật nghiêm trọng của n n nhân đối v i ngư i đó ho c đối 

v i ngư i thân thích của ngư i đó là trư ng hợp trư c  hi có hành vi ph m tội  

ngư i ph m tội  hông còn nhận thức đầy đủ v  hành vi của mình như l c  ình 

thư ng  nhưng chưa mất h n  hả năng nhận thức do hành vi tr i ph p luật của 

ngư i ngư i    h i ho c  h c gây ra  Ngư i     ích động v  tinh thần là ngư i 

 hông còn nhận thức đầy đủ v  hành vi của mình như l c  ình thư ng  nhưng chưa 
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mất h n  hả năng nhận thức  Nếu     ích động m nh do hành vi tr i ph p luật 

nghiêm trọng của ngư i    h i đối v i ngư i ph m tội ho c đối v i ngư i thân thích 

của ngư i ph m tội “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người 

khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” quy đ nh t i  i u      LHS  

Nếu     ích động chưa m nh do hành vi tr i ph p luật nghiêm trọng của ngư i    

h i đối v i ngư i ph m tội ho c đối v i ngư i thân thích của ngư i ph m tội ho c 

    ích động m nh nhưng do ngư i  h c ( hông phải là của ngư i    h i  thì được 

coi là tình tiết giảm nhẹ tr ch nhiệm hình sự quy đ nh t i đi m e  hoản    i u    

BLHS 2015. 

Việc x c đ nh một ngư i có     ích động v  tinh thần hay  hông là một vấn đ  

phức t p    i vì tr ng th i tâm l  của m i ngư i  h c nhau  c ng một sự việc nhưng 

ngư i này xử sự  h c ngư i  ia; có ngư i     ích động v  tinh thần  thậm chí "điên 

lên"  nhưng c ng có ngư i vẫn  ình thư ng  thản nhiên như  hông có chuyện gì xảy 

ra; c ch xử sự của môi ngư i c ng rất  h c nhau   i n hình như trong vụ  n xảy ra 

t i xã Ph  Châu  huyện  ông Hưng  Th i  ình   hoảng   gi     ph t ngày 

            Nguy n Viết Tiến đi làm đồng v  nhà thì thấy có một chiếc xe m y 

đang đ    sân   hi vào đến  uồng ngủ của hai vợ chồng  Tiến thấy chiếc ri đô 

 uông xuống che  huất chiếc giư ng ngủ của hai vợ chồng  Tiến   o ri đô lên thì 

nhìn thấy vợ mình là Lê Th  Mận hai ngư i đang quan hệ tình dục v i nhau v i anh 

Nguy n  ức Chung  Do rất tức giận   hông  ìm chế được nên s n con dao trong 

tay  Tiến ch m vào v ng mông tr i anh Chung   nh Chung   o quần v ng ch y lên 

giư ng rồi ch y ra ngoài  thì Tiến vẫn đu i theo đ  ch m  Tiến lấy thêm con dao 

nhọn   phản c nh cửa ra vào đ  ch m tiếp   nh Chung ch y ra đến ngoài cửa thì 

vấp ngã đè lên ngư i ch  Mận thì l i    Tiến ch m tr ng vào ngư i  Chung v ng 

ch y ra ch  đ  xe m y ngoài sân  Tiến tiếp tục đu i theo d ng hai con dao vừa đu i 

vừa ch m tiếp vào ngư i Chung   hi anh Chung t m được dao của Tiến  Tiến   o 

l i được dao thì anh Chung l i ch y vào gốc cột nhà chính tiếp gi p v i nhà ngang 

rồi l i ch y vòng l i ch  đ  xe m y ngoài sân  Tiến vẫn tiếp tục đu i ch m anh 

Chung  L c này  anh Chung l i ch y ra vư n trư c nhà chính  rồi ch y vòng ra 
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giếng nư c  h i ngoài c ng thì Tiến đu i   p và ch m tiếp vào ngư i   nh Chung 

l i t m được dao của Tiến  Tiến   o l i được dao thì anh Chung    ch y vòng qua 

   nư c hình chữ nhật c nh giếng  Tiến đu i   p và l i ch m anh Chung   nh 

Chung ch y vào trong sân ôm lấy xe m y của mình thì    Tiến ch m tiếp vào hông 

làm cho anh Chung ngồi ngửa xuống sân và dựa vào xe m y  Thấy anh Chung 

 hông ch y được nữa  Tiến h i anh Chung “Mày ngủ với vợ tao mấy lần rồi”  anh 

Chung trả l i “Chưa”  Tiến nói tiếp “Tao cho mày nói lại lần nữa”  anh Chung đ p 

“Hai lần”  Tiến h i “ở những đâu”  anh Chung đ p “Một lần trong lô, một lần ở 

nhà nghỉ”  Nghe vậy  Tiến li n d ng tay phải đang cầm dao ch m thêm một nh t 

vào miệng anh Chung  anh Chung v ng    ch y ra gốc cau gần c ng thì Tiến thôi 

 hông ch m nữa  Ch  Nguy n Th  Linh (là em g i của anh Chung    iết tin Tiến 

ch m anh Chung thì ch y từ trên đồi v  đến nhà Tiến  l c đó ngư i nhà của anh 

Chung c ng đến n i  Sau đó mọi ngư i c ng nhau đưa anh Chung đi cấp cứu và 

đi u tr  t i  V   t nh Th i  ình từ ngày            đến ngày            thì ra 

viện  T i  ản  ết luận gi m đ nh ph p y số:          TTPY ngày            của 

Trung tâm Ph p y t nh Th i  ình   ết luận: T  lệ t n thư ng c  th  do thư ng tích 

gây nên đối v i Lê  ức Chung là   %  Do có hành vi nêu trên  t i  ản  n số 

17/2017/HSST ngày           của Toà  n nhân dân huyện  ông Hưng đã quyết 

đ nh: Nguy n Viết Tiến ph m tội “Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần 

bị kích động mạnh” theo  hoản    i u      LHS năm    9  

Xoay quanh vụ  n này  có th  thấy trong c ng hoàn cảnh v i anh Tiến  có th  

có nhi u ngư i có những c ch xử l   h c nhau  có ngư i ch  tập trung gi o dục l i 

vợ sau đó vẫn chung sống  ình thư ng  có ngư i làm đ n ly hôn chứ  hông d ng 

v  lực như anh Tiến  Vì vậy   hông th  có s n một chu n mực đ  "đo" tình tr ng 

 ích động  v  tinh thần của con ngư i  mà phải căn cứ vào từng trư ng hợp cụ th   

xem x t một c ch toàn diện c c tình tiết của vụ  n  nhân thân ngư i ph m tội  qu  

trình di n  iến của sự việc  ngh  nghiệp  trình độ văn ho   ho t động xã hội  đi u 

 iện sống  tính tình   ệnh tật  hoàn cảnh gia đình  quan hệ giữa ngư i ph m tội v i 

ngư i    h i v v    từ đó x c đ nh ngư i ph m tội có     ích động v  tinh thần hay 
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 hông  mức độ  ích động   mức nào  Trong trư ng hợp này, tuy anh Chung có 

hành vi tr i ph p luật nghiêm trọng đối v i vợ của Nguy n Viết Tiến  gây ảnh 

hư ng đến h nh ph c gia đình của Tiến  làm    c o     ức x c và  ích động v  tinh 

thần nhưng hành vi của Nguy n Viết Tiến là rất nguy hi m; cầm dao l a đu i anh 

Chung đến c ng  ch m quyết liệt anh Chung nhi u nh t gây ra    vết thư ng; làm 

anh Chung    đa chấn thư ng toàn thân     nhi u vết thư ng trên ngư i; trong đó có 

những vết thư ng rất nguy hi m gây ra hậu quả rất nghiêm trọng cho anh Chung 

mất   % sức  h e nên d  trong tr ng th i tinh thần     ích động m nh nhưng  x t 

thấy hành vi của Tiến là nguy hi m cho xã hội  xâm ph m đến sức  h e của ngư i 

 h c  gây mất trật tự tr  an trong nhân dân  cần phải được xử l  đ ng mức đ  răn đe 

gi o dục và phòng ngừa chung trong xã hội nên Tòa tuyên  n Nguy n Viết Tiến 

ph m tội “Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” theo 

 hoản    i u      LHS năm    9  là hoàn toàn đ ng đ n và cần thiết  

Thứ ba, v  tình tiết “hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân” 

 ây c ng là tình tiết được quy đ nh trong CTTP c   ản của Tội cố   gây 

thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của ngư i  h c trong tr ng th i tinh thần 

    ích động m nh  Theo đó   hoản     i u      LHS năm 2015 quy đ nh:  Người 

nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

thương tật từ 3 % đến  0% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi 

trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân 

thích của người đó”. Ngh a là ngư i ph m tội thực hiện hành vi trong “tr ng th i 

tinh thần     ích động m nh” và tr ng th i tinh thần     ích động m nh này phải 

xuất ph t từ “hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân”. 

Cần nhận thức được rằng  hành vi tr i ph p luật nghiêm trọng của n n nhân  

trư c hết  ao gồm nhưng hành vi vi ph m ph p luật hình sự xâm ph m đến lợi ích 

của ngư i ph m tội ho c đối v i những ngư i thân thích của ngư i ph m tội  Thông 

thư ng những hành vi tr i ph p luật của n n nhân xâm ph m đến tính m ng  sức 

 ho   nhân ph m  danh dự của ngư i ph m tội  và những ngư i thân thích của 

ngư i ph m tội   nhưng c ng có một số trư ng hợp xâm ph m đến tài sản của ngư i 
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ph m tội  như: đập ph  tài sản  đốt ch y  cư p giật  trộm c p v v    Việc x c đ nh 

một hành vi tr i ph p luật của n n nhân đã t i mức nghiêm trọng hay chưa c ng 

phải đ nh gi  một c ch toàn diện  Có hành vi ch  xảy ra một lần đã là nghiêm trọng  

nhưng c ng có hành vi nếu ch  xảy ra một lần thì chưa nghiêm trọng  nhưng nó 

được l p đi l p l i nhi u lần thì l i thành nghiêm trọng   i u       LHS năm 

 999  và  i u      LHS năm       m i ch  quy đ nh tình tiết này là tình tiết đ nh 

 hung c   ản mà chưa quy đ nh r  th  nào là hành vi tr i ph p luật nghiêm trọng  

đi u này đã gây ra sự l ng t ng  thiếu thống nhất trong đ nh tội danh c c tội xâm 

ph m sức  h e của con ngư i trên đ a  àn t nh Th i  ình   ây c ng là một trong 

những nguyên nhân làm cho ho t động đ nh tội danh còn nhi u  hó  hăn   ất cập  

2.3.2  hực ti n định tội danh sai các tội xâm phạm sức khỏe của con người 

trên địa   n t nh  hái  ình theo c u th nh tội phạm t ng nặng 

Thực ti n ho t động đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i 

theo CTTP tăng n ng trên đ a  àn t nh Th i  ình  ên c nh những  ết quả đã đ t 

được vẫn còn tồn t i một số những vư ng m c nhất đ nh  trong đó đ c  iệt là qu  

trình  p dụng c c quy đ nh của ph p luật  cụ th : 

Thứ nhất, về phân biệt giữa tội phạm xâm phạm sức khỏe của con người và tội 

phạm xâm phạm tính mạng con người 

Có th  nói  đây là vấn đ  còn g p phải rất nhi u vư ng m c trong ho t động 

đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i của c c c  quan THTT trên 

đ a  àn t nh Th i  ình   u  trình đ nh tội danh c c tội danh c c tội xâm ph m sức 

 h e của con ngư i và c c tội xâm ph m tính m ng trên đ a  àn t nh Th i  ình ph t 

sinh hai vẫn đ  còn nhi u vư ng m c: 

Một là, phân  iệt giữa hành vi cố   gây thư ng tích dẫn đến hậu quả chết 

ngư i ( hoản     i u      LHS năm  999  và tội giết ngư i ( i u 9   LHS năm 

1999) 

 i n hình như  vụ  n Cố   gây thư ng tích dẫn đến chết ngư i  xảy ra vào 

ngày           t i xã Hồng  uỳnh huyện Th i Thụy  t nh Th i  ình  Trong qu  

trình ngồi ch i đ nh   c ăn thua  ằng ti n Phan  h c  iệp đ nh thua Huỳnh Văn 
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Tiến        đ  Phan  h c  iệp xin l i nhưng Huỳnh Văn Tiến  hông cho  hai  ên 

cải vã nhau  Phan  h c  iệp d ng tay đ nh Huỳnh Văn Tiến vào m t thì Tiến t  

ngửa đập đầu vào v ch tư ng nhà thì Tiến nằm  ất động  Phan  h c  iệp có đưa 

Tiến đến nhà  à Huỳnh Th  D  (Cô ruột của Tiến  thì  à D  ph t hiện Tiến đã chết  

Viện  i m s t nhân dân huyện Th i Thụy truy tố Phan  h c  iệp v  tội “Cố ý gây 

thương tích” v i tình tiết đ nh  hung tăng n ng t i  hoản    i u      LHS  Tòa  n 

nhân huyện Th i Thụy x t xử Phan  h c  iệp    năm t  giam  Tòa  n nhân dân 

t nh Th i  ình x t xử ph c th m tuyên hủy  n đ  đi u tra l i  v i nhận đ nh có dấu 

hiệu của tội giết ngư i  Tuy nhiên  qua trình đi u tra  truy tố  x t xử l i vẫn giữ 

nguyên tội danh “cố ý gây thương tích”  Tòa  n nhân dân t nh Th i  ình x t xử 

ph c th m lần hai tuyên    n s  th m v i tội danh “Cố ý gây thương tích” theo 

 hoản    i u      LHS  

Theo t c giả  tội giết ngư i v i hậu quả làm chết ngư i và tội cố   gây thư ng 

tích dẫn đến chết ngư i đ u có m t  h ch quan giống nhau    hậu quả là n n nhân 

   chết  nhưng  h c nhau   m t chủ quan  X t v  m t   chí    tội giết ngư i  ngư i 

có hành vi ph m tội mong muốn (ho c đ  m c  cho hậu quả chết ngư i xảy ra  

Trong  hi đó    tội cố   gây thư ng tích  ngư i có hành vi ph m tội  hông có   đ nh 

tư c đo t sinh m ng mà ch  mong muốn (ho c đ  m c  cho thư ng tích xảy ra  tức 

là vô   v i c i chết của n n nhân   i u này d  dẫn đến việc nhầm lẫn giữa giết 

ngư i (v i l i cố   gi n tiếp  v i cố   gây thư ng tích dẫn đến chết ngư i  Do đó  

cần x c đ nh r  ngư i có hành vi ph m tội v  m t l  trí có thấy r  hành vi của mình 

có  hả năng làm chết ngư i  h c hay  hông: Nếu như  ản thân ngư i thực hiện 

hiện tội ph m trong l c thực hiện hành vi vẫn hoàn toàn có  hả năng nhận thức 

được hành vi của mình có th  gây ra hậu quả nghiêm trọng mà   đây có th  là tử 

vong cho n n nhân  Ví dụ như chống trả nhưng đ nh vào những v  trí trọng yếu  có 

 hả năng gây tử vong cao… thì cần x c đ nh là hành vi giết ngư i  Còn trong 

trư ng hợp  ngư i có hành vi ph m tội  hông thấy được hành vi của mình có  hả 

năng làm chết ngư i thì cần x c đ nh đó là cố   gây thư ng tích dẫn đến chết ngư i  
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Ho c trong vụ  n  xảy ra t i thành phố Th i  ình  t nh Th i  ình   hoảng  9 

gi     ph t ngày            sau  hi đi uống  ia v  đến c ng nhà Ph m Văn Lưu 

nhìn thấy ông Ph m Văn  ha  sinh năm  9 9 (là anh ruột của Lưu  đang đứng   

sân soi đèn pin và chửi “Nhà thằng chó đi đâu hết rồi”  thấy vậy Lưu nói “Đây chó 

về đây, có gì anh mở cổng sang bảo ban em”  sau đó Lưu và ông  ha có l i qua 

tiếng l i  cãi chửi nhau  Lưu nhảy qua tư ng sang sân nhà ông  ha  L c này ông 

 ha lao v  phía đối diện v i Lưu  d ng tay phải đấm một nh t tr ng vào v ng m t 

 ên phải của Lưu     ông  ha đ nh  Lưu nhảy qua tư ng v  nhà lấy    thanh  iếm 

 ằng  im lo i màu đen dài   cm (c n  ằng  im lo i dài   cm  lư i  iếm dài   cm  

 ản rộng   cm  lư i  iếm cong vênh   cầm  iếm   tay tr i  nhảy qua tư ng sang sân 

nhà ông  ha  Trong tư thế đứng đối diện v i ông  ha  tay tr i Lưu cầm  iếm gi  

lên ch m    nh t theo hư ng từ trên xuống dư i  tr ng vào v ng đ nh đầu  ên phải 

của ông  ha  Sau đó  Lưu cầm  iếm nhảy qua tư ng ch y v  nhà  Ông  ha được 

mọi ngư i đưa đi cấp cứu và đi u tr  t i  ệnh viện đa  hoa t nh Th i  ình  đến ngày 

           ra viện  

Ngày             ông Ph m Văn  ha có đ n trình   o C  quan cảnh s t đi u 

tra Công an thành phố Th i  ình đ  ngh  xử l  hành vi gây thư ng tích của Ph m 

Văn Lưu theo quy đ nh của ph p luật  T i  ản  ết luận gi m đ nh ph p y v  thư ng 

tích số       TgT ngày            của Trung tâm ph p y t nh Th i  ình   ết luận 

t  lệ t n thư ng c  th  do tư ng tích gây nên hiện t i là   %  Ngày             ông 

Ph m Văn  ha tử vong   ết quả đi u tra x c đ nh ông Ph m Văn  ha chết là do 

 ệnh l    hông liên quan đến thư ng tích do Ph m Văn Lưu gây ra  Tòa  n nhân 

dân thành phố Th i  ình đã tuy  n    c o Ph m Văn Lưu v  Tội cố   gây thư ng 

tích theo đi m đ  hoản    i u      LHS      (theo tình tiết t i đi m a  hoản   

 LHS        Trong vụ  n này  m c d  hành vi của Lưu là hành vi nguy hi m cho 

xã hội đ ng    lên  n đồng th i có sử dụng  iếm là hung  hí nguy hi m và có hậu 

quả chết ngư i xảy ra nhưng x t thấy hậu quả  hông có mối quan hệ nhân quả đối 

v i hành vi  h ch quan nên  hông th  xem x t   Tội giết ngư i được  
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Có th  thấy  tội giết ngư i (hoàn thành  và tội cố   gây thư ng tích trong 

trư ng hợp dẫn đến chết ngư i đ u có những dấu hiệu giống nhau như: Hậu quả 

chết ngư i xảy ra  thực hiện do l i cố   và đ u có hành vi  h ch quan như đ nh  

đâm  ch m    n    nên  hó phân  iệt  Ngay từ  hi  LHS năm  9   được  an hành 

và có hiệu lực  đã có nhi u văn  ản hư ng dẫn việc phân  iệt hai hành vi ph m tội 

này  đi n hình như: Ngh  quyết số    ngày  9     9  ; Ngh  quyết số    ngày 

 9    9 9 của H TP-T NDTC; Công văn số    ngày        9   và Công văn số 

    ngày        99  của T NDTC là những văn  ản hư ng dẫn phân  iệt  hi xử 

l  đối v i   tội danh này  Tuy nhiên những văn  ản này được  an hành đã lâu  nội 

dung hư ng dẫn còn chưa được cụ th   một số nội dung  hông còn ph  hợp v i 

thực ti n hiện nay  Vì vậy  c  quan THTT  hi x c đ nh tội danh trong những vụ  n 

cụ th  thư ng g p  hó  hăn dẫn đến  p dụng ph p luật  hông thống nhất  

Hai là, phân  iệt giữa tội cố   gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e 

ngư i  h c và tội giết ngư i   giai đo n ph m tội chưa đ t 

 ây c ng là một trong những  hó  hăn l n mà c c c  quan THTT t nh Th i 

 ình g p phải trong qu  trình đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của con 

ngư i  Trong cả hai trư ng hợp  hậu quả chết ngư i chưa xảy ra  vì vậy đ  x c đ nh 

tội danh trong trư ng hợp này là  hông h  đ n giản  

 i n hình như vụ  n đối tượng Trần Văn Vinh ph m tội vô   gây thư ng tích 

ho c gây t n h i cho sức  h e của ngư i  h c  Trần Văn Vinh và V  Tiến Th i là 

công nhân công ty  am San có tình cảm nam nữ v i ch   oàn Th  M   Th ng 

        Vinh và Th i đ nh nhau nên    công ty đu i việc   hoảng    gi  ngày 

0         Vinh đi u  hi n mô tô đến phòng trọ của ch  M    ngã tư Gia L  lấy 

quần  o của Vinh   đó từ trư c mang v  nhà  Do nhi u lần    Th i đ nh đư ng nên 

 hi đi Vinh có mang theo một con dao  ấm d ng dao gấp lư i  im lo i trong t i 

quần sooc  Vinh ngồi ch i v i ch  M  một l c thì ch  M  nói  ây gi  ch  sẽ v  nhà 

ch  c ng ch  Hà Th  Thu  sau đó ch  M  đi tư c  Vinh lấy quần  o rồi ra sau   hi 

Vinh v  đến ngã  a  ống Năm thuộc xã  ông  ộng thì dừng l i đ nh gọi điện cho 

ch  M  h i xem v  đến đâu rồi thì nhìn thấy ch  M   anh Th i  ch  Thu     ngư i 
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đi u  hi n    xe mô tô đi qua ch  Vinh  Vinh  hông gọi điện tho i nữ mà đi u 

 hi n xe mô tô đi theo sau   hi đi đến gần nhà hàng  n Th i trên quốc lộ     Vinh 

nhìn thấy ch  M  và anh Th i đi u  hi n xe đi song song nói chuyện  Vinh  ực tức 

đu i theo   hi đu i   p xe anh Th i  Vinh đi chậm l i tiến s t gần xe Th i đ p vào 

đuôi xe làm xe mô tô của anh Th i và ch  M  đ  ra đư ng  Vinh dừng xe l i ven 

đư ng  l c này anh Th i đứng dậy quay m t v  ch  Vinh  Vinh r t con dao trong t i 

quần tiến lao đến ch  anh Th i gi  dao đâm lao theo qu n tính v  phía anh Th i h t 

lên: “Tao giết mày ” tuy nhiên anh Th i n  được nên nh t dao sượt vào đ ng vai tr i 

anh Th i   nh Th i    ch y thì Vinh đu i theo tiếp tục đâm liên tiếp sượt vai anh 

Th i lần nữa  do anh Th i   p th i đ  được vào d ng tay chân đ p trả l i Vinh và 

tiếp tục    ch y  Vinh    ngã đứng dậy tiếp tục đu i anh Th i  hoảng  -  m t thấy 

c  anh Th i chảy m u thì ngừng l i  quay l i ch  xe mô tô đi u  hi n xe v  nhà     

gi     c ng ngày  Vinh đến Công an huyện  ông Hưng đầu th    nh Th i được ch  

M  và ch  Thu đưa đi cấp cứu  T i  ản  ết luận gi m đ nh thư ng tích của Trung 

tâm ph p y t nh Th i  ình  ết luận: V  Tiến Th i có t  lệ t n thư ng do thư ng tích 

gây nên là   %  C  T đã  h i tố Vinh v  Tội giết ngư i ( i u 9   LHS  999    

giai đo n ph m tội chưa đ t  Tuy nhiên  V SND huyện  ông Hưng  hông phê 

chu n  yêu cầu xem x t l i tính chất hành vi ph m tội  hành vi d ng dao đâm của 

Vinh chưa vào v  trí trọng yếu trên c  th  nhằm gây tử vong cho n n nhân h n nữa  

 hi thấy Th i chống cự và    ch y Vinh c ng  hông ch y theo rượt đu i đến c ng 

nhằm cư p tình m ng của Th i  Vì vậy  V S yêu cầu C  T  h i tố Vinh v  Tội 

cố   gây thư ng tích theo quy đ nh t i  hoản    i u      LHS  999   ua vụ  n 

trên  có th  thấy m c d  trong qu  trình đi u tra  xuất ph t từ việc phân tích hành vi 

của Vinh  hi đâm Th i lần đầu là nhằm th ng vào ngực n n nhân và câu nói “Tao 

giết mày” đ  x c đ nh v  m t   chí mong muốn giết ngư i của Vinh  tuy nhiên x t 

hành vi thực tế vết thư ng gây cho n n nhân là có t  lệ thư ng tích   % c ng v i 

việc sử dụng dao là hung  hí nguy hi m c ng như xem x t   chí của Vinh trong qu  

trình thực hiện tội ph m  có th  thấy  việc truy tố  x t xử theo quy đ nh t i  hoản   

 i u      LHS năm  999 là hoàn toàn chính x c  



 

56 

 

Trong cả hai trư ng hợp nêu trên  theo quan đi m của c  nhân t c giả  việc x c 

đ nh một hành vi là cố   gây thư ng hay giết ngư i  hông ch  căn cứ vào   thức chủ 

quan của ngư i ph m tội  c ng  hông ch  căn cứ vào hậu quả xảy ra trên thực tế mà 

còn phải dựa vào yếu tố  h c nhau  trong đó đ c  iệt là c ch thức thực hiện hành vi  

cư ng độ hành vi  v  trí gây thư ng tích trên c  th   công cụ phư ng tiện mà đối 

tượng sử dụng…ch   hi xem x t tất cả c c yếu tố này thì việc phân  iệt tội danh 

m i thực sự chính x c  

Thứ hai  v  tình tiết hậu quả chết    ngư i    x t xử theo  hoản    i u      

Hậu quả này  èm theo c c tình tiết đ nh  hung tăng n ng từ đi m a đến đi m   

 hoản    c c đi m c  d  hoản   ( Phạm tội 2 lần trở lên, Tái phạm nguy hiểm), đi m 

   hoản   (Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của một người, thậm chí nhiều 

người…) ho c  èm theo hậu quả    ngư i    thư ng tích từ    đến    % ho c nhi u 

ngư i    thư ng tích mà trong đó m i ngư i từ    đến   % thì l i không quy đ nh   

 hoản 5   i u này dẫn đến mất công  ằng r  ràng  hi quyết đ nh hình ph t đối v i 

trư ng hợp gây hậu quả chết ngư i v i trư ng hợp  hông gây chết ngư i nhưng gây 

thư ng tích cho    ngư i tr  lên mà t  lệ thư ng tích m i ngư i từ   % tr  lên    i 

lẽ theo quy đ nh t i  i u      ộ luật hình sự m i thì trư ng hợp hậu quả gây 

thư ng tích cho    ngư i tr  lên  mà m i ngư i t  lệ t n thư ng c  th  từ   % tr  

lên  thuộc một trong c c trư ng hợp quy đ nh từ đi m a đến đi m    hoản    i u 

    thì    x t xử theo đi m    hoản    i u      Có ngh a rằng  nếu gây ra hậu quả 

   ngư i    thư ng từ   % tr  lên thì có th     x t xử n ng h n trư ng hợp gây hậu 

quả    ngư i chết và    ngư i    thư ng từ   % tr  lên  chưa    đến trư ng hợp 

ngư i ph m tội còn thuộc c c tình tiết tăng n ng quy đ nh t i c c đi m c  d  hoản    

đi m    hoản    i u      ộ luật hình sự  

Thứ ba, về áp dụng tình tiết  phạm tội có tổ chức”: Ph m tội có t  chức là 

hình thức đồng ph m có sự câu  ết ch t chẽ giữa những ngư i c ng thực hiện tội 

ph m ( hoản    i u 17 LHS     c đi m có sự câu  ết ch t chẽ của đồng ph m có 

t  chức vừa th  hiện đ c đi m của dấu hiệu chủ quan  vừa th  hiện đ c đi m của 

dấu hiệu  h ch quan; vừa th  hiện mức độ liên  ết v  m t chủ quan vừa th  hiện 
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mức động phân hóa vai trò  nhiệm vụ cụ th  v  m t  h ch quan của những ngư i 

đồng ph m  Trong đồng ph m có t  chức  giữa những ngư i đồng ph m vừa có sự 

liên  ết ch t chẽ v i nhau vừa có sự phân hóa vai trò  phân công nhiệm vụ tư ng 

đối r  rệt  cụ th   Từ  hi  an hành  LHS năm  999 được sửa đ i    sung đến nay  

chưa có văn  ản hư ng dẫn việc thi hành v  tình tiết ph m tội có t  chức  cho nên 

trong thực ti n truy tố  x t xử còn có nhi u    iến  h c nhau  hông thống nhất trong 

việc  p dụng ph p luật  thậm chí quy đ nh trong  LHS còn chưa r  ràng  dẫn đến 

việc  p dụng tình tiết này còn nhi u  ất cập  vư ng m c  cần phải được hư ng dẫn 

 p dụng  

 i n hình như vụ việc xảy ra t i xã  ông C   huyện Ti n Hải  t nh Th i  ình  

 hoảng   h    ngày            Hoàng Văn Th ng sinh năm  99  đi u  hi n xe 

mô tô   S    -      ch   ố là Hoàng Văn Ngh a sinh năm  9   đ u xã  ông C   

huyện Ti n Hải đến nhà anh Mai Huy Chính sinh năm  9   và anh Mai Huy Tiến 

sinh năm  9 9 là chủ nuôi ngao xã   c Hải  huyện Ti n Hải đ  thanh to n ti n công 

mà ông Ngh a trông coi ngao thuê cho anh Th ng  anh Chính   hi đến  ông Ngh a 

và Th ng g p anh Chính và Tiến   phòng  h ch của gia đình anh Tiến  trong l c nói 

chuyện giữa Th ng v i anh Tiến  anh Chính có xảy ra xô x t cãi nhau   hông lấy 

được ti n Th ng đi u  hi n xe ch  ông Ngh a v  nhà   ực tức v i sự việc xảy ra  

đến  hoảng   h  ' cùng ngày Th ng đến nhà   n là Doãn Văn  ức sinh năm  99  

   l i cho  ức nghe việc ch   ố ra xã   c Hải lấy ti n coi ngao    anh em chủ vây 

đ nh đồng th i rủ  ức ra mục đích đ  đ nh trả th    ức đồng   đi ra phía sau nhà 

lấy    đo n tu p s t hộp vuông r ng     đo n có  ích thư c    x     x     cm;    

đo n có  ích thư c    x     x     cm ra đ t lên yên xe  Th ng đi u  hi u xe ch  

 ức đi v  hư ng xã  ông C   huyện Ti n Hải   hi đến đo n đư ng thuộc đ a phận 

xã  ông  C  thì g p   n là   i Văn M nh đang ngồi h t thuốc  Th ng nói v i 

M nh: “ nh đi ra xã B c Hải với em tý”  l c đầu tư ng Th ng rủ đi ch i nên M nh 

nói: “Hai thằng mày đang đi anh đi làm gì”  thì Th ng nói v i M nh: “Bố con em đi 

ra xã B c Hải lấy tiền công thì bị chủ vây đánh”  nghe Th ng nói  M nh đồng   và 

nói ch  M nh vào lấy chiếc xe mô tô nhãn hiệu Novo LX màu vàng đen   S:   T  
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-       Th ng nh  M nh ch   ức còn Th ng đi u  hi n xe đi tìm qu n sửa xe đ  

  m h i   ức cầm    đo n tu p s t vuông lên ngồi phía sau xe M nh và    cho 

M nh nghe nội dung việc hai  ố con Th ng    chủ vây đ nh đồng th i  ảo M nh 

nh m mông đ   ức đ t    đo n tu p xuống yên xe  M nh hi u   đứng lên đ   ức 

đ t    đo n tu p s t xuống yên cả hai c ng ngồi lên   hi lên trên đê thì g p Th ng 

đang đứng ch   M nh dừng xe đứng song song v i xe của Th ng và h i nguyên 

nhân t i sao    đ nh  Th ng tiếp tục    l i việc  ố con Th ng    đ nh và nói v i 

M nh: “ nh giúp em với”  M nh đồng   thì  ức r t từ yên xe của M nh chia cho 

Th ng    đo n tu p còn M nh và  ức ngồi lên đo n tu p còn l i đi v  hư ng xã 

  c Hải   iết Th ng   ức mang tu p s t đi đ nh anh em chủ vây  trên đư ng đi 

M nh có h i  ức: “Có biết nhà nó không” thì  ức nói: “ hông biết, thằng Th ng 

vừa ở đấy về”  M nh tăng ga đi song song v i xe của Th ng và h i: “Có  iết nhà nó 

 hông” thì Th ng trả l i: “Cứ đi sau, khi nào đến em chỉ”   hi rẽ vào đo n đư ng 

dong  ê tông thuộc đ a phận xã   c Hải huyện Ti n Hải  ph t hiện thấy ng  vào 

nhà anh Tiến  anh Chính  Th ng đi trư c d ng tay ch  cho M nh và  ức  iết  M nh 

đi u  hi n xe ch   ức c ng Th ng đi vào nhà anh Chính  Thấy nhóm của Th ng 

vào nhà ch  Nguy n Th  Liên (là vợ anh Tiến  hô lên và    ch y ra phía ng    hi 

M nh và Th ng vừa dừng xe thì  ức nhảy xuống xe cầm đo n tu p s t vuông xông 

vào phòng  h ch vụt anh Mai Huy Tiến đang ngồi trên giư ng   phòng  h ch  anh 

Tiến tay tr i cầm đồ vật gi  lên đ  thì     ức vụt tr ng tay  anh Tiến chống trả l i 

thì  ức l i ra cửa vụt tiếp anh Tiến  -  ph t nữa rồi vứt đo n tu p s t    ch y  anh 

Tiến  anh Chính đu i theo nhóm của  ức  Th ng  M nh  Th ng   ức đứng ngoài 

đư ng  ê tông nh t g ch n m vào sân và phía anh Tiến  anh Chính  l c này t i đo n 

đư ng  ê tông có    số thanh niên  hông x c đ nh được tên  tu i  đ a ch  c ng nh t 

g ch n m vào sân nhưng  hông tr ng ai  M nh gọi  ức ch y v  phía c nh đồng  

Th ng ch y v  hư ng phía đư ng đ   Sau đó cả  a g p nhau t i c nh đồng rồi cả  a 

đi  ộ v    ết luận gi m đ nh ph p   v  thư ng tích số    TgT ngày            của 

Trung tâm ph p y t nh Th i  ình  ết luận:  nh Mai Huy Chính    thư ng tích v ng 

đầu do vật s c (m   c n  t c động  t  lệ t n thư ng c  th  do thư ng tích gây nên là 
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  %   ản  ết luận gi m đ nh ph p   v  thư ng tích số    TgT ngày            

của Trung tâm ph p y t nh Th i  ình  ết luận:  nh Mai Huy Tiến    nhi u thư ng 

tích v ng  àn tay tr i và đầu gối tr i do vật tầy cứng t c động làm gãy đốt   ngón   

 àn tay tr i  t  lệ t n thư ng c  th  do thư ng tích gây nên là   %  Công văn số 

12a/CV-TTPY ngày 27/3/2017 của Trung tâm ph p y t nh Th i  ình x c đ nh: T  

lệ t n thư ng c  th  do thư ng tích gây nên   đầu gối tr i của anh Mai Huy T là 

2%; bàn tay trái là 11%.  Sau  hi vụ  n xảy ra  C  quan đi u tra và Viện  i m s t cho 

rằng  hành vi của Th ng  M nh   ức là hành vi cố   gậy thư ng tích  gây t n h i cho 

sức  h e ngư i  h c   p dụng tình tiết “phạm tội có tổ chức” theo quy đ nh t i  hoản  , 

 i u      LHS năm  999  sửa đ i    sung năm    9  Tuy nhiên  Tòa  n l i  hông 

đồng   v i quan đi m trên  vì cho rằng đây là trư ng hợp ph m tội có đồng ph m 

nhưng ch  là đồng ph m giản đ n   hông phải là có t  chức   ua vụ  n trên có th  

thấy  vì  LHS c ng như c c văn  ản hư ng dẫn chưa quy đ nh một c ch cụ th  như 

thế nào là “phạm tội có tổ chức” nên còn dẫn đến tình tr ng m i trư ng họp cụ th  

l i xử l    p dụng tình tiết này một c ch  h c nhau  Việc  hông thống nhất quan 

đi m dẫn đến nhi u vụ  n      o dài  gây tốn   m  

Thứ tư, việc áp dụng các quy định phạm tội đối với ông, bà, cha, mẹ, người 

nuôi dư ng, thầy giáo, cô giáo của mình. 

 ối v i trư ng hợp này  ông   à gồm ông  à nội   ông  à ngo i; cha mẹ  ao 

gồm cha mẹ ruột là ngư i đã sinh ra ngư i ph m tội  cha mẹ nuôi là ngư i tuy 

 hông sinh ra ngư i ph m tội nhưng đã nhận ngư i ph m tội là con nuôi  và được 

c  quan nhà nư c có th m quy n công nhận; ngư i nuôi dư ng  ngư i chăm sóc  

quản l   gi o dục như vai trò  ố mẹ mình; thầy gi o  cô gi o tức là ngư i đã ho c 

đang làm công t c giảng d y theo  iên chế ho c theo hợp đồng t i c  quan  t  chức 

có chức năng gi o dục  đào t o  d y ngh  được c  quan nhà nư c có th m quy n 

cho phép. Trên thực tế  có những trư ng hợp n n nhân là ông  à cha mẹ chồng 

của ngư i ph m tội thì có được xem là ph m tội v i ông   à  cha  mẹ  ngư i nuôi 

dư ng  thầy gi o  cô gi o của mình hay  hông?  i u này c ng gây l ng t ng cho 

c  quan tiến hành tố tụng trong qu  trình đ nh tội danh  
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 i n hình như vụ  n xảy ra t i Thành phố Th i  ình  t nh Th i 

 ình   hoảng    gi  ngày            Ph m Th  Nga c ng ch u  hiếu Hoàng Hà  

sinh năm      (là con trai của Nga  đến nhà  à Nguy n Th   a (mẹ chồng của 

Nga   L c này  à  a và ch u  hiếu Ngọc  nh đang ngồi ch i thì Nga và ch u Hà 

đi vào trong nhà  Nga đ  chiếc m   ảo hi m và t i đựng quần  o xuống n n nhà và 

nói “Tôi trả cháu bà, tôi không nuôi được, bà nhận bà nuôi cháu thì tôi mang về 

trả”   à  a trả l i “Bây giờ bà già rồi, không nuôi được, cháu cứ ở đây với bà mấy 

hôm, bà không nuôi được thì có người khác nuôi’  Thấy  à  a và Nga to tiếng v i 

nhau  ch u  nh nói “Mẹ để Hà ở đây thì con cho Hà đi Hà Nội, ở nhà đéo ai nuôi”  

Tức giận v i th i độ của ch u  nh nên Nga đã d ng tay phải t t  a nh t vào m t và 

ngực  nh  Thấy vậy   à  a ch y l i can ngăn  trong l c can ngăn   à  a gọi “Thịnh 

ơi, Trà ơi cái Nga nó đánh tao”  L c này  anh  hiếu V nh Th nh (con trai  à  a  và 

ch  Trần Th  Sen nghe thấy  à  a  êu li n ch y đến can ngăn   à  a tiếp tục nói 

“Nhà người ta năm, bảy đứa con còn nuôi được, nhà mày nuôi có một đứa mà mày 

không nuôi được, mày bỏ nó mày đi theo trai à”  Nga nghe thấy  à  a nói vậy nên 

tiến l i giư ng n i  à  a đang ngồi  c i xuống d ng tay tr i cầm chiếc m   ảo hi m 

 ằng nhựa cứng  màu đ  mà Nga mang đến  đập liên tiếp    nh t theo hư ng từ 

phải qua tr i  từ trên xuống dư i v  phía đầu  à  a  Thấy vậy   à   gi  tay lên đ  

thì    Nga đập tr ng vào c ng tay tr i làm m   ảo hi m r i xuống n n nhà  Ch  Sen 

vào can ngăn và nh t chiếc m   ảo hi m c ng chiếc t i x ch đưa cho Nga đ  đi v  

nhà   à Nguy n Th   a sau  hi    Nga đ nh đã    sưng  đau   c  tay tr i nên anh 

Th nh  ch  Sen  ch u  nh d ng dầu gió xoa nhưng  hông đ    ến s ng ngày 

            à  a được đưa đến  ệnh viện đa  hoa Hoàng  n  thành phố Th i  ình 

 h m và đi u tr   T i  ản  ết luận gi m đ nh số       TgT ngày           của 

Trung tâm ph p y t nh Th i  ình  ết luận thư ng tích của  à Nguy n Th   a có t  

lệ t n thư ng c  th  do thư ng tích gây nên hiện t i là   %  

 ản  n hình sự s  th m số          HSST ngày            Tòa  n nhân dân 

thành phố Th i  ình tuyên  ố Ph m Th  Nga ph m tội cố   gây thư ng tích  Áp 

dụng  hoản    i u     (thuộc trư ng họp đi m a  hoản    i u      LHS năm 
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 999   Trong vụ  n này     c o Ph m Th  Nga có hành vi d ng m   ảo hiếm là hung 

 hí nguy hi m đ nh gây thư ng tích   % cho  à Nguy n Th   a (là mẹ chồng của 

   c o   Tuy nhiên  dựa vào tình tiết của vụ  n  có th  thấy hành vi ph m tội của    

c o thuộc trư ng hợp quy đ nh t i  hoản   đi u      ộ luật hình sự  v i c c tình 

tiết: D ng hung  hí nguy hiêm;  ối v i ông   à  cha  mẹ  ngư i nuôi dư ng  thầy 

giáo, cô gi o của mình (theo quy đ nh t i điêm a  đ  hoản    iêu       Nhưng cấp 

s  thâm ch  truy tô  x t xử    c o theo quy đ nh t i đi m a  hoản    i u     theo 

t c giả là    lọt tình tiết đ nh  hung hình ph t  

Thứ năm, trường hợp gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 0  

người trở lên 

Theo quy đ nh t i đi m c  hoản    i u      LHS trư ng hợp này được hi u 

là ph m tội từ hai lần tr  lên đối v i c ng một ngư i ho c đối v i hai ngư i tr  lên  

Cụ th   theo hư ng dẫn của Ngh  quyết số         N -H TP ngày           của 

Hội đồng th m ph n Tòa  n nhân dân tối cao hư ng dẫn thi hành một số quy đ nh 

của  ộ luật hình sự  thì ch   p dụng tình tiết  phạm tội nhiều lần đối với cùng một 

người  hoặc đối với nhiều người” quy đ nh t i đi m c  hoản    i u      LHS đ  

x t xử    c o theo  hoản    i u      LHS trong c c trư ng hợp sau đây: Thứ 

nhất, cố   gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của một ngư i từ hai lần 

tr  lên mà m i lần t  lệ thư ng tật dư i   %   nhưng t ng t  lệ thư ng tật của tất cả 

c c lần từ   % tr  lên; Thứ hai, trư ng hợp trong c c lần đó ch  có một lần t  lệ 

thư ng tật từ   % đến   %  còn c c lần  h c t  lệ thư ng tật đ u dư i   % thì    

c o c ng ch     x t xử theo  hoản    i u      LHS; Thứ ba  cố   gây thư ng tích 

ho c gây t n h i cho sức  h e của hai ngư i tr  lên (có th  một lần  có th  nhi u lần 

đối v i m i ngư i  mà m i lần t  lệ thư ng tật dư i   % nhưng t ng t  lệ thư ng 

tật của tất cả c c lần từ   % tr  lên; Thứ tư, trư ng hợp trong c c lần đó ch  có một 

ngư i một lần t  lệ thư ng tật từ   % đến   %  còn c c lần  h c t  lệ thư ng tật 

đ u dư i   % thì    c o c ng ch     x t xử theo  hoản     i u      LHS; Thứ 

năm, đối v i tr  em  ngư i già yếu  phụ nữ đang có thai  ốm đau ho c ngư i  h c 

 hông có  hả năng tự vệ  
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T i   i u      HLS năm         tình tiết này t i  hoản   và quy đ nh nội 

dung tình tiết đ nh  hung tăng n ng t i c c đi m    c  hoản    i u      ộ luật hình 

sự m i là việc ph p đi n hóa hư ng dẫn t i ti u mục      mục   của Ngh  quyết số 

01/2006/NQ – H TP ngày    th ng   năm      v  tình tiết  phạm tội nhiều lần 

đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người” (đi m   là nội dung hư ng dẫn 

v  ph m tội đối v i nhi u ngư i  đi m c là nội dung hư ng dẫn v  ph m tội nhi u 

lần   Tuy nhiên  thực ti n việc  p dụng tình tiết này trong qu  trình đ nh tội danh 

trên đ a  àn t nh Th i  ình vẫn có những trư ng hợp xảy ra sai sót  

Cụ th   như vụ  n xảy ra t i xã Thụy Trư ng  huyện Th i Thụy  T nh Th i 

 ình   hoảng    gi  ngày            Lâm Viết Hi n đi u  hi n xe mô tô  mang 

theo    đo n tu p  àng  im lo i s n màu đen  ên trong có    thanh  iếm tự chế 

đến nhà  à   i Th   iệm sinh năm  9      c ng xã v i mục đích tìm ngư i chửi 

anh họ của Hi n là   i Tuấn  nh   en nhà  à  iệm  l c này có c c anh     ức 

Xuy n  L i Văn  hảm  Nông  uốc Huynh  Hoàng Văn Sự  Lê Văn H ng là ngư i 

được anh Xuy n thuê v  đ  g t l a cho ngư i dân xã Thụy Trư ng  Hi n ngồi ghế   

phòng khách quát: ''Thằng nào là chủ máy gặt, thằng nào chửi anh tao (  nói chửi 

  i Tuấn  nh ,'' nhung  hông ai nói gì  Hi n đứng dậy tay cầm ống tu p  ư c đến 

ch  anh  hảm đang ngồi trên giư ng h i:'' Mày là thằng chủ máy à, thằng nào vừa 

chửi anh tao''   nh  hảm nói:  hông phải thì Hi n d ng tay phải cầm ống tu p vụt 

   nh t  trong đó có hai nh t vào đầu  một nh t vào vai anh  hảm  Thấy vậy   à 

 iệm ch y đến nói: Có đ nh thì đ nh tao đây này  Hi n tiếp tục d ng ống tu p vụt  

 à  iệm gi  tay lên đ  thì    Hi n vụt một ph t tr ng vào ngón c i  àn tay phải làm 

 à  iệm    thư ng  Tiếp đó  Hi n r t thanh  iếm tự chế   trong đo n ống tu p ra 

cầm ch m một nh t tr ng vào c ng chân tr i anh  hảm làm anh  hảm    thư ng  

Vứt thanh  iếm  ống tu p s t t i đó Hi n đi u  hi n xe mô tô    đi  anh  hảm và 

 à  iệm được đưa đến Tr m y tế xã Thụy Trư ng xử l  vết thư ng  

Ngày      và           anh  hảm   à  iệm gửi đ n đ  ngh  gi m đ nh 

thư ng tích  sau đó đ  ngh  truy cứu tr ch nhiệm hình sự Lâm Viết Hi n theo quy 

đ nh của ph p luật   ản  ết luận gi m đ nh ph p y v  thư ng tích số    TgT ngày 
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 9        số    TgT ngày           của Trung tâm ph p y t nh Th i  ình  ết luận 

anh L i Văn  hảm    t n thư ng c  th  do thư ng tích gây nên hiện t i là   %;  à 

  i Th   iệm    t n thư ng c  th  do thư ng tích gây nên hiện t i là   %  C o 

tr ng số     CT-V S ngày    9      Viện  i m s t nhân dân huyện Th i Thụy 

truy tố Lâm Viết Hi n v  tội cố   gây thư ng tích quy đ nh t i đi m a  c  i  hoản   

 i u      ộ luật hình sự v i tình tiết: D ng hung  hí nguy hi m; Ph m tội đối v i 

nhi u ngư i; Có tính chất côn đồ  Tuy nhiên  Tòa nhận đ nh  p dụng đi m c  hoản 

   i u      ộ luật hình sự (Ph m tội đối v i nhi u ngư i  đ  truy tố  x t xử    c o 

Lâm Viết Hi n là  hông đ ng quy đ nh của ph p luật    i lẽ: T i tiết      ti u mục 

     mục   Ngh  quyết số         N  - H TP ngày           của Hội đồng Thấm 

ph n Tòa  n nhân dân tối cao Hư ng dẫn  p dụng một số quy đ nh của  ộ luật hình 

sự quy đ nh: "    cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người 

trở ỉên (có thể một lần, có thể nhiều lần đổi với mỗi người) mà mỗi lần tỷ lệ thương 

tật dưới   %, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả các lần từ   % trở lên.” Như 

vậy hành vi cố   gây thư ng tích cho anh L i Văn  hảm   % và  à   i Th   iệm 

  % (t ng t  lệ thư ng tật của hai ngư i là  %  của    c o Lâm Viết Hi n  hông 

thuộc trư ng hợp ph m tội đối v i nhi u ngư i  nhưng C o tr ng và  ản  n hình sự 

s  th m nêu trên l i  p dụng đi m c  hoản    i u      ộ luật hình sự (Ph m tội đôi 

v i nhiêu ngư i  đê truy tố  x t xử    c o Lâm Viết Hi n là  hông đ ng quy đ nh 

của ph p luật  gây  ất lợi cho    c o  

Thứ sáu, Tình tiết đ nh  hung  Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của 

01 người từ 61% trở lên”  

Tình tiết này ch  quy đ nh   đi m    hoản    i u      Trong  hi đây là mức 

hậu quả được x c đ nh riêng do tính nghiêm trọng cao của nó ảnh hư ng đến sức 

 h e của ngư i    h i  Nhưng tình tiết này  hông phải là tình tiết đ nh  hung   

 hoản   v i yêu cầu  èm theo đi u  iện tư ng ứng   i u này dẫn đến một ngư i 

ph m tội gây ra hậu quả gây thư ng tích cho    ngư i mà t  lệ t n thư ng c  th  

m i ngư i từ   % tr  lên mà thuộc trư ng hợp  Gây thương tích làm biến dạng 

vùng mặt của 01 người trở lên” thì không    x t xử theo  hoản    i u    ; trong 
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 hi đó nếu họ thuộc c c trư ng hợp từ đi m a đến đi m    hoản    i u     thì    

x t xử theo  hoản    i u      

 2.2.3. Ngu ên nhân của việc dịnh tội danh sai trong quá trình định tội danh 

các tội xâm phạm sức khỏe của con người trên địa   n t nh  hái  ình 

Nguyên nhân của việc d nh tội danh sai trong qu  trình đ nh tội danh c c tội 

xâm ph m sức  h e của con ngư i trên đ a  àn t nh Th i  ình xuất ph t từ nhi u l  

do  Tuy nhiên  có th   h i qu t thành hai nguyên nhân chính: nguyên nhân  h ch 

quan và nguyên nhân chủ quan  

  Ngu ên nhân khách quan  

Nguyên nhân  h ch quan xuất ph t từ việc hư ng dẫn của Luật chưa r  ràng 

gây  hó  hăn cho qu  trình đ nh tội danh.  LHS và  LTTHS là những căn cứ ph p 

ph p l  c   ản đ  đảm  ảo cho ho t động đ nh tội danh được thực hiện đ ng  Tuy 

nhiên  thực ti n ho t động đ nh tội danh đối v i c c vụ  n xâm ph m sức  h e của 

con ngư i trên đ a  àn t nh Th i  ình di n ra rất phong ph   phức t p    và thực 

tế  cho thấy một số nội dung trong  LHS   LTTHS và c c văn  ản hư ng dẫn chưa 

thật sự r  ràng gây ra  hó  hăn l n cho c c c  quan THTT trong việc  p dụng c c 

quy ph m ph p luật vào qu  trình tiến hành tố tụng  

 i n hình như trong c c vụ  n đã phân tích  những tình đ nh  hung c c tội 

xâm ph m sức  h e của con ngư i m i ch  được quy đ nh trong  LHS mà chưa 

có c c văn  ản hư ng dẫn việc  p dụng c c tình tiết đó (Ví dụ: tình tiết  phạm 

tội có tổ chức”,  axit nguy hiểm, phạm tội đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi 

dư ng, thầy giáo, cô giáo của mình,..), ho c đã có sự hư ng dẫn nhưng ch  hư ng 

dẫn chung chung   hông mang tính  h i qu t cao  thậm chí văn  ản hư ng dẫn 

còn nhi u  ất hợp l  (tình tiết  sử dụng hung khí nguy hiểm”;  phạm tội trong 

trạng thái tình thần kích động mạnh,...). Thậm chí một số quy đ nh m i của 

 LHS năm      c ng ti m  n những  ất hợp l   hi  p dụng vào thực ti n  Vì 

vậy c c c  quan THTT  hông có đủ căn cứ ph p l  đ   p dụng trong một số 

trư ng hợp nhất đ nh   i u này đ t ra yêu cầu phải hoàn thiện c c quy đ nh của 
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ph p luật nhằm đảm  ảo ho t động đ nh tội danh đ ng đối v i c c tội xâm ph m 

sức  h e của con ngư i. 

Trong nhi u trư ng hợp  ngư i    h i từ chối gi m đ nh t  lệ thư ng tật  hiến 

c c c  quan tố tụng g p  hó trong việc xử l  tin   o tố gi c tội ph m    o dài th i 

gian xử l  của c  quan đi u tra  Ngoài ra  nhi u vụ việc do ngư i    h i đã th a 

thuận được chi phí đ n    nên d  t  lệ thư ng tật có th  đã đủ đ  xử l  hình sự  

nhưng c  quan đi u tra vẫn  hông th   h i tố vụ  n  do  hông có  ết quả gi m đ nh 

từ phía ngư i    h i đ ng theo quy đ nh của ph p luật  

  Ngu ên nhân chủ quan  

Thứ nhất, do trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được 

yêu cầu 

- Trong qu  trình tiến hành tố tụng  c c chủ th  tiến hành ho t động tố tụng 

chưa tuân thủ c c quy trình tiến hành tố tụng như lấy l i  hai  thu thập chứng cứ s  

sài   hông ch t chẽ   hông tiến hành thực nghiệm hiện trư ng   thiếu tr ch 

nhiệm phải giải quyết vụ  n dẫn đến tính  h ch quan trong c c vụ  n mất đi dẫn 

đến việc đ nh tội danh  hông chính x c  

- Trong th i gian qua  từ thực ti n đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e 

của con ngư i trên đ a  àn t nh Th i  ình cho thấy  trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

và năng lực công t c của đội ng   i u tra viên   i m s t viên và Th m ph n chưa 

đồng đ u  có một  ộ phận còn yếu v  chuyên môn nghiệp vụ  năng lực công 

t c   một  ộ phận c c  i u tra viên   i m s t viên  th m  ộc lộ những yếu   m v  năng 

lực trình độ  thiếu tính chuyên nghiệp  nôn nóng trong qu  trình xử l  vụ việc   ên c nh 

đó  có những c n  ộ tu i đ i còn tr   ít  inh nghiệm thực tế  chưa thực sự tập trung vào 

nghiên cứu    c c quy đ nh của luật dẫn đến c ch hi u chưa đ ng đến việc đ nh tội danh 

còn chưa chính x c  nhầm lẫn  

Thứ hai, các cơ quan tiến hành tố tụng chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong quá 

trình định tội danh 

Trong qu  trình đ nh tội danh từ thực ti n tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của 

con ngư i trên đ a  àn t nh Th i  ình cho thấy hiện nay c c c  quan THTT vẫn chưa có 
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sự phối hợp ch t chẽ  nhi u trư ng hợp còn xuất hiện những quan đi m tr i chi u   hông 

thống nhất trong việc đ nh tội danh  dẫn đến việc vụ  n      o dài  gây  hó  hăn cho qu  

trình giải quyết vụ  n  

Thứ ba, chưa thường xuyên tiến hành sơ kết, tổng kết hoạt động định tội danh c ng 

như tập huấn hướng dẫn thống nhất các nội dung văn bản quy phạm pháp luật. 

Ho t động s   ết  t ng  ết ho t động đ nh tội danh c ng như ho t động tập huấn 

hư ng dẫn thống nhất c c nội dung văn  ản quy ph m ph p luật là những ho t động thiết 

thực  t c động trực tiếp đến hiệu quả của việc đ nh tội danh   ua tìm hi u  t c giả nhận 

thấy t nh Th i  ình c ng thực hiện c c ho t động này  tuy nhiên chưa thư ng xuyên cập 

nhật tình hình tội ph m  c c phư ng ph p c ch thức  thủ đo n ph m tội m i dẫn đến tình 

tr ng chưa thống nhất trong c ch xử l  c c vụ việc có tính chất giống nhau trong c ng 

đ a  àn t nh  Ngoài ra  việc  LHS   LTTHS m i  an hành có nhi u đi m m i c ng đ t 

ra vấn đ  cần tập huấn cho c c c n  ộ thực hiện ho t động tiến hành tố tụng v  nội dung 

hai  ộ luật này   Ho t động s   ết  t ng  ết còn   o c o chung chung chưa làm r  được 

nhằm làm r  những  hó  hăn vư ng m c trong qu  trình  p dụng ph p luật v  đ nh tội 

danh  c ng như những  ất cập của c c quy ph m ph p luật  

Kết luận chương  

 

Trong chư ng này  t c giả tập trung vào làm r  tình hình thực ti n của ho t động 

đ nh tội danh trên đ a  àn t nh Th i  ình thông qua những số liệu cụ th  v  c c vụ  n  

c c    can     c o     h i tố  x t xử trong h n   năm qua  Luận văn c ng tiến hành 

nghiên cứu thực ti n đ nh tội danh đ ng  đ nh tội danh sai v i c c tội xâm ph m sức 

 h e của con ngư i trên đ a  àn t nh Th i  ình theo cấu thành tội ph m c   ản và cấu 

thành tội ph m tăng n ng v i những vụ  n đi n hình có liên quan   ua đó  tìm ra những 

 hó  hăn  thiết sót  vư ng m c trong qu  trình tiến hành tố tụng của c c chủ th  tiến 

hành tố tụng đối v i ho t động đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i  

Từ đó t c giả c ng tìm hi u những nguyên nhân dẫn đến những sai lầm đó làm ti n đ  

cho việc đưa ra một số giải ph p đảm  ảo đ nh tội danh đ ng c c tội xâm ph m sức  h e 

của con ngư i trong chư ng    
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Chương 3 

CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO ĐỊNH TỘI DANH Đ NG CÁC TỘI  

XÂM PHẠM SỨC KHỎE CỦA CON NGƯỜI 

 

3.1. H àn thiện các quy định của pháp luật h nh sự và tố tụng h nh sự có 

liên quan đến định t i  anh các t i     phạ  sức  hỏ  của c n ngư i 

 LHS và  LTTHS năm       chính thức có hiệu lực từ ngày            

c ng v i những đ i m i hết sức căn  ản trong nội dung ph p l  c ng như v  khía 

c nh    thuật lập ph p  đã t o ra c  s  ph p l  t ng quan c ng như đ p ứng tốt nhất 

c c yêu cầu thực ti n cho ho t động đ nh tội danh  M c d  vậy  qua qu  trình 

nghiên cứu c c ho t động đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i 

từ thực ti n t nh Th i  ình  đồng th i nghiên cứu c c văn  ản ph p l   t c giả đ  

xuất một số giải ph p nhằm hoàn thiện c c quy đ nh ph p luật v  hình sự và tố tụng 

hình sự   một số nội dung cụ th  sau:   

Thứ nhất, hoàn thiện c c hư ng dẫn  p dụng c c tình tiết đ nh  hung trong 

CTTP c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i. 

- Về tình tiết dùng hung khí nguy hiểm: việc hư ng dẫn  p dụng tình tiết này 

cần được hoàn thiện theo hư ng:  hông đồng nhất tình tiết “dùng hung khí nguy 

hiểm” v i tình tiết  sử dụng v  khí, phương tiện khác” quy đ nh t i đi m d   hoản 

    i u      LHS (tội cư p tài sản    uan trọng là, cần phải làm r   h i 

niệm  hung khí nguy hiểm”, theo đó  hông nên xây dựng  h i niệm theo hư ng liệt 

kê mà cần được làm r  nội hàm  Ví dụ  có th  liên hệ giữa  hả năng gây s t thư ng 

của công cụ được sử dụng (sau  hi đã lượng hóa ra t  lệ %  đ  quy đ nh xem đó có 

phải là hung  hí nguy hi m hay  hông.  ồng th i, đ  x c đ nh như thế nào là “hung 

khí nguy hiểm” c ng cần dựa vào c c yếu tố độ tu i của n n nhân  sự chu n    trư c 

của ngư i ph m tội và c c yếu tố  h c... 

 - Về tình tiết phạm tội có tổ chức: Ph m tội có t  chức là hình thức đồng 

ph m có sự câu  ết ch t chẽ giữa những ngư i c ng thực hiện tội ph m  Vấn đ  là, 

như thế nào thì sẽ được coi là có sự câu  ết ch t chẽ  Theo quan đi m của t c giả  
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c c văn  ản hư ng dẫn  p dụng tình tiết ph m tội có t  chức cần làm r  một số nội 

dung sau đ  x c đ nh sự câu  ết ch t chẽ của những ngư i thực hiện tội ph m: (1) 

Phải có sự  àn   c, thống nhất của những ngư i ph m tội trư c  hi thực hiện tội 

ph m ( àn   c v   ế ho ch thực hiện  phư ng thức thực hiện…); (   phải có sự 

phân công  phân cấp  ậc r  ràng trong qu  trình thực hiện hành vi ph m tội (vai trò 

chủ mưu  vai trò gi p sức, và vai trò thực hiện hành vi ph m tội); (   phải có sự liên 

hệ  phối hợp giữa những ngư i đồng ph m trong qu  trình thực hiện hành vi ph m 

tội  Việc chứng minh c c dấu hiệu nêu trên là tiên quyết đ  x c đ nh tội ph m được 

thực hiện có phải là tội ph m có t  chức hay  hông  

- Về trường hợp cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người 

M c d  trong thực ti n trư ng hợp này xảy ra  h  nhi u, l i chưa được quy 

đ nh cụ th  trong cả  LHS năm  999 và  LHS năm      c ng như c c văn  ản 

hư ng dẫn thi hành luật  h c. Nói ng n gọn  trư ng hợp này có ngh a là ngư i 

ph m tội ch  có   đ nh gây t n h i đến sức  ho  ho c thư ng tích đối v i n n nhân  

nhưng  hông may n n nhân l i tử vong  C i chết của n n nhân là ngoài   muốn của 

ngư i ph m tội  Như vậy  giữa c i chết của n n nhân và thư ng tích mà ngư i ph m 

tội gây ra cho n n nhân phải có mối quan hệ nhân quả  

Theo quan đi m riêng của t c giả  v  m t  h ch quan  tội giết ngư i và tội cố   

gây thư ng tích dẫn đến chết có dấu hiệu hậu quả (chết ngư i  giống nhau  Nhưng v  

m t chủ quan  hai nội dung này  hác nhau hoàn toàn  Cụ th  là,   tội giết ngư i  ngư i 

có hành vi ph m tội cố   đ  cho cho hậu quả chết ngư i xảy ra; còn   tội cố   gây 

thư ng tích  ngư i có hành vi ph m tội vô    hi gây ra hậu quả làm chết ngư i. Chưa 

dừng l i   đó, đ  x c đ nh tội danh trong trư ng hợp này  việc căn cứ vào   thức chủ 

quan của ngư i ph m tội  hay căn cứ vào hậu quả xảy ra trên thực tế là chưa đủ  mà 

còn xem xét trên yếu tố  h c nhau  đ c  iệt là c ch thức thực hiện hành vi  cư ng độ 

hành vi  v  trí gây thư ng tích trên c  th   công cụ đối tượng sử dụng  hi thực hiện 

hành vi... Chính vì lý do này  c c văn  ản hư ng dẫn cần đ  cập chi tiết v  tình tiết này 

đ  qu  trình đ nh tội danh được chính x c và nhất qu n. 
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- Hội đồng Th m ph n Tòa  n nhân dân tối cao c ng như c c cấp có th m quy n 

cần s m đưa ra c c hư ng dẫn cho quy đ nh m i của BLHS năm     , trong đó  cần 

phân đ nh rõ như thế nào là “  xít nguy hiểm”  “người già yếu, ốm đau”  “người chữa 

bệnh cho mình”  “phạm tội đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dư ng, thầy giáo, cô 

giáo của mình”… 

Thứ hai, t c giả cho rằng cần sửa đ i một số quy đ nh từ  hoản   đến  hoản   

 i u     của BLHS năm     . Ngoài ra, cần    sung “hoặc thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều này” vào quy đ nh t i đi m c  d  hoản 

   đi m d  đ  hoản    đi m    hoản    i u     của BLHS năm     ; đồng th i sửa l i 

đi m    hoản    i u     theo hư ng “Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 61% trở lên hoặc làm 

chết 01 người và gây thương tích cho 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở 

lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ a đến k khoản 

1 hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm c, d khoản 2 điều này”  

Những sửa đ i này nhằm đảm  ảo qu  trình  p dụng ph p luật được thông suốt  đ nh 

tội danh đ ng   hông    sót tội ph m  

Thứ ba, hoàn thiện c c quy đ nh v  gi m đ nh. Theo t c giả  c c quy đ nh trong 

 LTTHS v  gi m đ nh tư ph p cần được nghiên cứu và sửa đ i cho hoàn thiện h n; 

c c văn  ản hư ng dẫn thi hành Luật gi m đ nh tư ph p cần được hoàn thành s m  Cụ 

th   quy đ nh v  trư ng hợp ngư i    h i từ chối gi m đ nh cần phải ch t chẽ h n  như 

việc c  quan tiến hành tố tụng có th  thông qua hồ s   ệnh  n của ngư i    h i đ  xem 

x t xử l  mà  hông cần phải có  ết quả gi m đ nh; c c quy đ nh v  quy trình  quy 

chu n gi m đ nh cần ch  r  th i đi m x c đ nh hậu quả là th i đi m hành vi ph m tội 

cố   gây thư ng tích ho c gây t n h i sức  h e của n n nhân (gi m đ nh thư ng tật 

t m th i   chứ  hông phải là th i đi m mà ngư i    h i đã đi u tr  thư ng tật (gi m 

đ nh thư ng tật v nh vi n    ồng th i c c chủ th  được yêu cầu gi m đ nh l i  c ng như 

trình tự  thủ tục đ  ngh  gi m đ nh l i v i từng lo i chủ th  c ng cần được quy đ nh 

một c ch r  ràng, tránh việc đ nh tội danh sai, tràn lan  gây lãng phí   hông hiệu quả  

 uy đ nh cụ th   việc cư ng chế    h i này r  ràng trong quy đ nh v   iện ph p cư ng 
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chế và áp dụng thủ tục tố tụng theo quy đ nh đ  tr nh trư ng hợp l m dụng ra quyết 

đ nh dẫn giải trái pháp luật. 

3.2. Tăng cư ng h ạt đ ng t ng  ết thực tiễn định t i  anh các t i     

phạ  sức  hỏ  của con ngư i và c ng tác tập huấn hư ng   n áp  ụng pháp luật 

 ua những phân tích   trên, có th  thấy ho t động đ nh tội danh là một ho t động 

vô cùng phức t p  đòi h i cả chuyên môn  nghiệp vụ vững vàng lẫn  ản l nh ngh  

nghiệp cao  Chính vì vậy  phải thư ng xuyên t ng  ết  r t  inh nghiệm ho t động đi u 

tra  truy tố  x t xử trong đó có ho t động đ nh tội danh đ  đảm  ảo ho t động này được 

chính x c  hiệu quả   hông    lọt tội ph m   hông làm oan ngư i vô tội. Trong mọi 

ho t động s   ết  t ng  ết  ngoài việc đ nh gi  cao những  ết quả đã đ t được  c c c  

quan THTT càng cần tập trung phân tích những  ất cập  h n chế còn tồn t i trong ho t 

động đ nh tội danh đ    p th i chấn ch nh và sửa đ i. Một số vấn đ  cần tập trung làm 

r   ao gồm: 

Thứ nhất, ch   ra những  ất cập trong quy đ nh của ph p luật đối v i yêu cầu của 

thực ti n 

Thực ti n cho thấy  cho đến th i đi m hiện t i  ngoài BLHS   hông có một ngành 

luật nào  h c quy đ nh v  tội ph m và hình ph t  Tuy nhiên  những trư ng hợp xảy ra 

trên thực tế rất phong ph   đa d ng mà luật l i chưa th   ao qu t hết được. Chính 

những đi u này đã gây tư ng đối nhi u tr  ng i cho qu  trình giải quyết vụ  n  trong đó 

có ho t động đ nh tội danh  Vì thế  trong c c cuộc họp t ng  ết  r t  inh nghiệm  c c 

c  quan THTT cần ch  ra những  ất cập   ây là c  s  chính đ    p th i  iến ngh   đ  

xuất sửa đ i     sung c c luật đ nh cho ph  hợp v i yêu cầu của thực ti n  

Thứ hai, ch  ra những  hó  hăn  vư ng m c của c c c  quan THTT trong qu  

trình đ nh tội danh 

 u  trình đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i  c c c  quan 

THTT g p rất nhi u  hó  hăn vư ng m c  đi n hình như việc:  hông đủ c  s  vật chất 

đ  tiến hành gi m đ nh; việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ng  c n  ộ chưa 

được tiến hành thư ng xuyên; sự phối hợp giữa c c c  quan THTT còn thiếu ch t 

chẽ    ây là những  hó  hăn gây ra những ảnh hư ng nhất đ nh đến hiệu quả ho t 
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động đ nh tội danh  Vì vậy  việc ch  ra những  hó  hăn  vư ng m c này là c  s  đ  c c 

c  quan THTT   p th i tham mưu  đ  xuất v i lãnh đ o c c cấp đ   an hành c c chủ 

trư ng  chính s ch đ ng đ n trong việc nâng cao hiệu quả ho t động tố tụng nói chung 

và ho t động đ nh tội danh nói riêng  

Thứ ba, làm r  c c phư ng thức thủ đo n ph m tội m i 

Trong th i  u i xã hội ngày càng ph t tri n  c c đối tượng ph m tội nói chung và 

ph m tội xâm ph m sức  h e của con ngư i nói riêng ho t động càng ngày càng tinh 

vi, luôn có c c phư ng thức  phư ng tiện ph m tội m i v i mục đích che m t c  quan 

đi u tra  Vì vậy  yêu cầu thiết yếu là cần làm r  những phư ng thức  thủ đo n m i này 

đ  việc đ nh tội danh được nhanh chóng  chính x c   ằng c ch t ng  ết r t kinh 

nghiệm từ thực ti n ho t động  đưa ra giải ph p ph  hợp cho những  hó  hăn  vư ng 

m c trong qu  trình ho t động  c c c  quan THTT sẽ góp phần nâng cao hiệu quả ho t 

động đ nh tội danh nói chung  đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i 

trên đ a  àn nói riêng. 

3.3. N ng ca  tr nh đ  chuyên   n  nghiệp vụ của đ i ngũ các Điều tra viên  

 iể  sát viên  Th   phán  

Nhân lực là một trong những yếu tố cốt l i đóng góp vào hiệu quả đ nh tội danh 

nói chung và đ nh tội danh v i c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i nói riêng. 

Nâng cao chất lượng nhân lực  hay nói c ch  h c  đào t o một đội ng   i u tra viên  

 i m s t viên  Th m ph n thật sự trong s ch  vững m nh  đủ v  số lượng và gi i v  

trình độ chuyên môn nghiệp vụ là một yêu cầu tất yếu  Một số nội dung cụ th  nhằm 

thực hiện tốt giải ph p này gồm có: 

Một là,    sung lực lượng  i u tra viên   i m s t viên  Th m ph n nhằm tr nh 

qu  tải trong qu  trình làm việc  

  p ứng đủ v  số lượng đội ng  c n  ộ là một trong những yêu cầu tiên quyết đ  

nâng cao hiệu quả ho t động đ nh tội danh nói chung  đ nh tội danh c c tội xâm ph m 

sức  h e của con ngư i nói riêng trên đ a  àn t nh Th i  ình  Trong đó   hâu cần được 

ch  trọng đ c  iệt là công t c tuy n chọn c n  ộ  Lý do là  ên c nh những yêu cầu  h t 

khe v   iến thức luật  đội ng  c n  ộ công t c trong l nh vực này còn phải am hi u 
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những  iến thức chuyên ngành  h c  trang    những    năng m m khác nhau. Vì thế có 

th  nói  đây là những ho t động có tính đ c th  rất cao  Thực ti n đã cho thấy lực lượng 

 i u tra viên trong ngành Công an nhân dân là lực lượng được đào t o  ài  ản  có hệ 

thống  và mang tính liên tục nhất. Trong  hi đó  nguồn nhân lực của lực lượng  i m 

s t viên và Th m ph n l i chủ yếu là từ sinh viên tốt nghiệp c c trư ng luật trên cả 

nư c  m i ch  tham gia c c  hóa đào t o v  nghiệp vụ  i m s t ng n h n  H n thế nữa, 

hình thức đào t o này l i chưa thực sự mang l i hiệu quả  Từ những thực tế đó  có th  

thấy việc đưa ra những  ế ho ch dài h n và đ  ngh  U ND t nh  an hành những chính 

s ch tăng cư ng chế độ đãi ngộ đ  là hết sức thiết thực nhằm thu h t nguồn nhân lực có 

chất lượng  và gi p cho ngành  i m s t và ngành Tòa  n chủ động h n v  nguồn nhân 

lực. 

Hai là, thực hiện công t c tuyên truy n nhằm nâng cao nhận thức tư tư ng chính 

tr  và  ản l nh ngh  nghiệp cho đội ng  những ngư i THTT. 

Trong công t c đấu tranh phòng  chống tội ph m  c c c n  ộ của c  quan THTT 

phải thư ng xuyên tiếp x c v i những đối tượng phức t p  đối diện v i những m t tr i 

của xã hội  đấu tranh v i những c m d  cả v  vật chất và tinh thần  Trên thực tế  một 

 ộ phận c n  ộ đã  hông vượt qua được những c m d  đó   hông giữ được sự trong 

s ch  và sa ngã vào vòng ph p l   Vì vậy  tăng cư ng gi o dục  rèn luyện ph m chất 

đ o đức, bản l nh ngh  nghiệp cho đội ng   i u tra viên   i m s t viên  Th m ph n 

 hông đ  xảy ra tiêu cực ho c vi ph m ph p luật trong ho t động tố tụng nói chung là 

ho t động vô c ng quan trọng  Tư tư ng có vững vàng thì làm việc m i  h ch quan  

công  ằng và chính x c    

Ba là,  ồi dư ng  đào t o nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và  iến 

thức ph p luật  

Một số c c ho t động cụ th  mà c c c  quan THTT có th  thực hiện đ  nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ   iến thức ph p luật cho đội ng   i u tra viên   i m 

s t viên  Th m ph n  ao gồm: tăng cư ng t  chức tập huấn; t  chức c c l p đào t o  ồi 

dư ng chuyên sâu  đ c  iệt là c c l p ph   iến việc tri n  hai c c đ o luật v  tư ph p 

như  ộ luật hình sự năm      (sửa đ i    sung năm        c c quy đ nh m i trong 
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 LTTHS năm        ; t  chức c c cuộc họp tháo g    p th i những  hó  hăn  vư ng 

m c trong  p dụng c c văn  ản ph p luật; ch  trọng tập huấn chuyên sâu nâng cao chất 

lượng  hiệu quả công t c quản l   ch  đ o  đi u hành cho đội ng  lãnh đ o   ên c nh 

đó  việc t  chức c c  u i hội thảo    o c o  hoa học    o c o chuyên đ  có sự tham gia 

của c c chuyên gia đầu ngành  c c c n  ộ có thâm niên lâu năm c ng sẽ góp phần nâng 

cao    năng nghiệp vụ cho đội ng  c n  ộ  i u tra viên   i m s t viên  Th m ph n, 

nhất là đối v i những ngư i m i được    nhiệm   ây là những ho t động hết sức thiết 

thực gi p đội ng  c n  ộ  i u tra viên   i m s t viên  Th m ph n n m vững những 

quy đ nh m i của c c văn  ản luật  n m vững c c c  s  ph p l   c  s   hoa học và 

phư ng ph p đ nh tội danh, c c  iến thức có liên quan đến đ nh tội danh đ  ho t động 

đ nh tội danh được thực hiện ch t chẽ   hoa học và chính x c  Ngoài ra đối v i c c vụ 

 n đ  xảy ra oan sai  có sai sót ho c còn tồn t i nhi u quan đi m  h c nhau trong qu  

trình đ nh tội danh thì  hông th  thiếu ho t động t ng  ết r t  inh nghiệm trong ngành  

liên ngành   ằng hình thức t  chức hội thảo ho c ra văn  ản. 

3.4. Tăng cư ng giải thích  hư ng   n áp  ụng các quy định của pháp 

luật h nh sự về các t i     phạ  sức  hỏ  của ngư i  hác 

C c ngành Trung ư ng cần  an hành văn  ản hư ng dẫn   p th i  ph  hợp  hông 

chồng ch o v i  ộ luật hiện hành: 

Một là  t i  i u      LHS năm  999 ( i u      LHS năm       quy đ nh hậu 

quả do hành vi vô   gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của ngư i  h c 

phải có t  lệ thư ng tật từ   % tr  lên thì ngư i ph m tội m i    truy cứu TNHS  

thư ng tích có th  gây ra cho một ngư i ho c có th  gây ra cho nhi u ngư i nhưng 

 hông có trư ng hợp dẫn đến chết ngư i  nếu ngư i    h i    thư ng dẫn đến chết 

ngư i thì ngư i ph m tội    truy cứu TNHS v  tội vô   làm chết ngư i được quy đ nh 

t i  i u 9   LHS  Tuy nhiên  đối v i trư ng hợp do vô   làm chết một ngư i và    

thư ng tích một ngư i có t  lệ thư ng tật từ   % tr  lên thì việc truy cứu ngư i ph m 

tội như thế nào? 

Nếu ch  truy cứu v  tội vô   làm chết ngư i  còn việc gây thư ng tích cho ngư i 

 h c v i t  lệ thư ng tật là   % tr  lên ch  là tình tiết  hi quyết đ nh hình ph t thì sẽ    
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lọt một hành vi ph m tội  còn nếu truy cứu ngư i ph m tội v  tội vô   làm chết ngư i 

và tội vô   gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức  h e của ngư i  h c thì có tr i v i 

nguyên t c một hành vi ph m tội  hông th  truy cứu TNHS v  hai tội danh  

Theo ch ng tôi  c  quan có th m quy n cần s m có hư ng dẫn cụ th  trư ng hợp 

trên đ  t o đi u  iện thuận lợi cho qu  trình truy tố  x t xử  tr nh    lọt tội ph m  

Hư ng dẫn  p dụng trư ng hợp này theo hư ng: Cần nghiên cứu ngư i ph m tội v  hai 

tội đó là tội vô   làm chết ngư i và tội vô   gây thư ng tích ho c gây t n h i cho sức 

 h e của ngư i  h c mà  hông    coi là vi ph m nguyên t c một hành vi ph m tội 

 hông th  truy cứu tr ch nhiệm hình sự hai lần vì trong trư ng hợp này ngư i ph m tội 

có hai hành vi ph m tội chứ  hông phải ch  có một hành vi ph m tội m c d  cả hai 

hành vi này đ u được thực hiện c ng một l c  

Hai là  tiếp tục phối hợp v i Viện  i m s t nhân dân tối cao  h n trư ng  an 

hành Thông tư liên t ch hư ng dẫn một số nội dung còn có    iến  h c nhau v  c c tội 

xâm ph m sức  h e của con ngư i; Phối hợp ch t chẽ v i c c c  quan tiến hành tố 

tụng  Cần xây dựng quy chế phối hợp giữa Tòa  n  Viện  i m s t và C  quan đi u tra  

đ nh  ỳ họp trao đ i  thống nhất những vấn đ  còn có    iến  h c nhau v  đ nh gi  

chứng cứ và  p dụng ph p luật  nhằm đảm  ảo giải quyết tốt vụ  n  tr nh tình tr ng trả 

hồ s  yêu cầu đi u tra    sung nhi u lần giữa c c c  quan tiến hành tố tụng  dẫn t i   o 

dài th i gian giải quyết vụ  n  

Ba là, ban hành văn  ản quy đ nh c c chế tài đối v i c c trư ng hợp ngư i    h i 

từ chối gi m đ nh t  lệ thư ng tật  có th  quy đ nh c c chế tài như: tiến hành  p giải  xử 

lý hành chính. 

 ốn là  nên    quy đ nh đình ch  đối v i tội ph m cố   gây thư ng tích quy đ nh 

t i  hoản    i u      ộ luật tố tụng hình sự  hi ngư i đã yêu cầu  h i tố hình sự r t 

yêu cầu  h i tố trư c  hi m  phiên tòa  

Năm là   an hành văn  ản hư ng dẫn cụ th  v  việc gi m đ nh t  lệ thư ng tật  

nhất là trư ng hợp c c  ết quả gi m đ nh t  lệ thư ng tật của c c c  quan gi m đ nh v  

t  lệ thư ng tật có sự  h c nhau  
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S u là  liên ngành Trung ư ng đã  an hành Thông tư liên t ch số         TTLT-

VKSTC-BCA-  P v  quy chế phối hợp công t c giữa C  quan đi u tra và Viện  i m 

s t trong việc thực hiện một số quy đ nh của  LTTHS  Cần phải hoàn ch nh quy chế 

này  quy đ nh đầy đủ và cụ th  h n quy n h n  ngh a vụ và tr ch nhiệm C  quan đi u 

tra và Viện  i m s t trong từng giai đo n tố tụng hình sự đ  c c c  quan này có căn cứ 

vận dụng  thực hiện nghiêm ch nh  thống nhất và có hiệu quả trên thực ti n  

 ảy là  trong c c văn  ản hư ng dẫn  cần ch    đến sự giải thích c c dấu hiệu 

ph p l  của đ c trưng tội ph m  đ c  iệt đối v i tội ph m m i  c c tình tiết đ nh  hung 

hình ph t  c c dấu hiệu ho c ranh gi i đ  phân  iệt giữa tội ph m giết ngư i chưa đ t 

v i tội cố   gây thư ng tích  giữa tội giết ngư i v i tội giết ngư i do vượt qu  gi i h n 

phòng vệ chính đ ng…  

3.5. Ch  trọng t ng  ết thực tiễn áp  ụng các quy định của pháp luật 

h nh sự về các t i     phạ  sức  hỏ  của ngư i  hác 

Trong th i gian t i  c  quan nhà nư c có th m quy n cần hoàn thiện ph p luật 

hình sự  tố tụng hình sự;  an hành  sửa đ i     sung  giải thích và hư ng dẫn  p dụng 

ph p luật   p th i  Tiếp tục đ i m i ho t động đ  nâng cao chất lượng công t c xây 

dựng ph p luật t o ra hệ thống ph p luật đồng  ộ  mang tính  hả thi cao  d  hi u  d  

nh   d  thực hiện  

Luôn coi trọng công t c t ng  ết thực ti n   i m tra giải quyết  n hình sự của cấp 

s  th m; ph c th m; gi m đốc th m  t i th m đối v i những  ản  n  quyết đ nh đã có 

hiệu lực ph p luật của Toà  n cấp huyện     h ng ngh       ảo đảm chất lượng của 

ho t động này  chủ yếu phải thông qua công t c  i m tra và giải quyết  hiếu n i của 

c c c  quan tố tụng trung ư ng  

3.6. Các  ả  đả   hác 

Một là  ch  trọng công t c đào t o  tiếp tục chu n    c c đi u  iện v  c  s  vật 

chất  đội ng  giảng viên  gi o trình  tài liệu đ  thực hiện tốt công t c đào t o theo 

Thông   o  ết luận số    -T  TW ngày            của  ộ Chính tr    ết hợp đào t o 

trong nư c v i đào t o   nư c ngoài đ  tăng cư ng đội ng  c n  ộ phục vụ yêu cầu hội 
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nhập quốc tế  Ưu tiên  ố trí nguồn  inh phí  đ  tri n  hai đ   n đào t o nguồn c n  ộ 

Viện  i m s t đ p ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ hiện nay  

Hai là  thực hiện tốt việc  ố trí   rà so t  đ nh gi  c n  ộ  luân chuy n c n  ộ đảm 

 ảo ph t huy tốt s  trư ng công t c  có đội đội ng  c n  ộ chuyên sâu trong từng l nh 

vực  

 a là  xây dựng đội ng  c n  ộ công chức trong c c c  quan tiến hành tố tụng 

trong s ch  vững m nh   ảo đảm ph m chất đ o đức   ản l nh chính tr   trình độ năng 

lực chuyên môn nghiệp vụ  Cần phải xử l  nghiêm  h c c c trư ng hợp tiêu cực  

 ốn là  đ i m i chế độ ti n lư ng  phụ cấp tr ch nhiệm  chính s ch đãi ngộ đối 

v i c n  ộ ngành  i m s t  Tòa  n  đảm  ảo ph  hợp v i tr ch nhiệm và ho t động đ c 

th  của từng ngành  

 . .1.  Định tội danh đúng 

  nh tội danh đ ng là sự th  hiện việc đ nh gi  chính tr  - xã hội và ph p l  đối 

v i những hành vi nhất đ nh    nh tội danh đ ng sẽ lo i trừ việc  ết  n vô căn cứ 

những ngư i có hành vi  hông nguy hi m cho xã hội   hông tr i ph p luật hình sự và 

t o ti n đ  ph p l  cho việc quyết đ nh hình ph t công  ằng đối v i những ngư i ph m 

tội     đ nh tội danh đ ng những ngư i tiến hành đ nh tội danh cần phải đảm  ảo c c 

yêu cầu sau: 

Một là  ngư i tiến hành đ nh tội danh cần x c đ nh đ ng sự thật  h ch quan của 

vụ  n  tức là tiến hành đi u tra  truy tố  x t xử c c vụ  n một c ch  h ch quan dựa trên 

c  s  chứng cứ đã được thu thập  đ nh gi  theo đ ng quy đ nh của ph p luật  

Hai là  ngư i tiến hành đ nh tội danh cần phải đ nh gi  đầy đủ mọi chứng cứ một 

c ch  h ch quan và toàn diện  đầy đủ c c tình tiết của vụ  n  

 a là  những ngư i tiến hành đ nh tội danh phải phải có năng lực chuyên môn 

vững ch c  Việc có năng lực chuyên môn sẽ đảm  ảo sự tự tin cần thiết trong ho t 

động chuyên môn của mình  

 . . .  Định tội danh chính xác 

   đ nh tội danh chính x c đòi h i những ngư i tiến hành đ nh tội danh phải n m 

r  những đi u luật và viện dẫn một c ch đầy đủ c c đi u luật   Phần c c tội ph m của 
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 LHS  nếu c c đi u luật  ao gồm nhi u  hoản  đi m thì phải nêu r  c c  hoản  đi m 

nào tư ng ứng v i đi u luật đó  Trong trư ng hợp ph m tội do đồng ph m  ph m tội 

chưa đ t ho c chu n    ph m tội  ngoài việc viện dẫn đi u luật quy đ nh tội ph m 

tư ng ứng   Phần c c tội ph m  còn phải viện dẫn cả c c đi u luật   

   đ nh tội cho một hành vi cụ th   ngư i  p dụng luật hình sự phải căn cứ vào 

CTTP được r t ra từ những quy đ nh của  LHS  Yêu cầu c   ản của việc đ nh tội danh 

được chính x c đối v i c c quy đ nh của ph p luật hình sự là: Trong cấu thành c   ản 

của từng tội  nhà làm luật phải ch  ra được c c dấu hiệu ph p luật c   ản đ c trưng cần 

và đủ của từng tội  h n chế đến mức thấp nhất c c quy đ nh có th  dẫn đến việc hi u 

theo nhi u c ch  h c nhau và phải có sự giải thích  

 . . . Định tội danh đầ  đủ 

   việc đ nh tội danh đầy đủ c c tội xâm ph m sức  h e của ngư i  h c ngư i 

tiến hành đ nh tội danh cần phải căn cứ vào thực ti n có  ao nhiêu hành vi nguy hi m 

cho xã hội và xâm ph m sức  h e của ngư i  h c đã thực hiện và c c đi u luật của 

 LHS quy đ nh là tội ph m thì phải được đ nh  ấy nhiêu tội danh    Việc này đòi h i 

ngư i đ nh tội danh  hông được ph p  p dụng nguyên t c thu h t hành vi ph m tội này 

vào hành vi ph m tội  h c trong việc đ nh tội danh   hi đ nh tội danh một hành vi 

nguy hi m cho xã hội cần phải căn cứ vào cả quy ph m Phần chung và quy ph m Phần 

c c tội ph m của  LHS  đồng th i phải viện dẫn một c ch chính x c  đầy đủ đi u  

 hoản  đi m hay một số đi u luật liên quan   ao qu t được toàn  ộ hành vi nguy hi m 

cho xã hội được nêu trong Phần c c tội ph m của  LHS  nhưng cần đ c  iệt ch    đến 

hiệu lực v   hông gian và th i gian của đi u   hoản được viện dẫn  

   đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của ngư i  h c được đầy đủ ngư i 

tiến hành đ nh tội danh cần phải n m r  c c trư ng hợp có sự tranh chấp giữa c c quy 

đ nh của  LHS  

Tuy nhiên  trong thực ti n đ nh tội danh   đ a  àn t nh  uảng Ngãi  đội ng  

những ngư i làm công t c đ nh tội danh nhận thức đầy đủ v  m t l  luận nhưng vẫn 

còn có những trư ng hợp đ nh tội danh sai  dẫn đến tình tr ng    lột tội ph m và ngư i 

ph m tội  
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Kết luận chương  
 

Trong chư ng này  dựa trên những phân tích tình hình ho t động đ nh tội danh 

c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i trên đ a  àn t nh Th i  ình  t c giả đi vào 

một số giải ph p nhằm góp phần nâng cao hiệu quả ho t động trên. Trong đó  luận văn 

đưa ra   nhóm giải ph p: v  hành lang ph p l  cho ho t động đ nh tội danh  v  nâng 

cao hiệu quả c ch thức thực hiện ho t động đ nh tội danh của c c c  quan tiến hành 

ho t động này và nâng cao chất lượng đội ng  nhân lực trực tiếp thực hiện ho t động 

này  Cụ th : một là hoàn thiện c c quy đ nh của ph p luật hình sự và tố tụng hình sự có 

liên quan đến đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i  hai là tăng 

cư ng ho t động t ng  ết thực ti n đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của con 

ngư i và công t c tập huấn hư ng dẫn  p dụng ph p luật, ba là nâng cao trình độ 

chuyên môn  nghiệp vụ của đội ng  c c  i u tra viên   i m s t viên  Th m ph n. V i 

những giải ph p này  hông qu  m i m  nhưng nếu được  p dụng theo c c nội dung cụ 

th  được trình  ày sẽ góp phần làm tăng ho t động đ nh tội danh đ ng của t nh Th i 

 ình nói riêng và ho t động của c c c  quan THTT nói chung   
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KẾT LUẬN 

Toàn luận văn đã tập trung làm r  những nội dung v  góc độ l  luận c ng như 

thực ti n của ho t động đ nh tội danh  lấy đ a  àn t nh Th i  ình đ   hảo s t thực 

ti n và đưa ra giải ph p nâng cao hiệu quả ho t động này  V  m t l  luận  có th  nói 

một c ch  h i qu t ho t động này chính là sự  nhận thức  ho t động  p dụng ph p 

luật  trên c  s  phân tích  đối chiếu  so s nh c c hành vi nguy hi m cho xã hội trên 

thực tế v i c c yếu tố cấu thành tội ph m của một tội ph m cụ th  tư ng ứng được 

quy đ nh trong  ộ luật hình sự. Ho t động này có   ngh a v  góc độ xã hội và ph p 

luật v i hai hình thức đ nh tội danh chính thức và  hông chính thức  C  s  ph p l  

của ho t động đ nh tội danh chính là c c văn  ản quy ph m ph p luật   ộ luật Tố 

tụng hình sự và cấu thành tội ph m.    đ nh tội danh đ ng  cần phải tuân thủ theo 

một qu  trình nhất đ nh và c ng là một ho t động đòi h i chủ th  tiến hành phải có 

trình độ chuyên môn tốt  nhìn nhận  h ch quan và đ c  iệt là có tâm  có tr ch 

nhiệm v i công việc đ  có th  đ nh gi  một c ch toàn diện đầy đủ sự thật  h ch 

quan và có sự đối chiếu  so s nh v i quy đ nh cụ th  đ  đưa ra được quyết đ nh 

chính xác truy cứu đ ng ngư i  đ ng tội  

Việc nghiên cứu ho t động đ nh tội danh một tội ph m cụ th  trên một đ a  àn 

cụ th  trong th i gian h n   năm đ  có những c  s  nhận đ nh v  ho t động đ nh tội 

danh đ ng  đ nh tội danh sai và tìm ra nguyên nhân đ nh tội danh sai trong th i gian 

vừa qua  Nhìn một c ch t ng qu t  đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của con 

ngư i trên đ a  àn t nh Th i  ình đã được thực hiện một c ch nghiêm t c  c c vụ  n 

oan sai gần như  hông xảy ra  Tuy nhiên qu  trình đ nh tội danh c c tội xâm ph m 

sức  h e của con ngư i trên đia  àn t nh Th i  ình vẫn còn g p phải những  hó  hăn 

nhất đ nh dẫn t i đ nh tội danh còn gây nhi u tranh cãi v  quan đi m của C  T  

VKS và TAND. Những  hó  hăn này đã ảnh hư ng trực tiếp đến hiệu quả ho t động 

đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức  h e của con ngư i trên đ a  àn t nh  

   nâng cao hiệu quả ho t động đ nh tội danh nói chung  đ nh tội danh c c tội 

xâm ph m sức  h e của con ngư i nói riêng trên đ a  àn t nh Th i  ình  th i gian 

t i  cần tập trung làm tốt c c giải ph p như: hoàn thiện c c quy đ nh của ph p luật 
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hình sự và tố tụng hình sự có liên quan đến đ nh tội danh c c tội xâm ph m sức 

 h e của con ngư i  tăng cư ng ho t động t ng  ết thực ti n đ nh tội danh c c tội 

xâm ph m sức  h e của con ngư i và công t c tập huấn hư ng dẫn  p dụng ph p 

luật, nâng cao trình độ chuyên môn  nghiệp vụ của đội ng  c c  i u tra viên   i m 

s t viên  Th m ph n.       

M c d  đ  tài nghiên cứu  hông qu  m i m   đã có một số công trình nghiên 

cứu v  vấn đ  này  tuy nhiên  do tính chất của ho t động đ nh tội danh c ng như sự 

thay đ i của hệ thống ph p luật v  Hình sự  Tố tụng hình sự c ng v i đ a  àn t nh 

Th i  ình lần đầu tiên được t c giả vào nghiên cứu nên những  ết quả nghiên cứu 

của luận văn "Định tội danh các tội xâm phạm sức khỏe của con người theo pháp 

luật hình sự Việt Nam t  thực ti n t nh  hái  ình" góp phần nghiên cứu  làm r  

c  s  l  luận của ho t động đ nh tội danh  thực ti n đ nh tội danh nhóm c c tội xâm 

ph m sức  h e của con ngư i trên đ a  àn t nh Th i  ình  từ đó đưa ra c c giải 

ph p nhằm nâng cao hiệu quả ho t động này  Tuy nhiên  trong qu  trình nghiên cứu 

không tránh  h i những thiếu sót nên t c giả rất mong nhận được sự góp   của c c 

c c thầy cô và   n  è đ  hoàn thiện  
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PHỤ LỤC 

Bảng 2.1: Tình hình thụ l  điều tra t i phạm xâm phạm sức khỏe  

c n ngư i trong t ng số các vụ PPHS trên địa bàn tỉnh Thái B nh  

Nă  

T i phạm XPSK con 

ngư i 
T ng số vụ/bị can PPHS 

Số vụ Số bị can Số vụ 
Số bị 

can 

2013 96 150 884 1520 

2014 78 93 840 1404 

2015 80 95 897 1631 

2016 90 97 1003 1683 

2017 81 104 1020 1738 

Tháng 

6/ 2018 
33 55 465 778 

T ng 458 465 5109 8754 

 (Nguồn: Công an tỉnh Thái Bình, VKSND tỉnh Thái Bình,  0  ) 

Bảng 2.2: Tình hình thụ l  điều tra t i phạm xâm phạm sức khỏe  

c n ngư i trong t ng số các t i phạm thu c chương XII  BLHS nă  1999  

(sửa đ i b  sung nă  2  9  nay là chương XIV BLHS nă  2 15  sửa đ i  

   sung nă  2 17   trên địa bàn tỉnh Thái B nh 

Nă  

T i phạm XPSK con 

ngư i 

T ng số vụ/bị can phạm 

t i thu c chương XII BLHS 

Số vụ Số bị can Số vụ 
Số bị 

can 

2013 96 150 124 180 

2014 78 93 101 122 

2015 80 95 103 121 

2016 90 97 102 107 

2017 81 104 106 130 

Tháng 

6/ 2018 
33 55 50 73 

T ng 425 539 536 660 
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(Nguồn: CQCSĐT, Công an tỉnh Thái Bình, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái 

Bình,  0  ) 

 

Bảng 2.3: Tình hình xét xử t i phạm xâm phạm sức khỏe của c n ngư i  

trong t ng số các vụ PPHS trên địa bàn tỉnh Thái B nh 

Nă  

T i phạm XPSK con 

ngư i 
T ng số vụ/bị can PPHS 

Số vụ Số bị cáo Số vụ 
Số bị 

cáo 

2013 94 148 880 1515 

2014 76 90 838 1404 

2015 79 92 896 1628 

2016 89 96 1000 1679 

2017 80 102 1018 1835 

Tháng 

6/ 2018 
33 55 465 778 

T ng 451 583 5097 8839 

(Nguồn: TAND tỉnh Thái Bình,  0  ) 

Bảng 2.4: Tình hình xét xử t i phạm xâm phạm sức khỏe của c n ngư i  

trên địa bàn tỉnh Thái B nh ph n th   CTTP  

 

Loại  

         

CTTP 

 

Nă  

CTTP cơ  ản  CTTP tăng nặng  

Số vụ Số bị cáo Số vụ Số bị cáo 

2013 50 82 44 66 

2014 53 63 23 27 

2015 42 44 37 48 

2016 45 48 44 48 
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2017 49 60 31 42 

Tháng 

6/ 2018 
15 20 18 35 

T ng 254 317 197 266 

(Nguồn: TAND tỉnh Thái Bình,  0  ) 

Bảng 2.5: Tình hình thụ l  điều tra, truy tố  các vụ  xâm phạm sức khỏe 

của c n ngư i trên địa bàn tỉnh Thái B nh ph n th   CTTP  

Loại  

         

CTTP 

 

Nă  

CTTP cơ  ản  CTTP tăng nặng  

Số vụ Số bị can Số vụ Số bị can 

2013 50 81 46 68 

2014 54 65 24 28 

2015 42 44 37 48 

2016 45 48 35 42 

2017 59 62 31 44 

Tháng 

6/ 2018 
15 20 18 35 

T ng 215 239 145 197 

(Nguồn: CQCSĐT, Công an tỉnh Thái Bình, VKSND tỉnh Thái Bình,  0  ) 

Bảng 2.6: Tình hình xét xử t i phạm xâm phạm sức khỏe của c n ngư i 

trong t ng số các t i phạm thu c chương XII  BLHS nă  1999  sửa đ i b  

sung nă  2  9  nay là chương XIV BLHS nă  2 15  sửa đ i     sung nă  

2 17   trên địa bàn tỉnh Thái B nh 

Nă  

T i phạm XPSK con 

ngư i 

T ng số vụ/bị can phạm 

t i thu c chương XII BLHS 

Số vụ Số bị cáo Số vụ 
Số bị 

cáo 

2013 94 148 120 175 

2014 76 90 99 119 

2015 79 93 102 120 
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2016 89 96 100 106 

2017 89 96 104 125 

Tháng 

6/2018 
33 55 50 73 

T ng 460 578 575 718 

(Nguồn: TAND tỉnh Thái Bình,  0  ) 


